
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

HỘI QUY HOẠCH BÌNH ĐỊNH 

ÑÒA CHÆ: SOÁ 65 ÑÖÔØNG VUÕ BAÛO, PHÖÔØNG NGOÂ MAÂY, TP. QUY NHÔN, TÆNH BÌNH ÑÒNH 

ÑIEÄN THOAÏI: 02566266699 - 0914014636 - EMAIL: tuvanhqh@gmail.com 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

THUYẾT MINH QUY HOẠCH  

 

ĐỒ ÁN 

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG 

XÃ PHÚ AN, HUYỆN ĐAK PƠ, TỈNH GIA LAI  

ĐẾN NĂM 2030 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 757 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm      

của UBND huyện Đak Pơ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐẦU TƯ: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ AN 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

HỘI QUY HOẠCH BÌNH ĐỊNH 

 

 

 

 

 

 

 

Phú An, Tháng 12 năm 2023. 





 

 

MỤC LỤC 

PHẦN I. LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ QUY HOẠCH; QUAN ĐIỂM VÀ 

MỤC TIÊU QUY HOẠCH ........................................................................................... 1 

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH ............................................. 1 

1. Quan điểm lập điều chỉnh quy hoạch .................................................................. 1 

2. Mục tiêu lập điều chỉnh quy hoạch ..................................................................... 2 

III. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH ............................................................................ 2 

IV. CÁC NGUỒN TÀI LIỆU VÀ BẢN ĐỒ ............................................................ 4 

1. Các nguồn tài liệu, số liệu ................................................................................... 4 

2. Các cơ sở bản đồ .................................................................................................. 4 

V. VỊ TRÍ, QUY MÔ, PHẠM VI RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH ................... 4 

1. Loại hình quy hoạch ............................................................................................ 4 

2. Vị trí, ranh giới khu vực lập quy hoạch ............................................................... 4 

3. Quy mô quy hoạch ............................................................................................... 4 

4. Thời hạn lập quy hoạch ....................................................................................... 5 

VI. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH .................. 5 

PHẦN II. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP .......................... 6 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG6 

1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................... 6 

2. Tài nguyên thiên nhiên ........................................................................................ 7 

3. Môi trường ........................................................................................................... 8 

II. THỰC TRẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ, LAO ĐỘNG TRONG GIAI 

ĐOẠN 2011-2021 ........................................................................................................... 8 

1. Thực trạng dân số ................................................................................................ 8 

2. Đánh giá biến động dân số trong 5 năm gần nhất (2018-2022) .......................... 8 

3. Lao động .............................................................................................................. 8 

4. Đặc điểm về văn hóa, dân tộc và phân bố dân cư ............................................... 8 

III. ĐÁNH GIÁ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỦA TOÀN 

XÃ ................................................................................................................................... 9 

1. Kinh tế (đến đầu năm 2022) ................................................................................ 9 

2. Xã hội .................................................................................................................. 9 

3. Công tác Địa chính – Xây dựng và môi trường .................................................. 9 

4. Đánh giá chung .................................................................................................. 10 

IV. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT ................... 11 

1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2022...................................................................... 11 

2. Biến động sử dụng đất so với cuối năm 2010 ................................................... 12 



 

 

V. HIỆN TRẠNG VỀ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, HẠ TẦNG KỸ 

THUẬT, HẠ TẦNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT, MÔI TRƯỜNG, CÁC CÔNG 

TRÌNH DI TÍCH, DANH LAM, THẮNG CẢNH DU LỊCH .................................. 14 

1. Hiện trạng thôn xóm và nhà ở ........................................................................... 14 

2. Hiện trạng công trình công cộng, dịch vụ ......................................................... 14 

3. Hiện trạng hạ tầng xã hội................................................................................... 15 

4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ............................................................................... 16 

5. Hiện trạng công trình di tích, danh lam, thắng cảnh du lịch ............................. 20 

VI. VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY HOẠCH CÓ LIÊN QUAN, CÁC DỰ ÁN 

ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ................................................ 20 

1. Các dự án, quy hoạch còn hiệu lực tác động đến phát triển xã ......................... 20 

2. Kết quả thực hiện đồ án QHXD ........................................................................ 21 

VII. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN .............................................................................. 39 

1. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân ............................................ 39 

2. Giảm nghèo và an sinh xã hội ........................................................................... 40 

3. Phát triển giáo dục ở nông thôn ......................................................................... 40 

4. Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông 

thôn. ....................................................................................................................... 41 

5. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn. ................... 41 

6. Vệ sinh môi trường nông thôn. .......................................................................... 41 

7. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể 

chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng 

các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật 

cho người dân. ....................................................................................................... 42 

8. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn. .............................. 43 

9. Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá 

thực hiện Chương trình: ......................................................................................... 43 

PHẦN III. XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN 

XÃ ................................................................................................................................. 44 

1. Dự báo dân số .................................................................................................... 44 

2. Dự báo lao động ................................................................................................ 45 

II. DỰ BÁO LOẠI HÌNH, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ .................... 45 

1. Mục tiêu chung .................................................................................................. 45 

2. Dự báo loại hình, động lực phát triển kinh tế .................................................... 46 

3. Dự báo loại hình, động lực phát triển kinh tế .................................................... 46 

III. XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ DÂN CƯ, CÔNG TRÌNH 

HẠ TẦNG VÀ SẢN XUẤT ........................................................................................ 47 

1. Tiềm năng phát triển .......................................................................................... 47 



 

 

2. Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

phục vụ cho dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất .............................................. 48 

IV. DỰ BÁO SƠ BỘ QUY MÔ ĐẤT XÂY DỰNG TOÀN XÃ .......................... 50 

1. Cơ sở dự báo nhu cầu sử dụng đất .................................................................... 50 

2. Quy mô đất xây dựng ........................................................................................ 50 

PHẦN IV. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ, CHỈ 

TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT ................................................................................................. 53 

I. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG TRUNG TÂM XÃ, KHU DÂN CƯ 

MỚI VÀ CẢI TẠO THÔN, BẢN. XÁC ĐỊNH QUY MÔ DÂN SỐ, TÍNH CHẤT, 

NHU CẦU ĐẤT Ở CHO TỪNG KHU DÂN CƯ MỚI VÀ THÔN, BẢN.............. 53 

1. Định hướng không gian tổng thể toàn xã .......................................................... 53 

2. Quy hoạch các điểm dân cư nông thôn ............................................................. 54 

III. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC CÁC KHU VỰC SẢN XUẤT TIỂU THỦ 

CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG, LÀNG NGHỀ, KHU VỰC SẢN XUẤT VÀ 

PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP .................................................................. 66 

1. Định hướng chung ............................................................................................. 66 

2. Định hướng quy hoạch vùng trồng trọt ............................................................. 67 

3. Định hướng quy hoạch vùng chăn nuôi............................................................. 67 

4. Định hướng quy hoạch vùng lâm nghiệp .......................................................... 67 

V. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC CÁC KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ KHÁC 

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ................................................................................................... 67 

1. Định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất kinh doanh.67 

2. Định hướng phát triển dịch vụ sinh thái, di tích lịch sử văn hóa. ..................... 67 

VI. CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT TOÀN XÃ .......................................................... 68 

PHẦN VII. QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ................................................ 71 

I. GIAO THÔNG ..................................................................................................... 71 

1. Quan điểm phát triển ......................................................................................... 71 

2. Chiến lược phát triển ......................................................................................... 71 

3. Nguyên tắc tổ chức giao thông và dự báo cơ cấu sử dụng phương tiện ............ 72 

II. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CAO ĐỘ NỀN ............................................... 76 

III. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA ......... 76 

1. Căn cứ, tiêu chuẩn thiết kế ................................................................................ 76 

2. Nguyên tắc thiết kế ............................................................................................ 76 

3. Định hướng thiết kế quy hoạch ......................................................................... 77 

IV. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CẤP NƯỚC ................................................. 78 

1. Cơ sở thiết kế ..................................................................................................... 78 

2. Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước ..................................................................... 78 

V. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN ..................................................... 80 



 

 

1.  Cơ sở thiết kế .................................................................................................... 80 

2. Nguồn và giải pháp cấp điện ............................................................................. 81 

VI. ĐỊNH HƯỚNG THOÁT NƯỚC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ....................... 83 

3. Nghĩa trang ........................................................................................................ 87 

PHẦN VIII. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ......................................... 88 

I. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH .................................................................................. 88 

1. Quy hoạch Khu đất ở dân cư ............................................................................. 88 

2. Quy hoạch Khu đất công trình công cộng ......................................................... 88 

3. Quy hoạch Khu sản xuất công nghiệp ............................................................... 88 

4. Quy hoạch phát triển trồng trọt ......................................................................... 88 

5. Quy hoạch phát triển chăn nuôi ......................................................................... 88 

6. Quy hoạch phát triển lâm nghiệp ...................................................................... 88 

8. Quy hoạch Khu nghĩa trang ............................................................................... 89 

9. Quy hoạch Du lịch ............................................................................................. 89 

10. Giao thông ....................................................................................................... 89 

PHẦN IX. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC ......................................... 90 

I. CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC ...................................... 90 

II. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH .......................................................... 90 

III. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG .................................................. 90 

1. Mục tiêu ............................................................................................................. 90 

2. Các chỉ tiêu môi trường cần đạt được trong kỳ quy hoạch ............................... 91 

3. Đánh giá sự thống nhất giữa mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường: ............ 91 

IV. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ....................................................................... 92 

1. Hiện trạng môi trường nước .............................................................................. 92 

2. Hiện trạng môi trường đất ................................................................................. 92 

3. Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn ....................................................... 93 

4. Hiện trạng môi trường sinh thái ........................................................................ 93 

5. Hiện trạng môi trường văn hóa - lịch sử ........................................................... 93 

6. Nhận xét chung về hiện trạng môi trường ......................................................... 93 

V. DỰ BÁO DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH ....... 93 

1. Xu hướng biến đổi thành phần môi trường ....................................................... 93 

2. Xu hướng diễn biến môi trường đất .................................................................. 94 

3. Xu hướng biến đổi kinh tế-xã hội ...................................................................... 94 

VI. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU, KIỂM SOÁT VÀ 

KHẮC PHỤC MÔI TRƯỜNG .................................................................................. 95 

1. Hệ sinh thái ........................................................................................................ 95 



 

 

2. Các tai biến ........................................................................................................ 95 

3. Sử dụng tài nguyên ............................................................................................ 95 

4. Chất lượng môi trường ...................................................................................... 95 

PHẦN X. CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ .................................... 97 

I. CÁC TIÊU THỨC LỰA CHỌN ........................................................................ 97 

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ ................................... 97 

1. Dự án về phát triển khu dân cư, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ sinh thái .......... 97 

2. Dự án về các công trình công cộng ................................................................... 97 

3. Dự án về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cơ sở sản xuất ............ 97 

4. Dự án về các công trình hạ tầng kỹ thuật .......................................................... 98 

PHẦN XI. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH ................ 119 

I. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH ...................................................... 119 

1. Giải pháp quản lý phát triển xã........................................................................ 119 

2. Giải pháp quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên theo hướng phát 

triển bền vững ...................................................................................................... 119 

3. Giải pháp về xây dựng kinh tế - xã hội ........................................................... 120 

4. Giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường ......................................................... 120 

5. Giải pháp về huy động nguồn vốn đầu tư........................................................ 121 

6. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực........................................................... 122 

7. Giải pháp về tăng cường hợp tác với các Huyện trong Tỉnh ........................... 123 

8. Giải pháp về cải cách hành chính .................................................................... 123 

9. Các giải pháp cụ thể ........................................................................................ 124 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH ....................................................... 128 

PHẦN XII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................. 129 

I. KẾT LUẬN ......................................................................................................... 129 

II. KIẾN NGHỊ ...................................................................................................... 130 

 



 

 

MỤC LỤC BẢNG BIỂU 

Bảng 1. Đánh giá biến động dân số xã Phú An giai đoạn 2018-2022. ........................... 8 

Bảng 2. Dân số xã Phú An giai đoạn 2018-2022. ........................................................... 8 

Bảng 3. Hiện trạng sử dụng đất xã Phú An tính đến 31/12/2022. ................................ 11 

Bảng 4. So sánh cơ cấu sử dụng đất năm 2022 với năm 2010. ..................................... 12 

Bảng 5. Bảng tổng hợp đường giao thông hiện trạng ................................................... 18 

Bảng 6. Hiện trạng cấp điện toàn xã ............................................................................. 19 

Bảng 7. Kết quả thực hiện từng tiêu chí nông thôn mới ................................................ 32 

Bảng 8. Dự báo dân số xã Phú An giai đoạn 2022-2030 .............................................. 44 

Bảng 9. Dự báo số hộ gia đình xã Phú An giai đoạn 2021-2030 ................................. 44 

Bảng 10. Dự báo quy mô đất ở giai đoạn 2022-2025 ................................................... 50 

Bảng 11. Dự báo quy mô dất ở giai đoạn 2025-2030 ................................................... 51 

Bảng 12. Dự báo quy mô đất xây dựng xã Phú An theo giai đoạn đến năm 2025, năm 

2030 và sau năm 2030 ................................................................................................... 52 

Bảng 13. Định hướng đất xây dựng khu trung tâm xã và các khu dân cư thông An Quý58 

Bảng 14. Định hướng đất xây dựng khu dân cư thôn An Phong ................................... 59 

Bảng 15. Định hướng đất xây dựng khu dân cư thôn An Hòa ...................................... 61 

Bảng 16. Định hướng đất xây dựng khu dân cư thôn An Phú ....................................... 62 

Bảng 17. Định hướng đất xây dựng khu dân cư làng Đêchơgang ................................ 63 
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Bảng 23. Bảng tính toán nhu cầu sử dụng điện của toàn xã năm 2025 ........................ 81 
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PHẦN I. LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ QUY HOẠCH; 

QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU QUY HOẠCH 

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH 

Xã Phú An được thành lập ngày 02 tháng 3 năm 1979. Sau khi tách huyện 

An Khê thành thị xã An Khê và huyện Đak Pơ theo Nghị định số 155/2003/NĐ-

CP ngày 9/12/2003 của Chính phủ, xã Phú An là một trong 8 đơn vị hành chính 

của huyện Đak Pơ. Xã Phú An nằm ở phía Đông Nam huyện Đak Pơ, cách trung 

tâm huyện 12km. 

Năm 2011, đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phú An, huyện 

Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đã được UBND Huyện phê duyệt tại Quyết định số 

1404/QĐ-UBND ngày 24/11/2011. Qua 10 năm triển khai thực hiện quy hoạch 

xây dựng nông thôn mới được duyệt nói riêng và Chương trình mục tiêu quốc 

gia về xây dựng nông thôn mới nói chung, đã có những chuyển biến tích cực, bộ 

mặt nông thôn có nhiều thay đổi về không gian, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ 

tầng xã hội, thu nhập bình quân đầu người được nâng cao, đời sống vật chất và 

tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ 

vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn xuất 

hiện những thay đổi về chính sách, chủ trương, các quy hoạch cấp trên đã được 

phê duyệt làm thay đổi các dự báo của quy hoạch xây dựng nông thôn (quy 

hoạch vùng huyện). 

Các biến động về địa lý - tự nhiên và các yếu tố khác có ảnh hưởng đến các 

dự báo về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Quá thời hạn quy hoạch, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật không còn phù hợp. 

nên cần điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương và với quy hoạch vùng huyện.  

Căn cứ các tiền đề, cơ sở nêu trên, việc lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch 

chung xây dựng xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2030 nhằm 

đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và môi trường trong giai đoạn 

mới; đảm bảo sử dụng đất hợp lý, có hiệu quả và bảo vệ môi trường sinh thái. 

II. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH  

1. Quan điểm lập điều chỉnh quy hoạch 

- Quy hoạch phải dựa trên nền hiện trạng. Tập trung xây dựng chỉnh trang, 

nâng cấp hiện trạng. 

- Đầu tư xây dựng mới các cơ sở vật chất mang tính động lực thúc đẩy sự 

phát triển toàn xã. 

- Chọn lọc, kế thừa và phát triển thành quả của các quy hoạch liên quan đã 

phê duyệt, đảm bảo tính đồng bộ và khả thi. 
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2. Mục tiêu lập điều chỉnh quy hoạch         

- Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể xã Phú An nhằm phù hợp với nhu cầu 

phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay và nhằm cụ thể hóa đồ án Quy 

hoạch xây dựng vùng huyện Đak Pơ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. 

- Cụ thể hóa chiến lược phát tiển kinh tế - xã hội của huyện Đak Pơ và 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phú An nhiệm kỳ 2020-2025, tạo điều kiện đẩy 

nhanh quá trình phát triển kinh tế của xã một cách bền vững. 

- Tổ chức không gian tổng thể các khu chức năng, hạ tầng xã hội và hạ tầng 

kỹ thuật phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. 

- Làm cơ sở để các ngành, chính quyền địa phương trong việc lập kế hoạch 

thực hiện quy hoạch, xác định các dự án, chương trình ưu tiên đầu tư và hoạch 

định các chính sách phù hợp theo các giai đoạn phát triển.  

- Xác lập quy mô quỹ đất để chuyển mục đích sử dụng và quyền sử dụng 

đất, khai thác hợp lý quỹ đất ít có giá trị sử dụng nhằm tạo nguồn tài chính để 

đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng. Định hướng sử dụng đất hằng năm của xã. 

- Xây dựng cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý xây dựng theo quy hoạch, 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các khu dân cư nông 

thôn đồng bộ; thu hút đầu tư trên địa bàn xã phù hợp theo các giai đoạn phát triển. 

III. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc Hội; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc Hội; Luật số 62/2020/QH14 

ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây Dựng; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ v/v quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ v/v quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng 

dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

- Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định 

về Quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước; 
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- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ TN&MT quy 

định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy 

định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, 

quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu 

chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần Khảo sát xây dựng; 

- Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025; 

- Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

- Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh Gia Lai 

về việc ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 

2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

- Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về 

việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Gia Lai đến 

năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND huyện Đak 

Pơ, về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phú An, 

huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai; 

- Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về phê 

duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 

của quy hoạch sử dụng đất huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai; 

- Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 10/11/2020 của UBND huyện Đak Pơ 

về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề án thực hiện chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

- Các Nghị quyết, Quyết định của tỉnh uỷ, UBND tỉnh Gia Lai; của huyện 

uỷ, UBND huyện Đak Pơ và của Đảng uỷ, UBND xã Phú An có liên quan đến 

quy hoạch chung xây dựng xã; 

- Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND huyện Đak 

Pơ, về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Phú 

An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2030. 

Các văn bản tham gia ý kiến của các Sở, Ban ngành: 

- Công văn số 193/NNPTNT ngày 07/11/2022 của phòng NN & PTNT; 

- Công văn số 472/TNMT ngày 11/11/2022 của phòng TN & MT; 

- Công văn số 164/KTHT ngày 21/7/2023 của phòng KT & HT; 
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- Công văn số 16/PC07-PCXD ngày 16/01/2023 của phòng CS PCCC và 

CHCN CA tỉnh Gia Lai; 

- Công văn số 2043/SXD-QLQH ngày 19/9/2023 của phòng QLQH SXD 

tỉnh Gia Lai; 

IV. CÁC NGUỒN TÀI LIỆU VÀ BẢN ĐỒ 

1. Các nguồn tài liệu, số liệu 

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN: 01/2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về Quy hoạch Xây dựng; 

- Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế công trình khác có liên quan; 

- Các tài liệu số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng, tình hình phát triển 

kinh tế xã hội của huyện Đak Pơ;  

- Các số liệu về thống kê, kiểm kê đất đai xã Phú An và huyện Đak Pơ; 

- Các số liệu về điều kiện tự nhiên, địa chất thủy văn…; 

- Các nguồn tài liệu khác có liên quan. 

2. Các cơ sở bản đồ 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Phú An năm 2022; 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2022-2030 huyện Đak Pơ; 

- Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Đak Pơ đến năm 2040 và tầm 

nhìn đến năm 2060 (bản dự thảo). 

V. VỊ TRÍ, QUY MÔ, PHẠM VI RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH 

1. Loại hình quy hoạch 

- Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã. 

2. Vị trí, ranh giới khu vực lập quy hoạch 

Phạm vi điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính của xã Phú 

An: 

- Giới Cận: 

+ Phía Đông  :  Giáp thị xã An Khê và xã Ya Hội; 

+ Phía Tây :  Giáp xã Yang Bắc và xã Tân An; 

+ Phía Nam :  Giáp xã Ya Hội; 

+ Phía Bắc :  Giáp thị xã An Khê. 

3. Quy mô quy hoạch 

- Quy mô diện tích: 38,0249km2 (Theo Niên giám Thống kê huyện Đak Pơ 

năm 2022). 

- Quy mô dân số: Dân số hiện tính đến 31/12/2022 là 5.142 người. 
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+ Dân số thường trú định hướng đến năm 2025: 5.313 người. (Tỷ lệ tăng 

dân số tự nhiên dự báo khoảng 0,8%/năm). 

+ Dân số thường trú định hướng đến năm 2030: 5.551 người. (Tỷ lệ tăng 

dân số tự nhiên dự báo khoảng 1,1%/năm). 

4. Thời hạn lập quy hoạch 

- Phân kỳ quy hoạch 2 giai đoạn 

+ Giai đoạn 1 từ năm 2022 đến năm 2025 

+ Giai đoạn 2 từ năm 2025 đến năm 2030  

- Tỷ lệ bản đồ lập quy hoạch: 1/5.000 hoặc 1/10.000. 

VI. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 

- Giới hạn nghiên cứu lập quy hoạch trên các lĩnh vực: 

+ Quy hoạch sử dụng đất: Trên cơ sở đã có quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung để đáp ứng với nhu cầu xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn xã. 

+ Quy hoạch xây dựng: Đánh giá thực trạng, định hướng phát triển không 

gian toàn xã; đề xuất quy hoạch xây dựng theo hướng chỉnh trang, cải tạo, 

mở rộng và xây dựng mới trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường theo 

tiêu chí nông thôn mới. 

- Nội dung nghiên cứu: 

+ Phân tích và đánh giá hiện trạng tổng hợp; 

+ Xác định tiềm năng, động lực và dự báo phát triển xã; 

+ Định hướng quy hoạch không gian tổng thể xã; 

+ Quy hoạch sử dụng đất; 

+ Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật; 

+ Dự án các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư. 
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PHẦN II. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ CẢNH QUAN MÔI 

TRƯỜNG 

1. Điều kiện tự nhiên 

1.1. Vị trí địa lý 

- Xã Phú An Nằm ở phía Nam huyện Đak Pơ, cách trung tâm huyện 12km. 

- Giới Cận: 

+ Phía Đông  :  Giáp thị xã An Khê và xã Ya Hội; 

+ Phía Tây :  Giáp xã Yang Bắc và xã Tân An; 

+ Phía Nam :  Giáp xã Ya Hội; 

+ Phía Bắc :  Giáp thị xã An Khê. 

1.2. Địa hình, địa mạo 

- Địa hình của xã Phú An khá phức tạp, phía Đông giáp núi và đồi gò, thấp 

dần về phía Tây, phía Tây Bắc có dòng sông Ba chảy qua vừa là ranh giới giữa 

2 xã Phú An và Tân An. Trung tâm xã có địa hình tương đối bằng phẳng, xen kẽ 

là những đồi bát úp. Việc sản xuất và vận chuyển hàng hoá khá thuận lợi so với 

các xã trong huyện.  

1.3. Khí hậu 

Xã Phú An là vùng đất nằm ở phía Đông dãy Trường Sơn, trên bậc thềm 

chuyển tiếp giữa cao nguyên và miền Duyên hải Trung bộ nên khí hậu nằm 

trong vùng nhiệt đới gió mùa Cao Nguyên, mang sắc thái Đông Trường Sơn, 

mùa mưa thường đến muộn và kết thúc muộn hơn các vùng Tây Trường Sơn từ 

1-2 tháng.  

Có khí hậu nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, trong năm có hai mùa rõ rệt:  

- Mùa mưa bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 11, có khi kéo dài đến tháng 12, 

lượng mưa tập trung chiếm đến 65% lượng mưa cả năm. 

- Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 5 năm năm sau, khô nhất là vào 

các tháng 2,3 hàng năm. 

+ Nhiệt độ trung bình năm : 23.70C 

+ Lượng mưa trung bình năm : 1202-1225 mm 

+ Độ ẩm bình quân năm : 80%-81.5% 

+ Gió: Hướng gió thịnh hành về mùa mưa là Tây Nam, mùa khô là Đông 

Bắc, tốc độ gió thịnh hành 3.5m/s, cao nhất có thể lên đến 20m/s. 

1.4. Thủy văn 

Xã Phú An có hệ thống sông suối và mặt nước tương đối nhiều, phân bố đều 
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khắp trên lãnh thổ, đặc biệt có sông Ba chảy qua địa phận xã. Đây là nguồn dự trữ 

và cung cấp nước mặt chủ yếu của xã cho hoạt động sản xuất, dịch vụ cũng như 

sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên vào mùa mưa hệ thống sông suối thường bị 

ngập lụt cục bộ gây xói mòn ở hai bên bờ, phá hoại mùa màng, về mùa khô hiện 

tượng thiếu nước ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

2. Tài nguyên thiên nhiên  

2.1. Tài nguyên nước 

- Xã Phú An gồm 2 nguồn nước chính (nước mặt và nước ngầm) tương đối 

phong phú. 

+ Nguồn nước mặt: Chủ yếu trên sông Ba và các hồ Tờ Đo, Đập Bầu Ấu, bàu 

Thuỷ Nông,…nhưng do đặc điểm địa hình miền núi và khí hậu khắc nghiệt cùng 

với chế độ mưa tập trung nên thường thiếu nước vào mùa khô, mùa mưa lại thừa 

nước. 

+ Nguồn nước ngầm: Về nguồn nước ngầm hiện nay chưa có điều tra chính 

xác, nhưng qua điều tra sơ bộ nguồn nước ngầm của xã có trử lượng khá, phân 

bố ở khá sâu. Chất lượng nguồn nước tương đối tốt. 

2.2. Tài nguyên đất 

- Đây là tài nguyên quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt 

nhờ có sông Ba chảy qua đã tạo thung lũng rộng lớn thuận lợi cho việc sản xuất 

nông nghiệp, đặc biệt là khai thác để trồng lúa, hoa màu và cây công nghiệp lâu 

năm. 

- Sử dụng tài nguyên đất: Bao gồm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và 

đất chưa sử dụng. 

- Tài nguyên khoáng sản: đá granit, riolit, sa thạch và đá bazan. 

Xã Phú An chủ yếu có các loại đất sau: 

        - Đất xám và xám nâu hình thành trên đá granit, riolit, sa thạch. 

        - Nhóm đất phù sa không được bồi hàng năm và phù sa ngòi suối. 

        - Đất nâu thẫm trên sản phẩm đá bazan. 

Nhìn chung chất lượng đất ở mức trung bình, phần lớn có tầng canh tác dày 

trung bình khoảng 1m. Thành phần cơ giới từ cát phù sa đến thịt nhẹ đất xám 

(trừ một số ít đất đồi núi do để trọc quá lâu nên tầng đất mặt bị bào mòn, rửa 

trôi). 

2.3. Tài nguyên rừng 

Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp: 1.185,88 ha. Trong đó: 

- Rừng sản xuất tự nhiên: 69,17ha. 

- Rừng sản xuất là rừng trồng: 943,42ha. 

- Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng sản xuất: 173,29 ha. 
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3. Môi trường 

- Mật độ dân số trung bình (135,23 người/km2- Theo niên giám thống kê 

huyện Đak Pơ năm 2022), diện tích đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn nên môi 

trường của xã khá trong sạch.  

- Tuy nhiên ở một số khu vực việc sử dụng phân hoá học và thuốc bảo vệ 

thực vật trong sản xuất nông nghiệp là một trong những nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường đất, nước, không khí. 

II. THỰC TRẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ, LAO ĐỘNG TRONG 

GIAI ĐOẠN 2011-2021  

1. Thực trạng dân số 

- Quy mô dân số: Dân số xã Phú An tính đến 31/12/2022 có 5.142 người 

với 1.318 hộ.  

2. Đánh giá biến động dân số trong 5 năm gần nhất (2018-2022) 

So với năm 2017 có dân số 4.623 người, dân số hiện nay tại xã Phú An là 

5.081 người, tăng 458 người. 

Bảng 1. Đánh giá biến động dân số xã Phú An giai đoạn 2018-2022. 

(Số liệu theo ước tính dân số theo đơn vị hành chính của xã 2021-2030) 

Bảng 2. Dân số xã Phú An giai đoạn 2018-2022. 

(Số liệu theo ước tính dân số theo đơn vị hành chính của xã 2021-2030) 

3. Lao động 

- Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng 

tham gia lao động đạt 100% (có 2.929/2.929 tổng số dân trong độ tuổi lao động). 

4. Đặc điểm về văn hóa, dân tộc và phân bố dân cư 

Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

Dân số (người) 4.653 4.832 5.011 5.081 5.142 

Tỉ lệ tăng tự nhiên (%) 0,9 0,8 1,7 1,2 1,2 

Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

Thôn An Phong 831 863 895 915 927 

Thôn An Hòa 1.368 1.420 1.473 1.486 1.497 

Thôn An Phú 1.047 1.088 1.128 1.128 1.142 

Thôn An Quý 913 948 983 1.002 1.014 

Làng Đêchơgang 494 513 532 549 562 

Tổng dân số (người) 4.653 4.832 5.011 5.081 5.142 
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- Dân cư của xã bao gồm nhiều dân tộc khác nhau: Kinh, Bana, Gia Rai, 

Mường, Giao, Thái. 

- Bà con đồng bào dân tộc thiểu số có nền văn hóa truyền thống đặc sắc 

góp phần làm phong phú nền văn hóa của địa phương. 

III. ĐÁNH GIÁ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỦA 

TOÀN XÃ  

1. Kinh tế (đến đầu năm 2022) 

1.1. Các chỉ tiêu chính 

- Cơ cấu kinh tế Nông nghiệp, CN-TTCN và TM – Dịch vụ là 47,08%-

23,39%-29,53%. 

- Thu nhập bình quân đầu người 39,52 triệu đồng/người/năm. 

- Tỷ lệ hộ nghèo 6,02% (77/1.292 hộ). 

1.2. Về sản xuất nông nghiệp 

- Tổng diện tích gieo trồng năm 2022 đạt 2.655,5 ha. 

- Chăn nuôi của xã năm 2022 là 3.682 con.  

- Nuôi trồng thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 32,6 ha. Chủ yếu là 

trại hồ Bầu ấu và hồ Tờ Đo. 

- Lâm nghiệp: Toàn xã có 1.185,88 ha đất lâm nghiệp, chiếm 31,19% tổng 

quỹ đất. Trong đó, đất rừng sản xuất là 1.185,88 ha. 

- Tỷ trọng ngành Công nghiệp và Thương mại dịch vụ đã có bước tăng 

đáng kể.  

2. Xã hội 

- Xã Phú An có 5 thôn làng (Sáp nhập thôn An Phong với thôn An Lợi 

thành thôn An Phong theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về 

việc chia, nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố; đổi tên thôn, tổ dân 

phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai). 

- Dân số trung bình năm 2022 là 5.142 khẩu, 1.318 hộ. Tỷ lệ người có việc 

làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động ≥ 90%. 

3. Công tác Địa chính – Xây dựng và môi trường 

3.1. Lĩnh vực đất đai 

- Tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng đúng mục đích đất đã được nhà 

nước giao, cho thuê, không lấn chiếm đất rừng. 

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện việc quy hoạch 02 

điểm dân cư nông thôn tại làng Đêchơgang và thôn An Phong. 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện việc kiểm kê đất đai hàng năm và 

xây dựng bảng giá đất. 
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- Kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp lấn, chiếm đất. 

3.2. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân và các tổ chức đứng chân trên địa bàn 

xã khơi thông cống rãnh, dọn dẹp vệ sinh môi trường nơi mình cư trú, làm việc. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân đổ rác thải đúng nơi quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra những địa điểm khai thác cát trên địa bàn xã. 

- Tuyên truyền vận động nhân dân phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn 

thanh niên xã xây dựng nhà vệ sinh hộ gia đình tại các làng. 

3.3. Lĩnh vực xây dựng 

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhân dân xây dựng nhà ở đúng theo 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đồng thời trong quá trình xây 

dựng phải đảm bảo chỉ giới xây dựng. 

4. Đánh giá chung 

4.1. Những thuận lợi 

- Nguồn đất đai dồi dào. Đây là tài nguyên quan trọng nhất để phát triển 

kinh tế - xã hội, đặc biệt nhờ có sông Ba chảy qua đã tạo thung lũng rộng lớn 

thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là khai thác để trồng lúa, hoa 

màu và cây công nghiệp lâu năm. 

- Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo của xã với các loại cây chủ lực là 

lúa, ngô, mì, mía gốc…Ngoài ra còn có các loại đậu, rau. 

- Ngành nông nghiệp với vai trò chủ đạo của mình được định hướng phát 

triển theo hướng ưu tiên ứng dụng khoa học – kỹ thuật nhằm nâng cao năng 

suất, sản lượng kết hợp với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ 

nông sản trên cơ sở phát triển các hình thức hợp tác, liên kết giữa các hộ gia 

đình với các hợp tác xã, doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 

và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia. 

- Có sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể và nhân dân nên tình hình 

kinh tế - xã hội tương đối ổn định. Công tác phòng chống dịch bệnh ở gia súc, 

gia cầm được triển khai kịp thời. Công tác giáo dục được quan tâm, công tác 

chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện tốt, tình hình an ninh chính trị 

được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

4.2. Những hạn chế và tồn tại 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng nhưng chưa tương xứng với 

tiềm năng và thế mạnh của địa phương, chưa phát triển công nghiệp, thương 

mại dịch vụ còn nhỏ lẻ chưa đáp ứng kỳ vọng. 

- Lực lượng lao động ít và trình độ sản xuất chưa cao.  

- Tập quán canh tác lạc hậu cộng với giá cả nông sản bấp bênh nên thu 
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nhập từ sản xuất nông nghiệp rất thấp. 

- Công tác xây dựng nông thôn mới còn chậm, tính trông chờ, ỷ lại của một 

bộ phận nhân dân còn cao. 

IV. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT 

1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 

Hiện trạng sử dụng đất xã Phú An tính đến 31/12/2022  

Bảng 3. Hiện trạng sử dụng đất xã Phú An tính đến 31/12/2022. 

STT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 
DIỆN TÍCH 

(HA) 

TỶ LỆ 

(%) 

I Đất nông nghiệp 3.559,25 93,60 

1.1 - Đất trồng lúa 276,14 7,26 

1.2 - Đất trồng trọt khác 2.060,87 54,20 

1.3 - Đất rừng sản xuất 1.185,88 31,18 

1.4 - Đất nuôi trồng thuỷ sản 32,60 0,86 

1.5 - Đất nông nghiệp khác 3,75 0,10 

II Đất xây dựng 154,11 4,05 

2.1 - Đất ở tại nông thôn 61,28 1,61 

2.2 - Đất công cộng 4,21 0,11 

2.3 - Đất cây xanh thể dục thể thao 1,56 0,04 

2.4 - Đất tôn giáo, danh lam, di tích, đình đền 0,65 0,02 

2.5 - Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề 0,04 - 

2.6 - Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng 6,25 0,16 

2.7 - Đất xây dựng các chức năng khác 3,19 0,08 

2.8 - Đất hạ tầng kỹ thuật 70,60 1,86 

2.9 - Đất hạ tầng phục vụ sản xuất (đất thuỷ lợi) 6,33 0,17 

III Đất khác 89,13 2,34 

3.1 - Đất sông ngòi, kênh rạch, mặt nước chuyên dùng 81,69 2,15 

3.2 - Đất chưa sử dụng 7,44 0,20 

IV Tổng diện tích 3.802,49 100,00 

- Đất nông nghiệp: Diện tích 3.559,25ha chiếm 93,60% diện tích tự nhiên. 

Trong đó: 

+ Đất trồng lúa: Diện tích 276,14ha chiếm 7,26% diện tích tự nhiên.  

+ Đất trồng trọt khác (trồng cây hằng năm và cây lâu năm) là loại hình sử 

dụng đất chiếm ưu thế trong sản xuất nông nghiệp tại xã: Diện tích 2.060,87ha 

chiếm 54,20% diện tích tự nhiên, bố trí cho các loại cây trồng như mía, mỳ, ngô, 

rau, đậu các loại… 

+ Đất rừng sản xuất: Diện tích 1.185,88ha chiếm 31,19% diện tích tự 

nhiên. 
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+ Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích 32,6ha chiếm 0,86% diện tích tự 

nhiên, chủ yếu tại các vùng đất trũng thấp, các hợp thủy ven sông suối. 

+ Đất nông nghiệp khác: Diện tích 3,75ha chiếm 0,10% diện tích tự nhiên.  

- Đất xây dựng: 154,11ha chiếm 4,05% diện tích tự nhiên. Trong đó: 

+ Đất ở: Diện tích 61,28ha chiếm 1,61% diện tích tự nhiên, phục vụ cho 

nhu cầu xây dựng nhà ở của hộ gia đình cá nhân. 

+ Đất công cộng: Diện tích 4,21ha chiếm 0,11% diện tích tự nhiên. 

+ Đất cây xanh thể dục thể thao: Diện tích 1,56ha chiếm 0,04% diện tích tự 

nhiên. 

+ Đất tôn giáo, danh lam, di tích, đình đến: Diện tích 0,65ha chiếm 0,02% 

diện tích tự nhiên. 

+ Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề: Diện tích 0,04ha. 

+ Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng: diện tích 6,25ha chiếm 

0,16% diện tích tự nhiên. 

+ Đất xây dựng chức năng khác: Diện tích 3,19ha chiếm 0,08% diện tích tự 

nhiên. 

+ Đất hạ tầng kỹ thuật: Diện tích 70,60ha chiếm 1,86% diện tích tự nhiên. 

- Đất khác: diện tích 89,13ha chiếm 2,34% diện tích tự nhiên. Trong đó: 

+ Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối: diện tích81,69ha chiếm 2,15% diện tích 

tự nhiên. 

+ Đất chưa sử dụng: diện tích: 7,44ha chiếm 0,2% diện tích tự nhiên. 

Đánh giá tỷ lệ các loại đất 

- Quỹ đất nông nghiệp chiếm diện tích lớn trong tổng diện tích tự nhiên, có 

khả năng khai thác để đưa vào sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp, phát 

triển kinh tế xã hội cũng như hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên 

canh tập trung, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. 

2. Biến động sử dụng đất so với cuối năm 2010 

Bảng 4. So sánh cơ cấu sử dụng đất năm 2022 với năm 2010. 

STT LOẠI ĐẤT 

HTSDĐ 

NĂM 2022 

(HA) 

HTSDĐ 

NĂM 2010 

(HA) 

TĂNG (+) 

GIẢM (-) 

I Đất nông nghiệp 3.559,25 3.192,04 +367,21 

1 Đất sản xuất nông nghiệp 2.337,01 2.173,30 +166,33 

2 Đất lâm nghiệp 1.185,88 1.007,12 +178,76 

3 Đất nuôi trồng thủy sản 32,60 5,61 +26,99 

4 Đất nông nghiệp khác 3,75 6,01 -2,26 

II ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 235,80 276,97 -41,17 

1 Đất ở 61,28 36,11 +25,17 
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2 Đất chuyên dùng 80,24 147,86 -67,62 

3 Đất cơ sở tín ngưỡng 0,65 0,59 +0,06 

4 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, hoả táng 
11,94 8,50 +3,44 

5 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt 

nước chuyên dùng 
81,69 83,56 -1,87 

6 Đất phi nông nghiệp khác 0,00 0,35 -0,35 

III ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG 7,44 351,69 -344,25 

1 Đất đồi núi chưa sử dụng 7,44 351,69 -344,25 

IV TỔNG DIỆN TÍCH  3.802,49 3.820,70 -18,21 

Nhận xét biến động đất  

- Nhóm đất nông nghiệp 

Giai đoạn cuối năm 2010 diện tích là 3.192,04ha, đến năm 2022 diện tích 

là 3.559,25ha, tăng 367,21 ha. 

- Nhóm đất phi nông nghiệp 

Giai đoạn cuối năm 2010 diện tích là 276,97ha, đến năm 2022 diện tích là 

235,80ha, giảm 41,17ha. Trong đó có một số nhóm đất chủ yếu như sau: 

+ Đất ở: Giai đoạn cuối năm 2010 diện tích là 36,11ha, đến năm 2022 diện 

tích là 61,28ha, tăng 25,17ha theo nhu cầu chuyển mục đích đất ở của hộ gia 

đình cá nhân. 

+ Đất chuyên dùng: Giai đoạn cuối năm 2010 diện tích là 147,86ha, đến 

năm 2022 diện tích là 80,24ha, giảm 67,62ha, chiếm phần lớn diện tích giảm 

trong nhóm đất phi nông nghiệp. 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp: Tăng không đáng 

kể. Giai đoạn cuối năm 2010 diện tích là 0,72ha, đến năm 2022 diện tích là 

5,27ha, tăng 4,55ha. 

+ Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: Giai đoạn cuối năm 2010 

diện tích là 2,62ha, đến năm 2022 diện tích là 9,47ha, tăng 6,85ha. 

- Nhóm đất chưa sử dụng 

Giai đoạn cuối năm 2010 diện tích là 351,69ha, đến năm 2022 diện tích là 

7,44ha, giảm 344,25 ha. Nguyên nhân chính là do hiệu quả của việc khai khẩn 

đất hoang đưa vào sản xuất nông nghiệp của người dân. 

3. Đánh giá chung 

- Diện tích đất sản xuất nông nghiệp có xu hướng tăng với loại hình sử 

dụng chính là cây lâu năm có xu hướng tăng mạnh vì các loại hình sử dụng đất 

này vừa đem lại hiệu quả kinh tế cho người sử dụng đất vừa có tác dụng bảo vệ 

môi trường sinh thái, nâng cao độ che phủ, chống xói mòn và bảo vệ đất.  

- Đất phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ, trong đó chủ yếu là đất ở nông 

thôn, đất chuyên dùng và đất sông suối, kênh, rạch. 
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- Đất chưa sử dụng giảm mạnh nguyên nhân chính là do hiệu quả của việc 

khai khẩn đất hoang đưa vào sản xuất nông nghiệp của người dân. 

V. HIỆN TRẠNG VỀ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, HẠ 

TẦNG KỸ THUẬT, HẠ TẦNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT, MÔI TRƯỜNG, 

CÁC CÔNG TRÌNH DI TÍCH, DANH LAM, THẮNG CẢNH DU LỊCH 

1. Hiện trạng thôn xóm và nhà ở 

- Bố cục không gian thôn làng: Các thôn làng được bố trí hai dãy nhà bám 

theo đường giao thông. 

- Hiện trạng nhà ở của nhân dân trên địa bàn xã chủ yếu là nhà trệt, nhà xây 

lợp ngói hoặc tôn. Nhà ở được xây dựng rải rác dọc các trục đường tỉnh lộ 667 và 

một số tuyến đường liên xã, tuy nhiên tỷ lệ chưa cao. 

- Phân thành 05 thôn, làng, bao gồm: thôn An Phong, thôn An Hòa, thôn 

An Phú, thôn An Qúy và làng Đêchơgang. 

+ Điểm dân cư thôn An Phong: Quy mô diện tích đất ở kết hợp trồng cây 

lâu năm khoảng 11,05ha, dân số là 927 người với 223 hộ dân cư. 

+ Điểm dân cư thôn An Hòa: Quy mô diện tích đất ở kết hợp trồng cây lâu 

năm khoảng 17,84ha, dân số là 1.497 người với 398 hộ dân cư. 

+ Điểm dân cư thôn An Phú: Quy mô diện tích đất ở kết hợp trồng cây lâu 

năm khoảng 13,61ha, dân số là 1.142 người với 324 hộ dân cư. 

+ Điểm dân cư thôn An Qúy: Quy mô diện tích đất ở kết hợp trồng cây lâu 

năm khoảng 12,08ha, dân số là 1.014 người với 251 hộ dân cư. 

+ Điểm dân cư làng Đêchơgang: Quy mô diện tích đất ở kết hợp trồng cây 

lâu năm khoảng 6,5ha, dân số là 562 người với 122 hộ dân cư. 

  

2. Hiện trạng công trình công cộng, dịch vụ 

- Cơ sở vật chất văn hóa: Xây dựng 01 hội trường UBND; Xây dựng các 

trụ sở thôn, Xây dựng trạm truyền thanh không dây. Sửa chữa và làm mới một 

số hạng mục của các điểm trường. 

- Chợ: Trên địa bàn xã chưa đầu tư xây dựng chợ.  

- Giáo dục: Toàn xã có 834 học sinh/29 lớp. Tỉ lệ xét hoàn thành chương 
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trình Tiểu học, tốt nghiệp THCS hàng năm đạt 100%. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp 

THCS tiếp tục học lên THPT, bổ túc, trường nghề đạt 100%. Toàn xã có 02/2 

trường có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia (đạt 100%). Trong 

đó: 

+ Trường mẫu giáo Anh Đào: có 01 điểm trung tâm ở thôn An Hòa và 03 

điểm lẻ đặt tại thôn An Phú, An Phong và Làng Đêchơgang. 

+ Trường TH & THCS Phan Bội Châu: cơ sở 1 ở thôn An Quý (diện tích 

14.895m2 và cơ sở 2 ở thôn An Phú (diện tích 5.131m2). 

- Y tế: Có 01 trạm y tế tại thôn An Hoà. Tỷ lệ người dân tham gia các hình 

thức bảo hiểm y tế đạt 88,09%. 

- Văn hoá – thể thao: Đã có trung tâm văn hoá, thể thao xã (diện tích 

9.549m2) và các nhà văn hóa thôn, làng. Nhà văn hóa xã chưa được đầu tư, hiện 

tại lấy hội trường xã làm nhà văn hóa để đạt tiêu chí NTM. 

  

 

  

 

3. Hiện trạng hạ tầng xã hội 

Hệ thống hạ tầng xã hội cơ bản đáp ứng đầy đủ của một xã nông thôn mới. 

Xã Phú An đạt xã nông thôn mới năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo tương đối thấp. Các 

ngành công nghiệp, sản xuất chế biến chưa được đầu tư phát triển. Quỹ đất chủ 

yếu là đất nông nghiệp. 
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4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

  

4.1. San nền 

Các khu vực xây dựng được phát triển trên nền tự nhiên không bị ngập úng. 

4.2. Giao thông 

Hệ thống giao thông đã được đầu tư nhựa hóa hoặc bê tông hóa: 

- Đường Tỉnh lộ 667 được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại 

thuận tiện quanh năm: 6/6km đạt chuẩn.  

+ Lộ giới      :30m: 

+ Mặt đường hiện trạng   : 5.5m 

+ Hành lang an toàn hiện trạng 2 bên : 2 x 12.25m = 24.5m 

 

Mặt cắt hiện trạng đường tỉnh lộ ĐT667 
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- Đường liên xã (đường huyện – LX) hiện trạng trên địa bàn xã có tổng 

chiều dài tuyến là 17km đã được nhựa hóa hoặc bê tông.  

+ Lộ giới     : 5.5m – 7.5m: 

+ Mặt đường hiện trạng   : 3.5m 

+ Hành lang an toàn hiện trạng 2 bên : 2 x (1m - 2m) = 2m – 4m 

 

Mặt cắt đường liên xã hiện trạng 

- Đường liên thôn (đường huyện – LT) hiện trạng trên địa bàn xã có tổng 

chiều dài tuyến là 4,6km đã được nhựa hóa hoặc bê tông.  

+ Lộ giới      : 8m – 10m: 

+ Mặt đường hiện trạng   :  3.5m 

+ Hành lang an toàn hiện trạng 2 bên : 2 x (2.25m–3.25m) = (4.5m – 

6.5m). 

 

Mặt cắt đường liên thôn xã hiện trạng 
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- Đường đi khu sản xuất (đường nội đồng) trên địa bàn xã, các tuyến chính 

thường xuyên lưu thông cũng được cứng hóa. Tổng chiều dài các tuyến đường 

nội đồng trên địa bàn xã là khoảng 65km.  

+ Lộ giới     : 4.0m – 5.0m: 

+ Mặt đường hiện trạng   : 3.0m 

+ Hành lang an toàn hiện trạng 2 bên : 2 x (0.5m – 1.0m) = (1.0m – 

2.0m). 

- Đường ngõ xóm trong khu dân cư hiện hữu cũng được cứng hóa, đảm bảo 

không ngập úng vào mùa mưa để thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Tổng 

chiều dài trên địa bàn xã khoảng 21km.  

+ Lộ giới     : 3.5m – 5.5m. 

+ Mặt đường hiện trạng   : 3.5m  

+ Hành lang an toàn hiện trạng 2 bên : 2 x 1.m  = 2.0m 

 
Mặt cắt đường nội đồng hiện trạng 

 
Mặt cắt đường KDC hiện hữu 

- Về cầu cống giao thông trên địa bàn xã đã được đầu tư tương đối hoàn 

chỉnh.  
Bảng 5. Bảng tổng hợp đường giao thông hiện trạng 

TT Tên tuyến đường Ký hiệu  

Mặt 

đường 

(m) 

Hành 

lang 

(m) 

Lộ giới 

(m) 

Chiều dài 

tuyến 

(m) 

1 Đường tỉnh lộ 667 667 5,5 12,25 30,0 6,0 

2 Đường liên xã (đường huyện) LX 3,5 1,0 – 2,0 5,5 – 7,5 17,0 

3 Đường thôn, đường liên thôn LT 3,5 2,2,-  3,25 8,0 – 10,0 4,6 

4 
Đường đi khu sản xuất 

(đường nội đồng) 
NĐ 3,0 0,5 – 1,0 4,0 -5,0 65,0 

5 
Đường ngõ xóm (trong khu 

dân cư hiện hữu) 
NX1 3,5 1,0 3,5 – 5,5 21,0 

4.3. Thuỷ lợi 

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động 
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đạt 90,29% (1702/1885ha). 

4.4. Cấp điện 

- Nguồn điện: Nguồn cấp điện cho xã Phú An được lấy từ trạm 110kV An 

Khê – E43 công suất (2*25)MVA – 110/35/22kV cấp điện cho thị xã An Khê, 

các huyện Kông Chro và huyện Đak Pơ. 

- Lưới điện: Từ trạm TBA 110Kv An Khê qua hệ thống đường dây 22kV 

XT 472AKH, hạ thế qua các TBA của xã để đưa về điện áp 0,4kV phục vụ cấp 

điện sinh hoạt. 

- Cấp điện: Trên địa bàn xã có 06 trạm biến áp (An Phong 1 trạm: 315 

KVA, An Quý 1 trạm: 250KVA, làng Đêchơgang 1 trạm: 250 KVA, An Phú 1 

trạm: 250 KVA, An Hoà 2 trạm: 160 KVA, 75 KVA). 

- Toàn xã có 5,387 km đường dây hạ thế do nhà máy điện An Khê quản lý. 

Trong đó: đạt chuẩn 5,387km. Hàng năm nhà máy điện tiến hành kiểm tra 

thường xuyên, phát hiện và sửa chữa kịp thời các đoạn bị hư hỏng. 

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện 100%. 

Bảng 6. Hiện trạng cấp điện toàn xã 

TT 
Khu vực 

(thôn, làng) 
Số trạm 

Công suất 

(KVA) 
Nguồn điện 

1 Thôn An Phong 1 315 

Lấy từ trạm 110KV an khê - 

E34 công suất (2*25)MVA - 

110/35/22KV 

2 Thôn An Hoà 2 160;75 

3 Thôn An Phú 1 250 

4 Thôn An Quý 1 250 

5 Làng Đêchơgang 1 250 

  Tổng công suất - 1300 - 

4.5. Cấp nước 

- Nước sinh hoạt: Tỷ lệ hộ dân trong xã được sử dụng nước sạch hợp vệ 

sinh 100%.  

- Nước sinh hoạt: Cấp nước sinh hoạt cho nhân dân chủ yếu bằng hình thức 

giếng đào, giếng khoan gia đình.  

4.6. Thoát nước và vệ sinh môi trường 

- Trong khu vực chưa có hệ thống thoát nước thải tập trung, nước thải sinh 

hoạt thoát chung với nước mưa trong rảnh đất. Hầu hết nước thải trong khu vực 

thấm tự nhiên trên mặt đất hoặc tự chảy theo rảnh ven đường. 

- Đối với việc thu gom rác thải, xã đã phối hợp với ngành môi trường 

huyện xây dựng kế hoạch thu gom, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường khu vực 

trụ sở làm việc, trạm y tế, trường học. Các khu vực dân cư chưa có quy hoạch 

điểm xử lý rác thải. 

- Nghĩa trang: Toàn xã có 5 nghĩa trang nằm rải rác tại các thôn, làng đa số 

là mộ kiên cố, các nghĩa trang hiện đang tiếp tục an táng. Hình thức chôn cất 
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theo  phong tục tập quán địa phương, cụ thể: 

5. Hiện trạng công trình di tích, danh lam, thắng cảnh du lịch 

- Theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện  

(khóa XVII) về phát triển dịch vụ du lịch gắn với nông nghiệp tại văn bản số 

12/KH-UBND ngày 09/02/2022, mục tiêu đến năm 2025, xây dựng và hình 

thành Khu dân cư sinh thái Hồ Bến Tuyết với quy mô gần 200ha. 

VI. VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY HOẠCH CÓ LIÊN QUAN, CÁC 

DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ 

1. Các dự án, quy hoạch còn hiệu lực tác động đến phát triển xã 

- Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đak Pơ, kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm là cơ sở quan trọng trong việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ các dự án đầu tư phát triển trên địa 

bàn toàn huyện nói chung và xã Phú An nói riêng. 

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đak Pơ đến năm 2040, tầm nhìn đến 

năm 2060 là định hướng phát triển chung toàn huyện về lĩnh vực xây dựng và 

quản lý xây dựng, có ý nghĩa quan trọng về việc định hình cấu trúc, không gian 

phát triển toàn huyện và các xã trong đó có Phú An. 

- Mặt khác trên địa bàn xã có một số dự án được đầu tư xây dựng có tác 

động đến quá trình phát triển cũng như thay đổi bộ mặt của xã như: 

+ Về quy hoạch: Quy hoạch mới Vùng trồng rau an toàn tập trung; quy 

hoạch mới nghĩa trang xã Phú An; quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư thôn 

An Hòa – An Phong; quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư sinh thái Hồ Bến 

Tuyết huyện Đak Pơ; quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Làng Đêchơgang; 

điều chỉnh quy hoạch khu trung tâm xã Phú An. 

+ Về giao thông: Đường sản xuất từ nhà ông Nguyễn Ngọc Luyện đến khu 

sản xuất; làm mới Cống tràn suối Soi Màu; mở đường đi từ cầu mới thôn An 

Phong đến giáp đường liên thôn An Lợi đi An Phong giai đoạn 1; Mở đường 

đoàn từ nhà ông Nguyễn Ngọc Trung đến nhà ông Nguyễn Cầm; Mở đường đi 

đoạn Từ Đường tỉnh 667 đến nhà ông Huỳnh Ngọc Bửu; Mở đường đi đoạn từ 

nhà ông Nguyễn Thanh May đến nhà ông Trương Thành Lợi; Mở đường đi sản 

xuất từ đường tỉnh 667 đến trại ông Phương; Mở đường nội đồng làng 

ĐêChơGang: đoạn từ đường liên xã Phú An – Ya Hội giai đoạn 2 đến nhà ông 

Minh; Mở đường nội đồng thôn An Phong: đoạn từ nhà ông Hà Giàu đến nhà 

ông Nguyễn Văn Hiện; Mở mới đường KDC từ nhà ông Nguyễn Ngọc Châu đi 

đường khu sản xuất đường nhà bà Dân; Mở đường mới từ đường tỉnh 667 (nhà 

ông Nguyễn Hữu Thịnh) đến sông Ba thôn An Quý; Mở đường mới từ nhà ông 

Văn Thành Hải đến hết nhà bà Nguyễn Thị Nghê; Mở đường mới từ đường tỉnh 

667 (nhà ông Phạm Việt Anh) đến giáp suối Tờ Đo; Mở đường mới từ đất ông 

Trương Thành Lợi đến Đình An Mỹ; Mở đường mới từ đường mới (trục thôn 

An Phong đi thị xã An Khê) đến nhà ông Nguyễn Văn Hải. 
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 + Về cơ sở vật chất văn hóa: Xây dựng hội trường UBND; Trụ sở làm việc 

Công an xã Phú An; xây dựng 01 Trụ sở thôn An Phong; xây dựng 01 Trạm 

truyền thông không dây; sữa chữa trường tiểu học Đống Đa và cụm trường làng 

Đêchơgang; sữa chữa tường rào cổng ngõ trường mẫu giáo Anh Đào; xây dựng 

điểm trường chính trường mẫu giáo Anh Đào (thôn An Hòa); công trình trường 

THCS Phan Bội Châu; Khu thể thao chung thôn An Hòa - An Phú; Công trình 

khu thể thao và sân vận động xã Phú An (giai đoạn 1, giai đoạn 2); Định vị vị trí 

trên bản đồ khu di tích hòn đá ông Nhạc; Làm mới sân thể thao chung An Hòa, 

An Phú, An Phong; Sân bóng chuyền bê tông xi măng thôn An Hòa, An Phú, An 

Quý, An Phong. 

+ Thủy lợi: làm mới 1.421m kênh mương BTXM; 350 tấm đan mương; 01 

bờ tràn xả lũ; Nạo vét lòng hồ Bầu Ấu và hồ Tờ Đo, Đầu tư cải tạo, nâng cấp 

công trình hồ Tờ Đo, sửa chữa trạm bơm An Quý, hệ thống nước tự chảy làng 

Đêchơgang, Đập An Phong ( khu vực Giáng Hương), công trình thủy lợi nhỏ, 

thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm, Công trình giếng nước làng 

Đêchơgang. 

+ Điện: Cải tạo nâng cấp điện sinh hoạt; nâng cấp hệ thống đường điện liên 

xã Phú An – Ya Hội, đường trục thôn, làng; thắp điện chiếu sáng liên xã Phú An 

– Ya Hội, đường trục thôn, làng. 

+ Về trường học: Trường Mẫu giáo Anh Đào (điểm trường thôn An Phong): 

Công trình cấp IV, 01 tầng; 02 phòng học và các hạng mục phụ; Trường Mẫu 

giáo Anh Đào (điểm trường làng Đêchơgang): Công trình cấp IV, 01 tầng; 01 

phòng học và các hạng mục phụ; Cải tạo nâng cấp trường mẫu giáo Anh Đào; xây 

dựng Nhà thể thao đa năng – trường TH-THCS Phan Bội Châu; Trường tiểu học 

và THCS Phan Bội Châu: Công trình cấp III, 02 tầng, 6 phòng và các hạng mục 

phụ khác.  

2. Kết quả thực hiện đồ án QHXD 

2.1. Giai đoạn 5 năm đầu (từ năm 2011-2015) 

2.1.1. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân 

- Trong 5 năm đã tiến hành 10 mô hình phát triển sản xuất: 04 mô hình 

chăn nuôi bò sinh sản, 01 mô hình nuôi gà sao, 01 mô hình trồng quýt ngọt, 02 

mô hình trồng lúa, 01 mô hình trồng cỏ, 01 mô hình trồng ngô. 

- Đầu tư các mô hình khảo nghiệm con giống mới như: gà sao, nuôi bò sinh 

sản…. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện mở các lớp tập huấn 

trồng nấm, chăn nuôi …, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ cho người 

nông dân. 

- Sau 5 năm thực hiện tỉ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 6,69%, thu 

nhập của các hộ dân được tăng lên rõ rệt. 

- Tuy nhiên việc đầu tư chủ yếu cho các hộ nghèo thiếu đất sản xuất, các 

mô hình chủ yếu là chăn nuôi, vốn đầu tư cho sản xuất còn thấp. Cơ cấu chuyển 
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dịch lao động còn rất chậm. Trình độ dân trí còn thấp nên công tác chuyển giao 

khoa học và kỷ thuật sản xuất còn có nhiều khó khăn. 

2.1.2. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu  

Trong 5 năm các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng chủ yếu là đường giao 

thông nông thôn: làm đường BTXM đường liên xã Phú An – Ya Hội (qua 

trường Phan Bội Châu) 4km. Làm được 6,897km đường BTXM và 0,703km cấp 

phối đất đồi chọn lọc đường trục thôn và trục xóm; 1,4km cấp phối đất đồi 

đường liên thôn; 1,47km cấp phối đất đồi và 0,719km BTXM đường trục chính 

nội đồng.  

Cơ sở vật chất văn hóa: Xây dựng 01 hội trường UBND và nhà làm việc 

công an, xã đội; Xây dựng 01 trụ sở thôn, Xây dựng 01 trạm truyền thanh không 

dây.  

Trường học: Sữa chữa trường tiểu học Đống Đa và cụm trường làng 

Đêchơgang, sữa chữa tường rào cổng ngõ trường mẫu giáo Anh Đào, xây dựng 

điểm trường chính trường mẫu giáo Anh Đào (thôn An Hòa), Công trình trường 

THCS Phan Bội Châu (hạng mục: nhà học, nhà hiệu bộ và các phòng chức 

năng);  

Thủy lợi: làm mới 100m kênh mương BTXM, 350 tấm đan mương, 01 bờ 

tràn xã lũ. 

a. Năm 2011  

- Vốn đầu tư lập đồ án, đề án quy hoạch nông thôn mới: 100 triệu đồng 

thuộc ngân sách tỉnh. 

- Vốn hỗ trợ tập huấn, tuyên truyền: 13 triệu đồng thuộc ngân sách tỉnh. 

- Vốn hỗ trợ phát triển sản xuất: 100 triệu đồng (mô hình nuôi gà sao) 

thuộc ngân sách tỉnh. 

- Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng: 140 triệu đồng (làm đường cấp phối đất đồi 

đường vào trụ sở thôn An Phú: 138m) thuộc ngân sách tỉnh. 

- Vốn sự nghiệp thủy lợi: làm 100m kênh mương BTXM gần cống lở thôn 

An Hòa, 100 triệu đồng. 

- Vốn sự nghiệp giáo dục: 453.053.000đ. Xây dựng tường rào cổng ngõ 

trường mẫu giáo Anh Đào (thôn An Lợi), mua sắm trang thiết bị cho các trường. 

- Vốn sự nghiệp môi trường: 24.000.000đ.  

b. Năm 2012 

- Vốn hỗ trợ tập huấn, tuyên truyền: 13 triệu đồng thuộc nguồn vốn ngân 

sách tỉnh. 

- Vốn hỗ trợ phát triển sản xuất: 150 triệu đồng (mô hình nuôi bò sinh sản) 

thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh. 

- Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng: 800 triệu đồng thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh 
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và làm đường BTXM tại thôn An Hòa, An Phong, An Quý. 

- Vốn của huyện làm chủ đầu từ: 9.226,352 triệu đồng làm đường BTXM 

đường liên xã Phú An – Ya Hội (qua trường Phan Bội Châu) 4km. 

- Vốn sự nghiệp giao thông: sữa chữa đường liên xã Phú An – Ya Hội (qua 

thôn An Phong) 518,5 triệu đồng; sữa chữa đường liên thôn An Phong – An Hòa 

118,8 triệu đồng; sữa chữa đường vào mương thủy lợi: 84 triệu đồng. 

- Vốn CT 135 giai đoạn II năm 2011 chuyển qua: làm đường BTXM đường 

làng Đêchơgang 241 triệu đồng. 

- Vốn CTMTQG giảm nghèo: làm đường BTXM đường làng Đêchơgang 

241 triệu đồng. 

- Vốn sự nghiệp giáo dục: 323.284.000đ. Mua sắm trang thiết bị cho các 

trường. 

- Vốn sự nghiệp môi trường: 43.823.000đ.  

- Vốn nhân dân đóng góp: 343.090.000 ồng nhân dân đóng góp làm đường 

BTXM tại 3 thôn An Hòa, An Phong, An Quý. 

c. Năm 2013 

- Hỗ trợ Ban chỉ đạo xã: 2 triệu đồng từ ngân sách trung ương. 

- Vốn hỗ trợ phát triển sản xuất: 300 triệu đồng (mô hình nuôi bò sinh sản) 

thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương. 

- Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng: làm đường BTXM gồm có 300 triệu thuộc ngân 

sách trung ương,  ngân sách tỉnh là 300 triệu đồng, ngân sách huyện 500 triệu 

đồng, làm đường BTXM tại thôn An Hòa, An Phú. 

- Vốn do huyện làm chủ đầu tư: xây dựng hội trường xã, nhà làm việc công 

an, xã đội: 1.627,726 triệu đồng; xây dựng trạm truyền thanh không dây: 223,6 

triệu đồng;  

- Vốn sự nghiệp giáo dục: Sữa chữa trường tiểu học Đống Đa và cụm 

trường làng Đêchơgang: 1.202.768 đồng. 

- Vốn CTMTQG giảm nghèo: làm đường BTXM đường làng Đêchơgang 

200 triệu đồng. 

- Vốn sự nghiệp giao thông: sữa chữa đường liên xã Phú An – Ya Hội: 100 

triệu đồng và sữa chữa đường vào nhà ông Nguyễn Văn Hiển: 50 triệu đồng. 

- Vốn sự nghiệp thủy lợi: làm tấm đan mương: 50 triệu đồng. 

- Vốn chống hạn: nạo vét kênh mương trạm bơm An Quý II: 28 triệu đồng 

- Vốn sự nghiệp môi trường: 43.823.000đ.  

- Vốn nhân dân đóng góp: 623,716 triệu đồng. Làm đường BTXM tại thôn 

An Hòa, An Phú. 
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d. Năm 2014 

- Vốn ngân sách trung ương: 939.000.000đ; trong đó: 

+ Vốn hỗ trợ phát triển sản xuất: 228.000.000đ. Triển khai phương án hỗ trợ 

chăn nuôi bò sinh sản, đã cấp 13 con bò cái giống Zebu cho 13 hộ nghèo trên địa 

bàn xã.  

+ Vốn hỗ trợ Ban quản lý XD NTM: 1.000.000đ; 

+ Vốn trái phiếu chính phủ: 710.000.000đ; Làm đường BTXM 1.226m tại 

thôn An Hòa, An Phú, An Lợi, đá 2x4, #200, Bn=3m, dày 18cm. 

- Vốn ngân sách huyện: 105.000.000đ: làm trụ sở thôn An Lợi và tường rào 

cỗng ngõ trường mẫu giáo Anh Đào (điểm trường thôn An Phong). 

- Vốn chương trình MTQG giảm nghèo năm 2014: 200.000.000đ. Làm 

đường BTXM làng Đêchơgang 138m, đá 2x4, #200, Bn=3m, dày 18cm.  

- Vốn sự nghiệp giao thông: 110.000.000đ. Triển khai sửa chữa 400m 

đường GTNT tại thôn An Phú.  

- Vốn cạnh tranh nông nghiệp: 1.100.000.000đ, triển khai làm 0,719km 

BTXM đường nội đồng. 

- Vốn sự nghiệp giáo dục và quỹ bảo trợ trẻ em: 2.041.251.000đ. Đã xây 

dựng nhà giáo dục thể chất, 02 nhà hiệu bộ, 02 phòng học, 01 nhà bếp, công 

trình vệ sinh, tường rào cổng ngõ, bộ đồ chơi ngoài trời.  

- Vốn sự nghiệp thủy lợi: 130.000.000đ. Triển khai làm 260 tấm đan 

mương  BTXM thuộc công trình Trạm bơm An Quý. 

- Vốn sự nghiệp môi trường: 43.823.000đ.  

- Vốn nhân dân đóng góp: 433.855.000đ; Trong đó:  

+ Nhân dân góp 304.555.000đ tham gia làm 1.226m đường BTXm tại 3 

thôn An Hòa, An Phú, An Lợi;  

+ Nhân dân góp 59.300.000đ sửa chữa 470m đường nội đồng làng 

Đêchơgang. 

+ Nhân dân góp 70.000.000 xây dựng trụ sở thôn An Lợi. 

e. Năm 2015 

- Vốn ngân sách trung ương: 939.000.000; trong đó: 

+ Vốn hỗ trợ phát triển sản xuất: 90.000.000đ. Triển khai phương án hỗ trợ 

chăn nuôi bò sinh sản, đã cấp 12 con bò cái giống Zebu cho 12 hộ nghèo, hộ cận 

nghèo trên địa bàn xã.  

 + Vốn trái phiếu chính phủ: 670.000.000đ; Làm đường BTXM 1.277m tại 

thôn An Quý, An Phú, An Lợi. 

- Vốn chương trình Kiên cố hòa giao thông năm 2015: 215.594.199đ. Làm 
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đường BTXM thôn An Hòa, An Phú 739m, đá 2x4, #200, Bn=3m, dày 16cm.  

- Vốn chương trình MTQG giảm nghèo năm 2015: 200.000.000đ. Làm 

đường BTXM làng Đêchơgang 171m, đá 2x4, #200, Bn=3m, dày 18cm.  

- Vốn sự nghiệp giáo dục: 2.810.767.000đ. Đã thi công công trình Trường 

THCS Phan Bội Châu, hạng mục: phòng học, nhà hiệu bộ.  

- Vốn sự nghiệp thủy lợi: 150.000.000đ. Triển khai sửa chữa bờ tràn xã lũ 

công trình hồ Tờ Đo. 

- Vốn của công ty điện lực An Khê: 272.000.000đ, lắp 16 bóng điện đường 

cao áp. 

- Vốn sự nghiệp môi trường: 51.823.000đ.  

- Vốn nhân dân đóng góp: 745.686.857đ; Trong đó:  

+ Tham gia góp vốn trái phiếu chính phủ: Nhân dân góp 287.142.300đ 

tham gia làm 1.277m đường BTXM tại 3 thôn An Quý, An Phú, An Lợi;  

+ Tham gia góp vốn chương trình Kiên cố hòa giao thông năm 2015: 

Nhân dân góp 301.111.801đ tham gia làm 739m đường BTXM tại 2 thôn An 

Hòa, An Phú;  

+ Tham gia Phương án chăn nuôi bò sinh sản: 90.000.000đ tại 4 thôn: An 

Hòa, An Phú, An Quý, An Lợi. 

2.1.3. Về phát triển giáo dục, y tế, văn hoá và bảo vệ môi trường 

a. Giáo dục: Xã đã phổ cập THCS, 100% trẻ em trong độ tuổi được đi học, 

tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được đi học lên THPT cao (đạt 76,65%), tỷ lệ 

lao động qua đào tạo năm sau cao hơn năm trước đạt: 24,5%. 

b. Y tế: Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác 

trực, khám chữa bệnh cho nhân dân đảm bảo 24/24 giờ; trình độ chuyên môn 

của đội ngũ cán bộ trạm y tế cũng đã được nâng lên. Bảo hiểm y tế đạt 55%. 

Nhưng hiện nay trạm y tế chưa được đảm bảo, cơ sở hạ tầng đang xuống cấp, 

đội ngũ nhân viên chưa đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương. 

c. Văn hóa: Xã đã có 5/6 thôn làng đạt chuẩn thôn, làng văn hóa, tỷ lệ đạt 

83,33%. Thường xuyên phát động rộng rãi phong trào thể dục thể thao trong cán 

bộ và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động văn 

nghệ, thể dục thể thao tại địa phương và cấp trên tổ chức và đã đạt nhiều kết quả 

cao. Thực hiện tốt và có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 

d. Môi trường: Thực hiện chương trình XDNTM, xã đã tổ chức các buổi 

tuyên truyền, vận động nhân dân tực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư. 

Không vứt rác, xả rác bừa bãi. Tự chỉnh trang cảnh quan môi trường khu dân cư, 

rào hàng rào, đào hố rác, dịch chuyển chuồng trại hợp lý. Ngoài công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân bảo vệ môi trường, xã cũng đã triển khai làm lắp 

pano tuyên truyền về bảo vệ môi trường, Bảng cấm đổ rác ở khu dân cư; Tiến 
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hành mua các dụng cụ dọn rác, thuê nhân công dọn rác bảo vệ môi trường. 

2.1.4. Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn 

giữ an ninh, trật tự xã hội 

Trong những năm qua xã đã kiện toàn và củng cố hệ thống chính trị từ xã 

đến làng luôn hoạt động có hiệu quả và được cơ quan cấp trên đánh giá rất cao. 

Chất lượng của đội ngũ cán bộ xã, làng bước đầu được chuẩn hóa. Xã đạt tiêu 

chí hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. 

Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành 

của Nhà nước. Bên cạnh đó là tinh thần và trách nhiệm của người dân trong việc 

cảnh giác, ngăn ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm được nâng cao. Xã đạt tiêu 

chí công tác an ninh, trật tự xã hội.  

Kết quả thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM trên địa bàn xã giai 

đoạn năm 2011-2015: 

Tiêu chí 1: Quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch (Đạt) 

- Quy hoạch nông thôn mới: năm 2011 đã có quy hoạch xây dựng NTM: 

quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND huyện Đak Pơ. 

- Niêm yết công khai các bản vẽ quy hoạch: Đã tiến hành niêm yết công 

khai tại trụ sở UBND xã đầu năm 2012. 

- Quy chế quản lý quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Theo 

quyết định số 25C/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của UBND huyện Đak Pơ. 

Tiêu chí 2: Giao thông (Đạt) 

- Tỷ lệ đường trục xã, liên xã được cứng hóa hoặc nhựa hóa: 14/14km đạt 

100%. Trong đó: BTXM: 4/14km; Nhựa hóa: 10/14km. 

- Tỷ lệ trục thôn được cứng hóa: 12,01/12,01km đạt 100%; trong đó đường 

BTXM: 9,49/12,01km đạt 79,04%. 

- Tỷ lệ đường ngõ xóm sạch sẽ và không lầy lội vào mùa mưa: 

2,809/2,809km đạt 100%. 

- Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hoá, xe cơ giới đi lại thuận 

tiện: 12,318/15,218km đạt 80,94%. 

Tiêu chí 3: Thủy lợi (Đạt) 

- Tổng số kênh mương trên địa bàn xã 7,317km (Công trình trạm bơm An 

Quý: 6,317km; Hồ Tờ Đo: 1km); đã kiên cố hóa kênh mương 7,317/7,317km, 

đang thực hiện 0km. 

- Tổng số công trình thủy lợi trên địa bàn xã: 03 công trình (Công trình 

trạm bơm An Quý, Hồ Tờ Đo, Hồ Bầu Ấu), diện tích tưới khoảng 110,49ha 

(Công trình trạm bơm An Quý: 77,89 ha, Hồ Tờ Đo: 25 ha, Hồ Bầu Ấu: 7,5ha). 

- Các công trình thủy lợi cơ bản phát huy được 82,45% (110,49/134ha) 
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năng lực thiết kế (Công trình trạm bơm An Quý: 77,89/95 ha, Hồ Tờ Đo: 25/30 

ha, Hồ Bầu Ấu: 7,5/9 ha); Có tổ hợp tác dùng nước quản lý khai thác và bảo vệ 

Công trình trạm bơm An Quý, tổ quản lý thủy nông quản lý khai thác và bảo vệ 

công trình Hồ Tờ Đo, ông Nguyễn Văn Chương quản lý khai thác và bảo vệ 

công trình Hồ Bầu Ấu. 

Tiêu chí 4: Điện (Đạt) 

- Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện.  

- Kết quả tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn đạt tỷ lệ 98,33% 

(1057/1075 hộ). 

Tiêu chí 5: Trường học (Đạt) 

Tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất đạt 70% chuẩn quốc gia theo 

quy định của vùng: 03 trường đạt 87,5%, cụ thể như sau: 

- Trường Mẫu giáo Anh Đào: Hiện nay trường có 01 điểm chính tại thôn 

An Hòa, và 04 điểm lẻ ở các thôn: An Phú, An Lợi, An Phong và Đêchơgang 

với quy mô: 09 lớp, 199 học sinh. Điểm trường chính trường mẫu giáo Anh Đào 

(thôn An Hòa) với quy mô 04 lớp, 53 học sinh; cơ sở vật chất gồm 03 phòng 

học, 01 phòng thể chất, 02 phòng hiệu bộ, 01 phòng họp, 01 phòng ăn, nhà vệ 

sinh, bộ đồ chơi, hàng rào, khuôn viên đảm bảo. Điểm trường lẻ thôn An Phú 

với quy mô 03 lớp học, 80 học sinh; Cơ sở vật chất gồm 03 phòng học, có 01 bộ 

đồ chơi, có nhà vệ sinh, giếng nước, hàng rào cổng ngõ đầy đủ. Điểm trường lẻ 

tại thôn An Lợi với quy mô 01 lớp, 19 học sinh; cơ sở vật chất gồm 01 phòng 

học, nhà vệ sinh, hàng rào, khuôn viên đảm bảo. Điểm trường lẻ tại thôn An 

Phong với quy mô 01 lớp, 29 học sinh; cơ sở vật chất gồm 01 phòng học, nhà vệ 

sinh, hàng rào, khuôn viên đảm bảo. Điểm trường lẻ tại làng Đê-chơ-Gang với 

quy mô 01 lớp, 18 học sinh; cơ sở vật chất gồm 02 phòng học, nhà vệ sinh, hàng 

rào, khuôn viên đảm bảo.  

- Trường Tiểu học Đống Đa: gồm 01 điểm chính tại Thôn An Phú và 01 

điểm lẻ tại làng Đêchơgang, với quy mô 14 lớp, 352 học sinh; Điểm trường 

chính Tiểu học Đống Đa với quy mô 10 lớp, 285 học sinh; Tính đến hiện tại, 

chưa có các loại phòng: Phòng giáo dục thể chất, Phòng hỗ trợ giáo dục học sinh 

khuyết tật học hòa nhập, Hệ thống tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học chưa đảm bảo 

yêu cầu. Điểm trường lẻ tại làng Đêchơgang với quy mô 3 lớp, 53 học sinh, 02 

phòng học, có hàng rào, nhà vệ sinh, khuôn viên đảm bảo. 

- Trường THCS Phan Bội Châu: gồm 01 điểm chính tại Thôn An Quý, xã 

Phú An, với quy mô 08 lớp, 218 học sinh; Tính đến hiện tại, chưa có Phòng học 

bộ môn Hóa học, Vật lý, Sinh học, Phòng học bộ môn Ngoại ngữ, Phòng truyền 

thống, Phòng làm việc của Công đoàn, Văn phòng, Phòng thường trực bảo vệ. 

Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối Internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy 

học; chưa có Website của trường. Các hạng mục khác đảm bảo yêu cầu. 
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Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa (Đạt) 

Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn theo quy định. Tỷ lệ thôn có nhà 

văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn quy định: 6/6 thôn, làng đạt 100%. Cụ thể 

từng thôn:Thôn An Hòa: diện tích: 56m2, nhà cấp IVC, có trang thiết bị, sân 

BTXM rộng 25 m2, có khu vực thể thao theo quy định; Thôn An Phú: diện tích: 

56m2, nhà cấp IVC, có trang thiết bị, có khu vực thể thao theo quy định; Thôn 

An Quý: diện tích: 56m2, nhà cấp IVC, có trang thiết bị, có khu vực thể thao 

theo quy định; Thôn An Phong: diện tích: 30m2, nhà cấp IVC, có trang thiết bị, 

sân BTXM rộng 40 m2, có khu vực thể thao theo quy định; Làng Đêchơgang: 

diện tích: 72m2, có trang thiết bị, có khu vực thể thao rộng 2500m2; Thôn An 

Lợi: diện tích: 60m2, nhà cấp IVC, có khu vực thể thao theo quy định. 

Tiêu chí 7: Chợ nông thôn (Đạt) 

- Đã tiến hành quy hoạch chợ tại trung tâm xã: 0,3ha 

Tiêu chí 8: Bưu điện (Đạt) 

- Hiện nay Bưu điện văn hóa xã đã đáp ứng được 02 tiêu chí bưu chính và 

viễn thông, có phủ sóng hoặc mạng để truy cập internet thuận tiện cho nhân dân 

khi đến giao dịch.  

Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư (Đạt) 

- Nhà tạm, nhà dột nát: không.  

- Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt theo tiêu chuẩn của Bộ xây dựng  đạt 79,8%. 

Tiêu chí 10: Thu nhập (Đạt) 

- Qua rà soát tiêu chí Thu nhập bình quân đầu người/ năm 2015 đạt 23,750 

triệu đồng/ người/ năm. 

Tiêu chí 11: Hộ nghèo (Đạt) 

- Trên địa bàn xã qua kết quả rà soát hộ nghèo năm 2014 còn 6,69%. 

Tiêu chí 12: Tiêu chí sô 12 về Cơ cấu lao động Tỷ lệ lao động có việc 

làm thường xuyên (Đạt) 

- Đến cuối năm 2014 tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực 

nông, lâm nghiệp chiếm tỷ lệ 90,07%. 

Tiêu chí 13: Hình thức tổ chức sản xuất (Đạt) 

- Có tổ hợp tác dùng nước An Quý. Quyết đinh thành lập số 71/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2009 của UBND xã Phú An.  

Tiêu chí 14: Giáo dục (Đạt) 

- Đạt phổ cập giáo dục THCS: đạt năm 2013 (số quyết định: 268/QQD-

UBND ngày 20/6/2014 của UBND huyện Đak Pơ).  

- Tỷ lệ học sinh THCS được tiếp tục học trung học: 81,2% năm 2012, 

89,2% năm 2013, 76,65% năm 2014.  
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- Tổng số lao động qua đào tạo: 24,5% (764/3118 LĐ). 

Tiêu chí 15: Y tế (chưa đạt) 

- Trạm Y tế xã chưa đạt chuẩn quốc gia.  

- Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế: 55%. 

Tiêu chí 16: Văn hóa (Đạt) 

- Tỷ lệ thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu làng văn hóa: 5/6 thôn, 

làng (chiếm 83,33%). Trong đó có 4/6 thôn, làng (chiếm 66,7%) giữ vững danh 

hiệu làng văn hóa từ 3 năm trở lên. 

Tiêu chí 17: Môi trường (Đạt) 

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy định 100% 

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất – kinh doanh trên địa bàn đạt chuẩn về môi trường 

11/11 cơ sở. 

- Đường làng, ngõ xóm, cảnh quan từng hộ xanh – sạch – đẹp, không có 

hoạt động làm suy giảm môi trường. 

- Nghĩa trang có quy hoạch và quản lý quy hoạch: Theo quyết định số 

25C/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của UBND huyện Đak Pơ. Có quy chế quản 

lý nghĩa trang: có quy chế. 

- Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định: nhân dân tự tổ 

chức thu gom rác thải (không có văn bản giao cho cộng đồng dân cư thu gom). 

Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh (Đạt) 

- Tình hình thực hiện: Tổ chức đánh giá trình độ văn hóa, chuyên môn, 

chính trị của cán bộ công chức xã: 

+ Tỷ lệ cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định: 86,84%. 

+ Trình độ văn hóa: 36/38 người. 

+ Trình độ chuyên môn: 33/38 người. 

+ Trình độ tin học: 36/38 người. 

+ Có chứng chỉ quản lý nhà nước: 11/15 người. 

+ Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã và Trưởng Công an xã thực hiện 

đúng tiêu chuẩn quy định: 2/2 người. 

+ Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh theo quy định: Quyết 

định số 1329-QĐ/HU ngày 10/2/2014 công nhận tổ chức cơ sở đảng: trong sạch 

vững mạnh” năm 2013. Năm 2014, Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

+ Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã được công nhận đạt loại khá 

trở lên: Năm 2014 có 05/5 đoàn thể đạt 100% (trong đó 02/5 đoàn thể đạt loại 

tốt). 
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Tiêu chí 19: An ninh, trật tự xã hội được giữ vững (Đạt) 

- Không có tổ chức, cá nhân hoạt động chống Đảng, chính quyền, phá hoại 

kinh tế; truyền đạo trái pháp luật, khiếu kiện đông người kéo dài. 

- Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm 

người mắc các tệ nạn xã hội trên địa bàn xã. 

- Tỷ lệ thôn, làng được công nhân đạt tiêu chuẩn về an ninh, trật tự: 100% 

(Theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ công an, Quyết 

định số 89/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND xã Phú An V/v công nhận 

khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tư”). 

- Công an xã đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến trở lên: đạt (Theo quyết định sô 

1674/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND huyện Đak Pơ). 

Như vậy: 

- Năm 2011, xã đạt 9/19 tiêu chí (Tiêu chí 1; 3; 4; 7; 8; 12; 13; 18; 19); 

- Năm 2012, xã đạt 11/19 tiêu chí (Tiêu chí 1; 3; 4; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 18; 19); 

- Năm 2013, xã đạt 12/19 tiêu chí (Tiêu chí 1; 3; 4; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 17; 18; 

19); 

- Năm 2014, xã đạt 18/19 tiêu chí (Tiêu chí 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 

12; 13; 14; 16; 17; 18; 19). 

- Tính đến 15/9/2015 xã đạt 18/19 tiêu chí (Tiêu chí 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 

10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19). (Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 

14/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về 

nông thôn mới). 

2.2. Giai đoạn 5 năm cuối (từ năm 2016-2020) 

Trên cơ sở nguồn lực huy động được trong giai đoạn 2016 – 2020, UBND 

xã đã tập trung đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, hạ tầng giao thông, hỗ 

trợ phát triển sản xuất. Việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động được đã 

giúp cho đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, diện mạo của xã ngày 

một đổi mới và khang trang hơn. 

2.2.1 Quy hoạch  

- Giai đoạn 2016-2020, Trên địa bàn xã tập trung hoàn thiện bổ sung QH 

NTM giai đoạn 2016-2020, Quy hoạch các khu dân cư: thôn An Hòa, thôn An 

Phong, làng Đêchơgang, cắm mốc QH khu trung tâm xã, quy hoạch cụm công 

nghiệp xã.  

- Tổng kinh phí là 746.341.000đ. Trong đó: Ngân sách TW: 20.000.000đ, 

ngân sách huyện là: 277.241.000đ, Doanh nghiệp: 449.100.000đ. 

2.2.2. Giao thông 

- Tổng chiều dài các tuyến đường được đầu tư là 27.995,4m. Trong đó: 
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Đường trục thôn: cấp phối đất đồi: 2.717,4m, đường BTXM: 3.818,1m; Đường 

trục chính nội đồng: cấp phối đất đồi: 17.350m, đường BTXM: 4.109,8m.  

- Tổng kinh phí là 10.529.911.000đ. Trong đó: Ngân sách TW: 

2.133.399.000đ, NS tỉnh: 1.575.000.000đ, Ngân sách huyện là: 2.926.600.000đ, 

NS xã: 2.737.168.000đ, Nhân dân góp đối ứng là: 1.157.744.000đ. 

2.2.3. Thủy lợi 

Tổng chiều dài tuyến kênh được BTCT là 1.421m; Nạo vét lòng hồ Bầu Ấu 

và hồ Tờ Đo, Đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình hồ Tờ Đo, sửa chữa trạm bơm 

An Quý, hệ thống nước tự chảy làng Đêchơgang.  

Tổng kinh phí là 4.298.000.000đ. Trong đó: NS tỉnh: 4.000.000.000đ, 

Ngân sách huyện là 298.000.000đ. 

2.2.4. Điện 

Nâng cấp hệ thống lưới điện, lắp đặt điện chiếu sáng; Hỗ trợ cộng đồng 

DTTS hạng mục kéo đường điện và đào 02 giếng nước sinh hoạt cho làng.  

Tổng kinh phí (nguồn của Điện lực) là 1.040.000.000đ.  

2.2.5. Trường học 

Cải tạo nâng cấp trường mẫu giáo Anh Đào, Trường TH-THCS Phan Bội 

Châu; Trường TH-THCS Phan Bội Châu (Nhà thể thao đa năng, DTXD: 

450m2).  

Tổng kinh phí là 6.764.240.000đ. Trong đó: Ngân sách huyện là: 

6.764.240.000đ. 

2.2.6. Cơ sở vật chất văn hóa 

Xây 01 nhà rông văn hóa làng; 01 trụ sở thôn An Phong; Cổng, tường rào, 

sân bê tông (thôn An Phú, An Quý, An Lợi); Hàng rào, cổng ngỏ, sân BTXM 

làng Đêchơgang; Sân bóng chuyền bê tông xi măng thôn An Hòa, An Phú, An 

Quý, An Phong; Khu thể thao chung thôn An Hòa - An Phú; Công trình khu thể 

thao và sân vận động xã Phú An (giai đoạn 1, giai đoạn 2), nhà vệ sinh xã; Xây 

dựng sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc Công an xã; Sửa chữa phòng làm việc 1 

cửa và cải tạo, mở rộng nhà kho lưu trữ; Mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa 

xã, 5 thôn, làng.  

Tổng kinh phí là 4.933.255.000đ. Trong đó: Ngân sách TW: 

3.452.349.000đ, NS tỉnh: 400.000.000đ, Ngân sách huyện là: 200.000.000đ, NS 

xã: 253.200.000đ, Nhân dân góp đối ứng là: 627.706.000đ. 

2.2.7. Hiến đất: Diện tích hiến đất là 47.300m2. Nội dung: Mở rộng nghĩa 

trang An Phong, đường liên thôn An Phong – An Lợi, đường nội đồng trên địa bàn 

xã. 

Như vậy: 

Kết quả chung tính đến hết tháng 07/2020, cụ thể: 
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- Năm 2017, xã cơ bản đạt 15/19 tiêu chí (Tiêu chí 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 

10; 11; 12; 14; 16; 19). 

- Năm 2018, xã cơ bản đạt 16/19 tiêu chí (Tiêu chí 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 

10; 11; 12; 14; 16; 17; 19). 

- Năm 2019, xã cơ bản đạt 17/19 tiêu chí (Tiêu chí 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 

10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19). 

- Năm 2020, xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí (Tiêu chí 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 

10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19). 

Xã đã đạt đầy đủ 19/19 tiêu chí của nông thôn mới. 

2.3. Tình hình thực hiện Nông thôn mới đến năm 2022 

- Đánh giá theo bộ tiêu chí tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 / 3 / 

2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 

nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, hiện nay xã đạt 13/19 tiêu chí. 

Còn 06 tiêu chí chưa đạt Tiêu chí số 1: Quy hoạch, Tiêu chí số 12: Lao 

động, Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Tiêu chí 

số 15 – Y tế, Tiêu chí số 17: Môi trường và an toàn thực phẩm, Tiêu chí số 18: 

Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Cụ thể như sau: 

Bảng 7. Kết quả thực hiện từng tiêu chí nông thôn mới 

TT 

Tên 

tiêu 

chí 

Nội dung tiêu chí Chuẩn quốc gia Hiện trạng 

Đánh 

giá 

(Đạt 

hoặc 

chưa 

đạt) 

I. QUY HOẠCH 

1 
Quy 

hoạch  

1.1. Có quy hoạch chung 

xây dựng xã1 được phê 

duyệt phù hợp với định 

hướng phát triển kinh tế - 

xã hội của xã giai đoạn 

2021 - 2025 (trong đó có 

quy hoạch khu chức năng 

dịch vụ hỗ trợ phát triển 

kinh tế nông thôn) và 

được công bố công khai 

đúng thời hạn 

Đạt Chưa đạt 
Chưa 

đạt 

1.2. Ban hành quy định 

quản lý quy hoạch chung 

xây dựng xã và tổ chức 

thực hiện theo quy hoạch 

Đạt Chưa đạt 
Chưa 

đạt 

II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI 
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2 
Giao 

thông 

2.1. Tỷ lệ đường xã được 

nhựa hóa hoặc bê tông 

hóa, đảm bảo ô tô đi lại 

thuận tiện quanh năm 

100% 

Có 14/14km đạt 

chuẩn (Đạt 

100%) 

Đạt 

2.2. Tỷ lệ đường thôn, 

bản, ấp và đường liên 

thôn, bản, ấp ít nhất được 

cứng hóa, đảm bảo ô tô đi 

lại thuận tiện quanh năm 

100% 

Tỷ lệ cứng hóa: 

100% 

(15,86/15,86km), 

trong đó: BTXM 

là 11,34km 

Đạt 

2.3. Tỷ lệ đường ngõ, 

xóm sạch và đảm bảo đi 

lại thuận tiện quanh năm 

Cứng hóa ≥70% 

Tỷ lệ cứng hóa: 

100% 

(3,84/3,84km), 

trong đó: BTXM 

là 2,51km 

Đạt 

2.4. Tỷ lệ đường trục 

chính nội đồng đảm bảo 

vận chuyển hàng hóa 

thuận tiện quanh năm 

Cứng hóa ≥70% 

 Đường trục 

chính nội đồng 

đảm bảo vận 

chuyển hàng hóa 

thuận tiện quanh 

năm: 

26,85/30,81 km 

đạt 87,14% 

Đạt 

3 

Thuỷ 

lợi và 

phòng, 

chống 

thiên 

tai 

3.1. Tỷ lệ diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp 

được tưới và tiêu nước 

chủ động đạt từ 80% trở 

lên 

Đạt 

Tỷ lệ đạt: 

90,29% 

(1702/1885ha) 

Đạt 

3.2. Đảm bảo yêu cầu 

chủ động về phòng chống 

thiên tai theo phương 

châm 4 tại chỗ 

Đạt Đạt Đạt 

4 Điện 

4.1. Hệ thống điện đạt 

chuẩn 
Đạt Đạt Đạt 

4.2. Tỷ lệ hộ có đăng ký 

trực tiếp và được sử dụng 

điện thường xuyên, an 

toàn từ các nguồn 

≥98% 100% Đạt 
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5 
Trường 

học 

Tỷ lệ trường học các cấp 

(mầm non, tiểu học, 

THCS; hoặc trường phổ 

thông có nhiều cấp học 

có cấp học cao nhất là 

THCS) đạt tiêu chuẩn cơ 

sở vật chất theo quy định 

a) Các xã có hơn 3 

trường: 100% đạt tiêu 

chuẩn cơ sở vật chất 

tối thiểu, trong đó 

≥70% đạt tiêu chuẩn 

cơ sở vật chất mức độ 

1.              b) Các xã 

có từ 3 trường trở 

xuống: 100% đạt tiêu 

chuẩn cơ sở vật chất 

tối thiểu, trong đó 

≥50% đạt tiêu chuẩn 

cơ sở vật chất mức độ 

1 

02/2 trường có 

cơ sở vật chất và 

thiết bị dạy học 

đạt chuẩn quốc 

gia (Đạt 100%) 

Đạt 

6 

Cơ sở 

vật 

chất 

văn 

hoá 

6.1. Xã có nhà văn hóa 

hoặc hội trường đa năng 

và sân thể thao phục vụ 

sinh hoạt văn hóa, thể 

thao của toàn xã 

Đạt Đạt Đạt 

6.2. Xã có điểm vui chơi, 

giải trí và thể thao cho trẻ 

em và người cao tuổi 

theo quy định2 

Đạt Đạt Đạt 

6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp 

có nhà văn hóa hoặc nơi 

sinh hoạt văn hóa, thể 

thao phục vụ cộng đồng 

100% 100% Đạt 

7 

Cơ sở 

hạ tầng 

thương 

mại 

nông 

thôn 

Xã có chợ nông thôn 

hoặc nơi mua bán, trao 

đổi hàng hóa  

Đối với xã không có 

hoặc chưa có cơ sở hạ 

tầng thương mại nông 

thôn, Trường hợp xã 

không có cơ sở hạ 

tầng thương mại nông 

thôn hoặc có cơ sở hạ 

tầng thương mại nông 

thôn trong quy hoạch 

đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt 

nhưng do nhu cầu thực 

tế chưa cần đầu tư xây 

dựng thì không xem 

xét Tiêu chí CSHT 

thương mại nông thôn. 

Việc xét công nhận xã 

đạt chuẩn NTM được 

thực hiện trên cơ sở 

xem xét, đánh giá các 

tiêu chí còn lại trong 

Bộ tiêu chí quốc gia 

về xã NTM. 

Đạt: xã không có 

cơ sở hạ tầng 

thương mại nông 

thôn hoặc có cơ 

sở hạ tầng 

thương mại nông 

thôn trong quy 

hoạch đã được 

cấp có thẩm 

quyền phê duyệt 

nhưng do nhu 

cầu thực tế chưa 

cần đầu tư xây 

dựng  

Đạt 
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8 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

8.1. Xã có điểm phục vụ 

bưu chính 
Đạt Có Đạt 

8.2. Xã có dịch vụ viễn 

thông, internet 
Đạt Có Đạt 

8.3. Xã có đài truyền 

thanh và hệ thống loa đến 

các thôn 

Đạt Có Đạt 

8.4. Xã có ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công 

tác quản lý, điều hành 

Đạt Có Đạt 

9 
Nhà ở 

dân cư 

9.1. Nhà tạm, dột nát Không Không Đạt 

9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở 

kiên cố hoặc bán kiên cố  
≥75% 

Tỷ lệ đạt: 

86,67% 

(1209/1395 hộ) 

Đạt 

III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 

10 
Thu 

nhập 

Thu nhập 

bình 

quân đầu 

người 

(triệu 

đồng/ 

người) 

Năm 2022 ≥44 44,05 Đạt 

Năm 2023 ≥47 ≥47 ≥65 

Năm 2024 ≥50 ≥50 ≥68 

Năm 2025 ≥53 ≥53 ≥71 

11 

Nghèo 

đa 

chiều 

Tỷ lệ nghèo đa chiều giai 

đoạn 2021 - 2025 
8,50% 4,80% Đạt 

12 
Lao 

động  

12.1. Tỷ lệ lao động qua 

đào tạo (áp dụng đạt cho 

cả nam và nữ) 

≥70% 46,5% 
Chưa 

đạt 

12.2. Tỷ lệ lao động qua 

đào tạo có bằng cấp, 

chứng chỉ (áp dụng đạt 

cho cả nam và nữ) 

≥20% 11% 
Chưa 

đạt 

13 

Tổ 

chức 

sản 

xuất và 

phát 

triển 

kinh tế 

nông 

thôn 

13.1. Xã có hợp tác xã 

hoạt động hiệu quả và 

theo đúng quy định của 

Luật Hợp tác xã 

Đạt 

Có 02 HTX 

(Chưa hoạt động 

hiệu quả) 

Chưa 

đạt 

13.2. Xã có mô hình liên 

kết sản xuất gắn với tiêu 

thụ sản phẩm chủ lực 

đảm bảo bền vững 

Đạt Đạt Đạt 

13.3. Thực hiện truy xuất 

nguồn gốc các sản phẩm 

chủ lực của xã gắn với 

xây dựng vùng nguyên 

liệu và được chứng nhận 

VietGAP hoặc tương 

đương 

Đạt Chưa đạt 
Chưa 

đạt 
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13.4. Có kế hoạch và 

triển khai kế hoạch bảo 

tồn, phát triển làng nghề, 

làng nghề truyền thống 

(nếu có) gắn với hạ tầng 

về bảo vệ môi trường 

Đạt Đạt Đạt 

13.5. Có tổ khuyến nông 

cộng đồng hoạt động hiệu 

quả  

Đạt Đạt Đạt 

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG 

14 

Giáo 

dục và 

Đào 

tạo 

14.1. Phổ cập giáo dục 

mầm non cho trẻ em 5 

tuổi; phổ cập giáo dục 

tiểu học; phổ cập giáo 

dục trung học cơ sở; xóa 

mù chữ 

Đạt Đạt Đạt 

14.2. Tỷ lệ học sinh (áp 

dụng đạt cho cả nam và 

nữ) tốt nghiệp trung học 

cơ sở được tiếp tục học 

trung học (phổ thông, 

giáo dục thường xuyên, 

trung cấp) 

≥70% 
87,32%  

(124/142hs) 
Đạt 

15 Y tế 

15.1. Tỷ lệ người dân 

tham gia bảo hiểm y tế 

(áp dụng đạt cho cả nam 

và nữ)  

≥90% 

90,45% tỉ lệ 

người tham gia 

BHYT 

(4626/5114 

người) 

Đạt 

15.2. Xã đạt tiêu chí quốc 

gia về y tế 
Đạt Đạt Đạt 

15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 

tuổi bị suy dinh dưỡng 

thể thấp còi (chiều cao 

theo tuổi) 

≤26,5% 

Có 56/495 tổng 

số trẻ dưới 5 tuổi 

(đạt 11,31%) 

Đạt 

15.4. Tỷ lệ dân số có sổ 

khám chữa bệnh điện tử 
≥50% 24% 

Chưa 

đạt 

16 
Văn 

hoá 

Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt 

tiêu chuẩn văn hoá theo 

quy định, có kế hoạch và 

thực hiện kế hoạch xây 

dựng nông thôn mới 

≥80% 100% Đạt 

17 

Môi 

trường 

và an 

toàn 

thực 

phẩm 

17.1. Tỷ 

lệ hộ 

được sử 

dụng 

nước 

sạch theo 

quy 

chuẩn  

Xã không 

thuộc khu 

vực III 

≥30% 

(≥10% từ hệ thống cấp 

nước tập trung) 

100% Đạt 
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17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất 

- kinh doanh, nuôi trồng 

thủy sản, làng nghề đảm 

bảo quy định về bảo vệ 

môi trường 

≥90% 100% Đạt 

17.3. Cảnh quan, không 

gian xanh - sạch - đẹp, an 

toàn; không để xảy ra tồn 

đọng nước thải sinh hoạt 

tại các khu dân cư tập 

trung 

Đạt Đạt Đạt 

17.4. Đất 

cây xanh 

sử dụng 

công 

cộng tại 

điểm dân 

cư nông 

thôn  

≥2m2/ người ≥2m2/người Đạt Đạt 

17.5. Mai táng, hỏa táng 

phù hợp với quy định và 

theo quy hoạch 

Đạt Đạt Đạt 

17.6. Tỷ lệ chất thải rắn 

sinh hoạt và chất thải rắn 

không nguy hại trên địa 

bàn được thu gom, xử lý 

theo quy định 

≥70% 100% Đạt 

17.7. Tỷ lệ bao gói thuốc 

bảo vệ thực vật sau sử 

dụng và chất thải rắn y tế 

được thu gom, xử lý đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ 

môi trường 

100% 

- Có phương án 

thu gom, vận 

chuyển, xử lý 

bao gói thuốc 

BVTV sau sử 

dụng giai đoạn 

2021 -2025 tại 

QĐ số 63/QĐ - 

UBND ngày 

16/12/2020. Hiện 

tại trên địa bàn 

xã có 02 bể thu 

gom bao bì thuốc 

BVTV sau sử 

dụng. Chưa đạt. 

Chưa 

đạt. 

17.8. Tỷ lệ hộ có nhà 

tiêu, nhà tắm, thiết bị 

chứa nước sinh hoạt hợp 

vệ sinh và đảm bảo 3 

sạch3 

≥70% 

Tỷ lệ đạt: 

86,67% 

(1209/1395 hộ) 

Đạt 
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17.9. Tỷ lệ cơ sở chăn 

nuôi đảm bảo các quy 

định về vệ sinh thú y, 

chăn nuôi và bảo vệ môi 

trường 

≥60% 
Có 576/712 hộ 

(Đạt 80,89%) 
Đạt 

17.10. Tỷ lệ hộ gia đình 

và cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm tuân 

thủ các quy định về đảm 

bảo an toàn thực phẩm 

100% 100% Đạt 

17.11. Tỷ lệ hộ gia đình 

thực hiện phân loại chất 

thải rắn tại nguồn 

≥30% 56,0% Đạt 

17.12. Tỷ lệ chất thải 

nhựa phát sinh trên địa 

bàn được thu gom, tái sử 

dụng, tái chế, xử lý theo 

quy định  

≥30% 76,8% Đạt 

V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

18 

Hệ 

thống 

chính 

trị và 

tiếp 

cận 

pháp 

luật 

18.1. Cán bộ, công chức 

xã đạt chuẩn 
Đạt 

18/20 cán bộ, 

công chức đạt 

chuẩn 

Chưa 

đạt 

18.2. Đảng bộ, chính 

quyền xã được xếp loại 

chất lượng hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên 

Đạt 

Đảng bộ, chính 

quyền xã được 

xếp loại chất 

lượng hoàn 

thành nhiệm vụ 

trở lên. Chưa đạt 

Chưa 

đạt 

18.3. Tổ chức chính trị - 

xã hội của xã được xếp 

loại chất lượng hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên 

100% 100% Đạt 

18.4. Xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật theo quy 

định 

Đạt Đạt Đạt 

18.5. Đảm bảo bình đẳng 

giới và phòng chống bạo 

lực gia đình; phòng 

chống bạo lực trên cơ sở 

giới; phòng chống xâm 

hại trẻ em; bảo vệ và hỗ 

trợ trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt trên địa bàn (nếu 

có); bảo vệ và hỗ trợ 

những người dễ bị tổn 

thương trong gia đình và 

đời sống xã hội  

Đạt Đạt Đạt 
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18.6. Có kế hoạch và 

triển khai kế hoạch bồi 

dưỡng kiến thức về xây 

dựng nông thôn mới cho 

người dân, đào tạo nâng 

cao năng lực cộng đồng 

gắn với nâng cao hiệu 

quả hoạt động của BPT 

thôn 

Đạt Đạt Đạt 

19 

Quốc 

phòng 

và An 

ninh 

19.1. Xây dựng lực lượng 

dân quân “vững mạnh, 

rộng khắp” và hoàn thành 

các chỉ tiêu quân sự, quốc 

phòng 

Đạt Đạt Đạt 

19.2. Không có hoạt động 

xâm phạm an ninh quốc 

gia; không có khiếu kiện 

đông người kéo dài trái 

pháp luật; không có công 

dân cư trú trên địa bàn 

phạm tội đặc biệt nghiêm 

trọng hoặc phạm các tội 

về xâm hại trẻ em; tội 

phạm và tệ nạn xã hội 

(ma túy, trộm cắp, cờ 

bạc,…) và tai nạn giao 

thông, cháy, nổ được 

kiềm chế, giảm so với 

năm trước; có một trong 

các mô hình (phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội; bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông; phòng 

cháy, chữa cháy) gắn với 

phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc hoạt 

động thường xuyên, hiệu 

quả 

Đạt Đạt Đạt 

VII. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân 

- Giống lúa BĐR79: 

+ Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ thực hiện dự 

án hỗ trợ giống lúa mới (Giống lúa BĐR79) cho xã Phú An 58ha (bao gồm khu 

vực Đồng Tròn 15ha, khu vực làng Đêchơgang 25ha và các hộ trồng lúa của xã 

Phú An sản xuất trên khu vực đồng Công Điền, Cây Me 18 ha), số lượng 

4.067,6kg cấp cho 267 hộ. Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

tập huấn kỹ thuật trồng cây lúa nước (giống BDR 79), số lượng 55 người tham 
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gia. Qua đánh giá nghiệm thu lúa thời gian sinh trưởng đến kỳ thu hoạch 90 

ngày, trổ bông đồng loạt đều, không ngả đổ, lúa không rụng khi thu hoạch, năng 

suất lúa đạt 69 tạ/ha.  

+ Giống lúa BĐR79 phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại Đak Pơ, 

khả năng chống chịu tốt với những bất lợi của thời tiết. 

+ Giống lúa BĐR79 có năng suất và chất lượng gạo tốt góp phần đảm bảo 

an ninh lương thực cho địa phương. 

- Giống mỳ HN3, HN5: 

+ Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ thực hiện dự 

án hỗ trợ giống Giống mỳ HN3, HN5 diện tích là 0,7ha (trong đó: HN3: 0,35ha, 

HN5: 0,35ha) và 0,3 ha mỳ KM94 (trồng để đối chiếu các giống mỳ với nha) tại 

thôn An Quý, xã Phú An; số lượng 01 hộ tham gia. Hiện nay, Giống mỳ HN3, 

HN5 đang sinh trưởng và phát triển rất tốt (Tốt hơn, nhiều củ hơn giống mỳ 

KM94); Giống mỳ HN3, HN5 không bị bệnh khảm lá.- Chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng: Hiện nay, chuyển đổi được 2,5 ha lúa kém hiệu quả và 5ha cây hàng năm 

khác kém hiệu quả sang trồng rau các loại, trồng cây ăn trái tại 05 thôn, làng. 

- Kết quả trồng rừng năm 2022: 

+ Kết quả trồng rừng năm 2022: 94,14/90ha đạt 104,59%. Trong đó:  

+ Kết quả đo đạc trồng rừng năm 2022 theo Quyết định số 496/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2021 và Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND 

tỉnh Gai Lai: 19,59 ha; 21 hộ tham gia. UBND xã đang cử cán bộ chuyên và 

Kiểm lâm địa bàn xã đang tiếp tục kiểm tra, đo đạc các hộ dân trồng rừng. 

- Diện tích ngoài Dự án trồng rừng: 74,55 ha; 24 hộ tham gia. 

+ Kết quả trồng cây phân tán năm 2022: 16.314/16.000 cây đạt 101,96%. 

- Kết quả ứng dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng: Tổng 

diện tích được áp dụng tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm là 234ha. Trong đó: cây ăn 

quả  12,5 ha, rau các loại 201 ha, cây cỏ: 20,5 ha. 

- Đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng 

suất, hiệu quả lao động, hạ giá thành sản phẩm. 

- Chú trọng việc đào tạo các lĩnh vực nghề phù hợp với nhu cầu sản xuất 

của địa phương.  

2. Giảm nghèo và an sinh xã hội 

Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 là 4,8%. Ngay từ đầu năm, UBND xã xây 

dựng Kế hoạch giảm nghèo. Theo đó, các hộ nghèo trên địa bàn sẽ được tạo điều 

kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ phát triển sản xuất. Nhìn chung 

kinh tế của các hộ nghèo cũng có những chuyển biến tích cực.  

3. Phát triển giáo dục ở nông thôn 

- Xã Phú An đã hoàn thành phổ cập mầm non, xóa mù chữ, phổ cập tiểu 
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học, phổ cập THCS. 

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học: 100%; tỷ lệ 

lao động qua đào tạo: đạt 46,5%. Chưa đạt. 

- Hiện nay trên địa bàn có nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp THPT tiếp tục 

theo học các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề. Trong năm, do tình 

hình dịch Covid-19 phức tạp, kéo dài nên đời sống kinh tế khó khăn cũng là một 

trở ngại lớn trong việc phát triển giáo dục tại địa phương. 

4. Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người 

dân nông thôn. 

- Hiện nay Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế: 90,45% (4626/5114 người). 

Tuy nhiên 15.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử (>=50): 24%, chưa 

đạt. Nên Tiêu chí số 15 – Y tế chưa đạt. 

- Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, các đối tượng được hỗ trợ 

giành một phần thu nhập tham gia BHYT, phấn đấu thực hiện BHYT toàn dân. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối kết hợp và tham gia của cả hệ 

thống chính trị. 

- Đề nghị ngành BHXH tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, phối hợp đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức cho người dân về những 

lợi ích lâu dài mang tính sẻ chia của BHYT.  

- Ngành y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền 

lợi cho người có thẻ BHYT.  

- Đài truyền thanh xã tăng cường thời lượng, tin bài tuyên truyền về chính 

sách hỗ trợ BHYT và công tác tham gia BHYT trên địa bàn. 

- Đề nghị các ban ngành đoàn thể rà soát từng nhóm đối tượng, hội viên 

mình  nhất là nhóm đối tượng hội viên còn khó khăn chưa tham gia BHYT để có 

biện pháp tuyên truyền, vận động và hỗ trợ mua bảo hiểm cho phù hợp.  

5. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn. 

- Trong năm, tập trung hoàn thiện tiêu chí số 6 - cơ sở vật văn hóa. Hoàn 

thiện trung tâm văn hóa, thể thao xã, nhà văn hóa các thôn, làng. Hỗ trợ trang 

thiết bị cho nhà văn hóa thôn, làng, trung tâm văn hóa xã. Qua đó nâng cao đời 

sống văn hóa của người dân trên địa bàn. 

- Định kỳ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao, văn nghệ, ẩm 

thực… 

- Tiếp tục duy trì và phát triển cái hay, nét đẹp trong văn hóa nghệ thuật 

của từng dân tộc trên địa bàn. 

6. Vệ sinh môi trường nông thôn. 

- Tính đến nay xã Phú An chưa đạt Tiêu chí số 17: Môi trường và an toàn 

thực phẩm. 
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- Trong năm phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể xã phát động phong 

trào dọn dẹp vệ sinh được 3 đợt với 89 lượt người tham gia.  

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch trên địa bàn hiện 

nay là 100%; Hiện nay có 262 hộ gia đình và tổ chức trên địa bàn đấu nối nước 

sạch. Phối hợp Công ty nước sạch Sài Gòn – An Khê Tổ chức kiểm tra, rà soát 

các tuyến đường Tỉnh 667, trục thôn, trục xóm có nhu cầu đấu nối nước sạch. 

- Cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn. Rác thải trên địa bàn 

định kỳ được Đội công trình giao thông huyện Đak Pơ thu gom xử lý, đến nay 

được 245 hộ tham gia. Trên địa bàn xã không có các làng nghề cũng như các 

hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô nhiểm môi trường. 

- Có 02 bể chứa thuốc, bao bì thực vật tại cánh đồng Công điền thuộc trạm 

bơm An Quý. Chưa đạt Chỉ tiêu 17.5. Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải 

khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất – kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy 

định. 

- Khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác vệ sinh 

môi trường nông thôn: Hiện nay, vẫn còn tình trạng xả rác thãi, ra môi trường, 1 

số hộ chăn nuôi heo vẫn chưa xử lý chất thải, gây ô nhiễm môi trường trong khu 

dân cư. 

7. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính 

quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện 

và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng 

cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân. 

- Hiện nay, xã chưa đạt tiêu chí số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp 

luật. 

- Trong đó: Chỉ tiêu 18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn: 18/20 cán bộ, 

công chức đạt chuẩn 

- 18.2. Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên: Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành 

nhiệm vụ trở lên. Chưa đạt 

- Về bố trí số lượng cán bộ, công chức xã: 

- Xã Phú An đã bố trí đủ số lượng cán bộ, công chức theo từng loại xã được 

quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. 

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đạt trình độ chuẩn 

Hàng năm Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã thường xuyên rà soát, điều 

chỉnh quy hoạch cán bộ, trên cơ sở đó có kế hoạch đưa đi đào tạo, bồi dưỡng để 

đạt chuẩn.  

- Duy trì, ổn định các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã. 

- Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền ở các xã để đạt tiêu 

chuẩn “trong sạch, vững mạnh”. 
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- Nâng cao chất lượng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 

để đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. 

8. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn. 

- Thực hiện tốt công tác đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, 

tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội địa bàn xã.  

- Phối hợp các ngành cấp trên hoàn thiện bộ máy công an, đưa công an 

chính quy về cơ sở. 

- Địa bàn không xảy ra các vụ việc phức tạp gây mất ANTT, không xuất 

hiện các tệ nạn, tội phạm nguy hiểm. 

- Thế trận quốc phòng toàn dân đảm bảo giữ vững. Khối đại đoàn kết dân 

tộc ngày càng được cũng cố vững mạnh. Cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa 

bàn đoàn kết thống nhất, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương đường lối lãnh đạo 

của Đảng. 

9. Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, 

đánh giá thực hiện Chương trình: 

- Đăng ký với cấp trên đề nghị tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn về 

xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, đảng viên. 

- Xây dựng Kế hoạch đăng ký với cấp trên đề nghị tập huấn nâng cao năng 

lực công tác giám sát xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, đảng viên.  

- Triển khai thực hiện tốt công tác giám sát về xây dựng NTM trên địa bàn, 

tạo điều kiện cho người dân được trực tiếp tham gia vào công tác xây dựng 

NTM trên địa bàn. Làm tốt công tác giám sát việc triển khai thực hiện các nguồn 

vốn về xây dựng NTM, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn. Phát huy vai trò, 

chức năng của Ban giám sát cộng đồng trong triển khai thực hiện công tác xây 

dựng NTM. 
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PHẦN III. XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO 

PHÁT TRIỂN XÃ 

I. DỰ BÁO QUY MÔ DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, SỐ HỘ CHO GIAI 

ĐOẠN QUY HOẠCH 2022-2030 VÀ PHÂN KỲ QUY HOẠCH 2022-2025 

1. Dự báo dân số 

1.1. Cơ sở dự báo dân số 

- Tính chất, chức năng và động lực phát triển của toàn xã. 

- Xu thế gia tăng dân số từ chuỗi thời gian 2011-2020, rút ra quy luật phát 

triển và đề xuất dự báo cho 10 năm tới. 

- Khả năng quỹ đất có thể dung nạp. 

- Dự báo lượng khách du lịch. 

- Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế -Xã hội của huyện Đak Pơ. 

1.2. Tăng trưởng dân số 

Bảng 8. Dự báo dân số xã Phú An giai đoạn 2022-2030 

Đơn vị tính: Người 

TT Năm 

Tỷ lệ 

tăng dân 

số tự 

nhiên(%) 

Dân số toàn xã phú an 

Thôn 

An 

Phong 

Thôn 

An 

Hòa 

Thôn 

An 

Phú 

Thôn 

An 

Qúy 

Làng 

Đê chơ gang 

Dân số 

toàn xã 

1 2022 1,2 927 1.497 1.142 1.014 562 5.142 

2 2023 0,8 939 1.509 1.154 1.027 575 5.204 

3 2024 1,3 947 1.517 1.162 1.036 583 5.245 

4 2025 0,8 960 1.530 1.175 1.051 597 5.313 

5 2026 0,8 969 1.537 1.184 1.060 606 5.356 

6 2027 1,2 978 1.545 1.193 1.068 615 5.399 

7 2028 0,8 991 1.558 1.206 1.081 628 1.404 

8 2029 0,8 998 1.567 1.214 1.089 639 5.507 

9 2030 1,1 1.006 1.577 1.225 1.097 646 5.551 

(Số liệu theo ước tính dân số theo đơn vị hành chính của xã 2021-2030) 

Bảng 9. Dự báo số hộ gia đình xã Phú An giai đoạn 2021-2030 

Đơn vị tính: Hộ gia đình 

TT Năm 

Số hộ toàn xã phú an 

Thôn 

An 

Phong 

Thôn 

An Hòa 

Thôn 

An Phú 

Thôn An 

Qúy 

Làng 

Đêchơgang 

Dân số 

toàn xã 

1 2022 223 398 324 251 122 1.318 
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2 2023 227 401 327 254 125 1.334 

3 2024 229 403 329 256 128 1.345 

4 2025 232 407 333 259 131 1.362 

5 2026 234 411 332 263 134 1.374 

6 2027 236 414 334 265 136 1.385 

7 2028 240 417 338 269 140 5.464 

8 2029 242 419 340 272 143 1.416 

9 2030 244 423 342 274 145 1.428 

(Số liệu theo ước tính dân số theo đơn vị hành chính của xã 2021-2030) 

2. Dự báo lao động 

- Tổng lao động trên địa bàn xã đến năm 2022 khoảng 3.000 người, chiếm 

khoảng 58,8% tổng dân số. 

- Tổng lao động trên địa bàn xã đến năm 2025 khoảng 3.200 người, chiếm 

khoảng 60,4% tổng dân số. 

- Tổng lao động trên địa bàn xã đến năm 2030 khoảng 3.400 người, chiếm 

khoảng 61,8% tổng dân số. 

- Phát triển kinh tế theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công 

nghiệp, thương mại dịch vụ, dịch vụ nông nghiệp, đào tạo nghề cho lao động 

nông nghiệp theo hướng phi nông nghiệp. Duy trì và tăng tỷ lệ lao động có việc 

làm thường xuyên, thu nhập ổn định tăng, phấn đấu không còn lao động nhàn 

rỗi. Đào tạo nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định, phù hợp với nhu cầu 

thực tế, cấp chứng chỉ cho lao động nông thôn. 

- Trong những năm tới, cần đẩy mạnh công tác đào tạo bằng nhiều hình thức 

như đào tạo tại các cơ sở dạy nghề, hướng nghiệp tại huyện, liên kết - hợp tác với 

bên ngoài để đào tạo. Đào tạo lao động có trọng tâm, tập trung vào ứng dụng khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, lao động dịch vụ nông nghiệp… 

- Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp 

sang các ngành phi nông nghiệp. Trong những năm tới dưới sức ép về tăng thu 

nhập cùng với diện tích đất nông nghiệp sẽ giảm do nhu cầu đất phi nông nghiệp 

thì việc thu hút đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn kết 

hợp với công tác đào tạo để chuyển dịch mạnh mẽ hơn nữa cơ cấu lao động từ 

nông nghiệp sang phi nông nghiệp có vai trò to lớn trong phát triển nông nghiệp, 

nông thôn và khu vực dịch vụ trên địa bàn xã. 

II. DỰ BÁO LOẠI HÌNH, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ  

1. Mục tiêu chung 

- Xây dựng cộng đồng xã hội văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày 

càng hoàn thiện; cơ cấu kinh tế hợp lý, các hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến. 

- Gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; từng bước 

thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. 
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- Xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân 

tộc; trình độ dân trí được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ. 

- Hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; an ninh trật tự được giữ vững; đời 

sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. 

2. Dự báo loại hình, động lực phát triển kinh tế  

2.1. Mục tiêu kinh tế 

- Nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người. Giai đoạn 2021-2025, thu 

nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm.  

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ lệ Nông nghiệp, tăng tỷ lệ 

Công nghiệp – Xây dựng, Thương mại – dịch vụ. 

2.2. Mục tiêu xã hội 

- Chuyển dịch cơ cấu lao động của xã theo hướng giảm dần lao động trong 

lĩnh vực nông nghiệp. Dự kiến tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế ở 

các năm: 

+ Năm 2025: Nông lâm nghiệp: 40%; Công nghiệp - Xây dựng: 35%; 

Thương mại – Dịch vụ: 25%. 

+ Năm 2030: Nông lâm nghiệp: 38%; Công nghiệp - Xây dựng: 36%; 

Thương mại – Dịch vụ: 26%. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm, phấn đấu mức giảm bình quân hàng năm 

0,25%. 

- Hoàn thiện thiết chế văn hóa, cơ sở hạ tầng trên địa bàn. 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh, sạch đẹp. 

- Đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. 

- Hoàn thành xây dựng làng Đêchơgang trở thành làng điểm trong xây 

dựng NTM trên địa bàn xã. 

- Tăng dần tỷ lệ lao động qua đào tạo (đào tạo nghề ngắn hạn hoặc đào tạo 

dài hạn, cả chính quy và không chính quy). 

- Tăng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trung học phổ thông, 

học nghề đạt 100%. 

- Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn dưới 8% vào năm 2025. 

- Đến năm 2025 có hơn 90% hộ gia đình có đủ 3 công trình (nhà tắm, hố xí, 

bể nước) đạt chuẩn. 

3. Dự báo loại hình, động lực phát triển kinh tế  

Dựa vào phân vùng phát triển kinh tế của huyện Đak Pơ, xã Phú An nằm 

trong tiểu vùng Đông Nam. Với đặc điểm là vùng núi cao, định hướng phát triển 

vùng là ưu tiên phát triển lâm nghiệp, trồng rau và cây ăn quả công nghệ cao, 

phát triển công nghiệp tập trung, du lịch văn hóa, trồng cây lâu năm, chăn nuôi 
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gia súc. 

Như vậy, định hướng phát triển kinh tế của toàn xã Phú An là: 

- Tập trung các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư 

vào Cụm công nghiệp Phú An đã được UBND tỉnh phê duyệt (theo Quyết định 

số 467/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thành lập 

Cụm công nghiệp Phú An – huyện Đak Pơ). Định hướng quy hoạch mở rộng 

đến năm 2030 với quy mô diện tích 25ha. 

- Định hướng quy hoạch vùng chuyên canh cây rau theo hướng an toàn. 

- Định hướng quy hoạch vùng chuyên canh cây ăn quả. Trong đó tập trung 

cho các loại cây có giá trị kinh tế cao. 

- Phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng trang trại tập trung và chăn nuôi 

hộ gia đình. 

- Định hướng quy hoạch vùng lâm nghiệp, cụ thể là đất rừng sản xuất. 

- Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Hồ Bến Tuyết xã Phú An 

với các sản phẩm du lịch như: Nghỉ dưỡng, câu cá, bơi thuyền, nhà hàng, nhà nghỉ… 

III. XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ DÂN CƯ, CÔNG 

TRÌNH HẠ TẦNG VÀ SẢN XUẤT  

1. Tiềm năng phát triển 

- Nguồn lao động trên địa bàn dồi dào, nguồn lao động trẻ đảm bảo nguồn 

nhân lực cho sản xuất các ngành chủ yếu là nông nghiệp. Tuy nhiên, trình độ lao 

động thấp, tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo còn cao; đồng bào dân tộc còn chiếm 

số đông nên kỹ thuật canh tác còn lạc hậu. Nguồn nhân lực chưa phát huy hết 

các tiềm năng phát triển kinh tế của địa phương. 

- Nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ đạo của xã với định hướng phát 

triển theo hướng ưu tiên ứng dụng khoa học – kỹ thuật nhằm nâng cao năng 

suất, sản lượng kết hợp với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ 

nông sản trên cơ sở phát triển các hình thức hợp tác, liên kết giữa các hộ gia 

đình với các hợp tác xã, doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 

và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia.  

- Tài nguyên đất là tài nguyên quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội, 

Đặt biệt nhờ có sông Ba chảy qua đã tạo thung lũng rộng lớn thuận lợi cho việc 

sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là khai thác để trồng lúa, hoa màu và cây công 

nghiệp lâu năm. Với lợi thế diện tích đất nông nghiệp chiếm phần lớn diện tích 

đất tự nhiên, người dân tập trung vào sản xuất nông nghiệp. Đất có tầng canh tác 

dày, tương đối phù hợp với phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, đặc 

biệt thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp ngắn ngày. Các loại cây 

trồng nông nghiệp chủ lực của xã, được phân bố tập trung thành các cánh đồng 

mía, mì, cỏ trồng, ngô, đậu các loại, rau các loại các loại rau, củ ngắn ngày, 

ngoài ra còn trồng cỏ, ớt, ... Các loại cây trồng được chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

tại xã trong thời gian gần đây, được phân bố rộng khắp trên toàn xã. Chủ yếu là 
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các loại cây điều, và các loại cây ăn trái, dâu tằm, chuối trong khu vực đất tổng 

hợp, vườn cây lâu năm, cây dược liệu (chủ yếu là đinh lăng, xả)... Bên cạnh đó 

xã còn khuyến khích, đầu tư trồng cây phân tán như keo, bạch đàn, keo lai, 

thông ba lá. 

- Với chủ trương phát triển kinh tế, chuyển dịch từ nông nghiệp sang công 

nghiệp dịch vụ, do đó những diện tích đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm và 

lâu năm không hiệu quả sẽ cắt giảm, chuyển đổi sang đất dịch vụ và các ngành 

khác có hiệu quả hơn.  

- Hiện nay, có một số cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao nên 

nhiều hộ nông dân đã tự chuyển đổi một số loại đất sang trồng cây công nghiệp, 

chuyển đổi đất chưa sử dụng, đất trồng cây hàng năm khác để trồng cây lâu năm. 

2. Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử 

dụng đất phục vụ cho dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất 

Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

phục vụ dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất là căn cứ vào chỉ tiêu cơ bản để 

xác định mức độ thuận lợi của từng khu vực. Dựa trên các văn bản hướng dẫn 

của Viện Điều tra quy hoạch đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các 

hướng dẫn của tổ chức FAO, các công trình nghiên cứu tại thực tế để xác định 

chỉ tiêu phục vụ cho công tác đánh giá tiềm năng của đất phi nông nghiệp 

như sau: 

- Nền đất ổn định, chịu nén tốt. 

- Gần các nguồn nước có trữ lượng, chất lượng tốt. 

- Địa hình. 

- Gần đường giao thông, thuận lợi cho việc bốc xếp và vận chuyển hàng hoá. 

- Gần vùng nguyên liệu và nơi tiêu thụ sản phẩm. 

- Gần các trung tâm đô thị, khu thương mại, cửa khẩu. 

- Kết cấu hạ tầng phát triển hoặc có điều kiện phát triển trong tương lai. 

- Có điều kiện môi trường trong sạch. 

Căn cứ vào các chỉ tiêu cơ bản trên, đối chiếu với điều kiện thực tế của xã 

và quy hoạch vùng huyện, chúng tôi có một số nhận xét sau: 

2.1. Đối với yếu tố nền đất  

- Nền chất ổn định và chịu lực tốt nên rất thuận lợi cho xây dựng. 

2.2. Đối với yếu tố nguồn nước  

- Xã Phú An gồm 2 nguồn nước chính (nước mặt và nước ngầm) tương đối 

phong phú. 

+ Nguồn nước mặt: Chủ yếu trên sông Ba và các hồ thuỷ lợi, đập Tờ Đo, 

hồ Bầu Ấu, bàu Thuỷ Nông,… nhưng do đặc điểm địa hình miền núi và khí hậu 
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khắc nghiệt cùng với chế độ mưa tập trung nên thường thiếu nước vào mùa khô, 

mùa mưa lại thừa nước. 

+ Nguồn nước ngầm: Về nguồn nước ngầm hiện nay chưa có điều tra chính 

xác, nhưng qua điều tra sơ bộ nguồn nước ngầm của xã có trử lượng khá, phân 

bố ở khá sâu. Chất lượng nguồn nước tương đối tốt. 

2.3. Đối với yếu tố địa hình 

Địa hình của xã Phú An khá phức tạp, phía Đông giáp núi và đồi gò, thấp 

dần về phía Tây, phía Tây Bắc có dòng sông Ba chảy qua vừa là ranh giới giữa 

2 xã Phú An và Tân An. Trung tâm xã có địa hình tương đối bằng phẳng, xen kẽ 

là những đồi bát úp. Việc sản xuất và vận chuyển hàng hoá khá thuận lợi so với 

các xã trong huyện.  

2.4. Đối với yếu tố giao thông 

- Tổng số cầu, cống, ngầm, tràn trên đường trục xã, trục thôn, xóm; đường 

ngõ, xóm và đường trục chính nội đồng: Cầu 07 cái/md; Cống 13 cái/md; Ngầm, 

tràn 02 cái/md. 

2.5. Đối với yếu tố vùng cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm 

- Với định hướng là vùng chuyên canh nông nghiệp (trồng rau và cây ăn 

quả theo hướng chuyên canh, công nghệ cao, an toàn); Dịch vụ nông nghiệp; 

Công nghiệp tập trung; Chăn nuôi tập trung; Du lịch sinh thái. Do đó với yếu 

tố gần vùng cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm, Phú An được xem là 

vùng có thế mạnh.  

2.6. Đối với yếu tố gần các trung tâm đô thị, khu thương mại, cửa khẩu 

- Xã Phú An Nằm ở phía Nam huyện Đak Pơ, cách trung tâm huyện 

12km, giao thông thuận lợi nên việc giao thông đi lại với các trung tâm đô thị 

không khó khăn. 

2.7. Đối với yếu tố kết cấu hạ tầng 

- Đối với hạ tầng kỹ thuật: Xã Phú An đã đáp ứng được các tiêu chí giao 

thông, thủy lợi, điện, nước. 

2.8. Đối với yếu tố điều kiện môi trường 

- Các hiện tượng địa chấn tự nhiên: Không có, không ảnh hưởng đến bố trí 

công trình. 

- Yếu tố khí hậu thuận lợi cho xây dựng bố trí công trình, tuy nhiên ở 

những khu vực trũng thường bị ngập vào mùa mưa nên ở những khu vực này chỉ 

bố trí sản xuất nông nghiệp, không bố trí công trình công cộng và công trình ở. 

Tóm lại, địa bàn xã rất thuận lợi và đáp ứng đủ cho việc chuyển đổi cơ cấu 

sử dụng đất phục vụ dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất. Tuy nhiên, việc bố trí 

này cần phải đi đôi với bảo vệ môi trường để đạt được sự phát triển bền vững. 
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IV. DỰ BÁO SƠ BỘ QUY MÔ ĐẤT XÂY DỰNG TOÀN XÃ  

1. Cơ sở dự báo nhu cầu sử dụng đất 

- Nhu cầu đất định hướng tăng thêm vào năm 2030 (theo Nghị quyết số 

27/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện 

Đak Pơ, tỉnh Gia Lai). Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Phú An cập nhật 

một số nội dung của Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đak Pơ 

trong đó có phân bổ cho địa bàn xã Phú An (chỉ tiêu sử dụng đất, bản đồ quy 

hoạch sử dụng đất) và các quy hoạch ngành khác trên địa bàn nhằm tạo sự đồng 

bộ trong thực hiện các quy hoạch. 

- Đồng thời, sẽ căn cứ theo quy mô các công trình thực hiện sau năm 2020 

để dự báo và cân đối quỹ đất trên địa bàn xã đến năm 2030, phân kỳ giai đoạn 

2021-2025 đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

- Ngoài ra, nếu có sự không đồng nhất, chồng chéo, mâu thuẫn giữa các 

loại quy hoạch hiện hành trên địa bàn xã, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát 

triển của địa phương thì xử lý theo nguyên tắc: Tuân thủ sự phù hợp với hiện 

trạng, có chủ trương của cấp có thẩm quyền; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương. 

2. Quy mô đất xây dựng  

2.1. Quy mô đất ở 

- Năm 2022 dân số của xã là 5.142 người, đến năm 2025 dân số của xã là 

5.313 người, số dân tăng trong 4 năm đầu (2022-2025) là 171 người. Số hộ gia 

đình tăng trong 4 năm là 44 hộ. 

Bảng 10. Dự báo quy mô đất ở giai đoạn 2022-2025 

TT Tên thôn/làng 

Hiện trạng năm 2022 Dự báo đến năm 2025 

Dân số 

(người) 

Số hộ 

(hộ) 

Diện tích 

đất ở 

(ha) 

Dân số 

(người) 

Số hộ 

(hộ) 

Diện tích 

đất ở 

(ha) 

1 Thôn An Phong 927 223 11,05 960 232 12,00 

2 Thôn An Hoà 1.497 398 17,84 1.530 407 19,12 

3 Thôn An Phú 1.142 324 13,61 1.175 333 14,69 

4 Thôn An Quý 1.014 251 12,08 1.051 259 13,14 

5 Làng Đêchơgang 562 122 6,70 597 131 7,46 

  Tổng  5.142 1.318 61,28 5.313 1.362 66,41 

- Năm 2025 dân số của xã là 5.313 người, đến năm 2030 dân số của xã là 

5.551 người, số dân tăng trong 5 năm cuối (2025-2030) là 238 người. Số hộ gia 

đình tăng trong 5 năm là 66 hộ. 
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Bảng 11. Dự báo quy mô dất ở giai đoạn 2025-2030 

TT Tên thôn/làng 

Hiện trạng năm 2025 Dự báo đến năm 2030 

Dân số 

(người) 

Số hộ 

(hộ) 

Diện tích 

đất ở 

(ha) 

Dân số 

(người) 

Số hộ 

(hộ) 

Diện tích 

đất ở 

(ha) 

1 Thôn An Phong 960 232 12,00 1.006 244 13,32 

2 Thôn An Hoà 1.530 407 19,12 1.577 423 20,88 

3 Thôn An Phú 1.175 333 14,69 1.225 342 16,22 

4 Thôn An Quý 1.051 259 13,14 1.097 274 14,53 

5 Làng Đêchơgang 597 131 7,46 646 145 8,55 

  Tổng  5.313 1.362 66,41 5.551 1.428 73,50 

→ Như vậy tổng số dân tăng là 409 người. Tổng số hộ gia đình tăng trong 

là 110 hộ. 

- Đất ở tăng trong là 409*300m2=122.700m2 (12,27ha) Tương đương với 

phần diện tích đất ở tăng thêm theo Nghị quyết của huyện Đak Pơ là 13,45ha. 

Với hạn mức đất ở được công nhận trên địa bàn tỉnh Gia Lai, căn cứ vào quỹ đất 

thực tế của địa phương, định mức cấp đất ở cho các hộ phát sinh trong kỳ quy 

hoạch là 300 - 400 m2/hộ. 

2.2. Quy mô đất xây dựng các công trình công cộng 

Dự báo quy mô đất xây dựng các công trình công cộng tại xã đến năm 

2030 khoảng 5,71ha, tăng 1,5 ha so với hiện nay. Chủ yếu bố trí cho việc xây 

dựng chợ tại xã. 

2.3. Quy mô đất cây xanh, thể dục, thể thao 

Dự báo quy mô đất cây xanh thể dục thể thao của xã đến năm 2030 

khoảng 5,66 ha, tăng 4,1 ha so với hiện nay. 

2.4. Quy mô đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền 

Chủ yếu cải tạo chỉnh trang các công trình di tích văn hoá hiện hữu trên địa 

bàn xã. 

Quy hoạch di tích lịch sử Hòn Đá Ông Nhạc với quy mô khoảng 0,3ha. 

2.5. Quy mô đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề 

Dự báo đến năm 2030 quỹ đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng 

nghề khoảng 31,75ha tăng 31,71ha chủ yếu phát triển cụm công nghiệp Phú An 

với diện tích khoảng 25ha. 

2.6. Quy mô đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng 

Dự báo đến năm 2030 quỹ đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng 

khoảng 25,29ha tăng 19,04ha. 
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2.7. Quy mô đất xây dựng các chức năng khác 

Định hướng đến năm 2030 đạt 7,69ha tăng 4,5ha so với năm 2022.  

2.8. Quy mô đất hạ tầng kỹ thuật 

Dự báo đến năm 2030, quy mô đất hạ tầng kỹ thuật khoảng 90,36ha tăng 

19,76ha so với hiện trạng năm 2022. Trong đó chủ yếu bố trí đất mở rộng đất 

nghĩa trang, nghĩa địa với tổng diện tích khoảng 31,94ha. 

2.9. Quy mô đất hạ tầng phục vụ sản xuất 

Hiện tại chưa bố trí quỹ đất hạ tầng phục vụ sản xuất. Định hướng phát 

triển các cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất (kênh mương, nhà kho…) trên địa bàn 

xã. Dự báo đến năm 2030, bố trí quỹ đất hạ tầng phục vụ sản xuất là 11,74ha. 

Bảng 12. Dự báo quy mô đất xây dựng xã Phú An theo giai đoạn đến năm 2025, 

năm 2030 và sau năm 2030 

Thành phân sử dụng đất 
Năm 2022 

(ha) 

Năm 2025 

(ha) 

Năm 2030 

và định 

hướng sau 

năm 2030 

(ha) 

Đất xây dựng 154,11 189,00 382,43 

Đất ở tại nông thôn 61,28 66,41 201,38 

Đất công cộng 4,21 5,71 7,41 

Đất cây xanh, thể dục, thể thao 1,56 1,56 5,66 

Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình chùa 0,65 0,95 0,95 

Đất công nghiệp, TTCN và làng nghề 0,04 28,00 31,75 

Đất khoáng sản và sản xuất VLXD  6,25 6,25 25,29 

Đất xây dựng các chức năng khác 3,19 3,19 7,69 

Đất hạ tầng kỹ thuật 70,60 70,60 90,36 

Đất hạ tầng phục vụ sản xuất 6,33 6,33 11,74 

Đất quốc phòng, an ninh 0,00 0,00 0,20 
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PHẦN IV. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG 

THỂ, CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT 

I. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG TRUNG TÂM XÃ, KHU 

DÂN CƯ MỚI VÀ CẢI TẠO THÔN, BẢN. XÁC ĐỊNH QUY MÔ DÂN 

SỐ, TÍNH CHẤT, NHU CẦU ĐẤT Ở CHO TỪNG KHU DÂN CƯ MỚI 

VÀ THÔN, BẢN 

1. Định hướng không gian tổng thể toàn xã  

Bao gồm các khu chức năng sau: 

- Khu trung tâm xã: Là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của 

xã. Bao gồm các công trình sau: 

+ Công trình hành chính: UBND xã; 

+ Công trình công cộng: Giáo dục, văn hóa...; 

+ Cây xanh, thể dục thể thao; 

+ Khu nhà ở dân cư. 

- Khu dân cư nông thôn: khu dân cư theo hình thái nhà vườn kết hợp sản 

xuất nông nghiệp. Xây dựng bổ sung các công trình thiết yếu phục vụ đời sống 

nhân dân như: nhà văn hóa thôn, khu thể thao thôn... 

+ Khu dân cư sinh thái hồ Bến Tuyết 

+ Bố trí khu dân cư mới dọc theo tuyến trung tâm xã, Tỉnh lộ 667. 

+ Bố trí khu dân cư mở rộng tại các thôn, làng. 

+ Bố trí khu dân cư dọc theo các tuyến liên xã, tuyến liên thôn. 

- Khu vực bố trí sản xuất nông nghiệp: 

+ Khu vực trồng rau an toàn tập trung 

+ Khu vực chăn nuôi 

- Khu vực sản xuất lâm nghiệp 

- Khu vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
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2. Quy hoạch các điểm dân cư nông thôn  

- Xây dựng phát triển 05 điểm dân cư nông thôn tập trung dựa trên cơ sở 

chỉnh trang, mở rộng các điểm dân cư hiện hữu, tổ chức không gian kết hợp khai 

thác triệt để địa hình hiện trạng. 

- Cải thiện, hoàn thiện hệ thống cung cấp nước sạch hoặc hợp vệ sinh, thoát 

nước thải, thu gom rác thải đảm bảo các yêu cầu vệ sinh, môi trường sống tại 

khu vực nông thôn. Hình thành các loại đất như: đất ở, hoa viên cây xanh…tạo 

nên một khuôn viên sống hài hòa và hợp lý, đáp ứng tốt nhu cầu cho người dân. 

Quy định rõ chức năng sử dụng đất của từng lô đất gồm: Đất khu ở nhà ở, hoa 

viên cây xanh,... 

- Phát triển hạ tầng nông thôn như các tuyến đường nông thôn, cấp điện 

nông thôn,... Bảo tồn và phát huy giá trị các công trình di tích lịch sử, văn hóa, 

kiến trúc, cảnh quan truyền thống cũng như các giá trị văn hóa truyền thống. 

* Đối với các khu dân cư hiện hữu 

- Vị trí các lô ở nói chung vẫn giữ nguyên hiện trạng. Các hộ nông nghiệp 

có diện tích đất rộng, trung bình từ trên 400 - 1000m2. Khi tách hộ vẫn đảm bảo 

diện tích ở theo tiêu chuẩn. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo từng 

loại đất. 
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+ Cải tạo chỉnh trang các thôn, làng trên cơ sở hiện có; 

+ Tăng cường mật độ cây xanh tại các khu vực đất trống; 

+ Các công trình xây mới theo kiến trúc nhà Tây nguyên, đảm bảo đồng bộ 

về kiến trúc và tầng cao với các khu vực xung quanh. 

- Các giải pháp cho khuôn viên và nhà ở (nhà ở, vườn, ao, chuồng, hàng 

rào, vật liệu...) 

+ Sử dụng vật liệu địa phương (hàng rào gạch đất nung có mảng cây xanh, 

trồng dâm bụt, cây xanh ...); 

+ Mật độ xây dựng thấp, nhà có nhiều cây xanh  

+ Chỉnh trang hệ thống giao thông đường làng, ngõ xóm, hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật (điện, nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, thông 

tin liên lạc...) đảm bảo nhu cầu phát triển cho điểm dân cư. Có phương án di dời 

hoặc xây dựng mới nhằm đảm bảo yêu cầu chỉnh trang các khu dân cư, đảm bảo 

yêu cầu đấu nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung giữa khu vực hiện hữu 

với khu vực được quy hoạch mới. 

- Đối với các điểm dân cư bố cục không gian chưa đảm bảo cần có phương 

án sắp xếp, ổn định và quy hoạch lại không gian khu dân cư nhằm chỉnh trang 

không gian cảnh quan sáng, sạch đẹp, văn minh và hiện đại. Vận động các hộ 

gia đình và hỗ trợ các hộ nghèo, hộ chính sách cải tạo nâng cấp các công trình 

vệ sinh gia đình, chỉnh trang lại khuôn viên trong từng hộ vừa tận dụng quỹ đất, 

đảm bảo hài hòa các khu chức năng trong khuôn viên hộ. 

- Quy hoạch sử dụng đất cần đạt yêu cầu tôn trọng địa hình tự nhiên, sử 

dụng đất có hiệu quả, tiết kiệm, khai thác các diện tích đất xen kẹt, khai thác đất 

chưa sử dụng, chuyển đổi các diện tích sử dụng đất kém hiệu quả sang mục đích 

sản xuất khác. Quy hoạch các công trình cần tôn trọng hiện trạng, phát triển các 

công trình mới phải liên kết các công trình hiện có để khai thác có hiệu quả. 

- Chỉnh trang khu dân cư cũ và quy hoạch mở rộng khu dân cư phù hợp với 

quy mô dân số phát triển qua từng kỳ quy hoạch (như dự báo). Ngoài các khu 

dân cư quy hoạch mở rộng, khuyến khích nhân dân tự giãn dân, tách hộ, dần lấp 

đầy diện tích đất nông nghiệp trong khu dân cư. Các khu dân cư cũ tôn trọng 

kiến trúc truyền thống, cần cải tạo để có không gian thoáng đãng, đảm bảo vệ 

sinh. Các khu dân cư mở rộng khuyến khích xây dựng nhà cao 2-3 tầng, có mái 

dốc, màu sắc hài hòa. 

- Đối với các khu vực có vị trí tiếp giáp các vùng cảnh quan đẹp dọc sông, 

suối, đồng ruộng... thuận lợi để phát triển du lịch, nghỉ dưởng. Cần định hướng 

quy hoạch không gian kiến trúc, mật dộ xây dựng phù hợp nhằm tận dụng các 

ưu thế về cảnh quan, không gian tự nhiên,... thu hút các hình thức đầu tư phát 

triển các dạng du lịch trải nghiệm, vui chơi nghỉ dưỡng,... 

* Đối với các khu dân cư quy hoạch mới: 

* Khu dân cư tại trung tâm xã: 
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- Là điểm dân cư dịch vụ thương mại là chủ yếu. Bên cạnh còn gắn các 

điểm dân cư người bản địa sống ổn định từ lâu đời... 

- Phát triển không gian tập trung. 

- Quản lý xây dựng theo khung quy định, xây dựng hình ảnh khu trung tâm 

tiếp cận với không gian đô thị. 

- Hạn chế chăn nuôi tại hộ gia đình 

- Gồm các hộ thương mại dịch vụ có diện tích 200m2 - 400m2 (là các hộ ở 

vị trí thuận lợi gắn các trục giao thông chính, trung tâm xã) cần xác định mật độ 

xây dựng phù hợp với từng lô đất. 

- Mật độ xây dựng: 50 - 70%; 

- Số tầng và chiều cao: 

+ Nhà vườn có tầng cao từ 1 - 2 tầng; 

+ Nhà song lập có tầng cao từ 1 - 3 tầng; 

+ Nhà liền kề có tầng cao từ 1 - 5 tầng. 

+ Các loại nhà ở chính là nhà sàn và nhà đất (nhà trệt); 

* Đối với các điểm dân cư: 

+ Gồm các hộ thương mại dịch vụ có diện tích 300m2 - 400m2 (là các hộ ở 

vị trí thuận lợi gắn các trục giao thông chính, ở trung tâm làng) và các hộ nông 

nghiệp riêng lẻ có diện tích 1.000 - 2.000 m2 là các hộ ở xa trục đường chính, 

cách xa các khu công cộng, khu ở tập trung. Xác định mật độ xây dựng phù hợp 

với từng lô đất. 

+ Mật độ xây dựng: từ 20 % đến 35%; 

+ Các loại nhà ở chính là nhà sàn và nhà đất (nhà trệt); 

+ Nhà ở được xây dựng theo dạng nhà vườn. Hạn chế và không phát triển 

mới trang trại gắn liền với chức năng ở; 

+ Đối với các điểm dân cư có vị trí tiếp giáp các vùng cảnh quan đẹp dọc 

sông, suối, đồng ruộng... thuận lợi để phát triển du lịch, nghỉ dưởng. Cần quy 

hoạch không gian kiến trúc, mật dộ xây dựng phù hợp nhằm tận dụng các ưu thế 

về cảnh quan, không gian tự nhiên,... thu hút đầu tư phát triển các dạng du lịch 

trải nghiệm, vui chơi nghỉ dưỡng... 

+ Đối với làng dân tộc thiểu số cần bảo tồn và phát triển trên không gian 

truyền thống vốn có. Tăng cường điều kiện hạ tầng kỹ thuật. Bố trí nhà trẻ cho 

làng nằm ngoài khu vực cấu trúc không gian truyền thống. 

- Hình thức kiến trúc: 

+ Nhà vườn: Khai thác đường nét kiến trúc mang bản sắc dân tộc. Hài hòa 

với cảnh quan sân vườn. 

+ Nhà song lập, Nhà liền kề: Hình thức kiến trúc hiện đại kết hợp nét mang 
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bản sắc dân tộc. Tạo sự thống nhất trên từng tuyến đường. Tránh kiến trúc rườm 

rà, không phù hợp mỹ quan. 

- Số tầng và chiều cao: 

+ Nhà vườn có tầng cao từ 1 - 3 tầng; 

+ Các loại nhà ở chính là nhà sàn và nhà trệt; 

- Màu sắc, vật liệu: 

+ Mặt ngoài nhà (Mặt tiền, mặt bên) không sử dụng các màu nóng chói 

(như màu đỏ, cam, vàng…). Trên toàn bộ mặt tiền nhà dể gây khó chịu cho 

người nhìn. Nên dùng các màu trung tính nhẹ nhàng (như kem nhạt, xam trắng, 

vàng nhạt, xanh lơ…). 

+ Không sử dụng gạch lát màu tối (như màu đen, nâu đậm...) có độ bóng 

cao dể ốp trên toàn bộ mặt tiền nhà. 

2.1. Khu trung tâm xã và các khu dân cư thôn An Quý 

- Vị trí: Dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 667 và các tuyến đường nội thôn 

- Quy mô: Dân số đến năm 2030 khoảng 1.097 người; Diện tích đất xây 

dựng khoảng 72,5ha 

- Chức năng: Là trung tâm hành chính chính trị của xã bao gồm các trụ sở 

cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các công trình công cộng, dịch vụ cấp xã; trung tâm 

văn hóa thể dục thể thao, thương mại dịch vụ và các khu dân cư hiện hữu được 

cải tạo, chỉnh trang, kết hợp xây mới và các khu dân cư quy hoạch mới kết hợp 

phát triển không gian văn hóa địa phương; Khu vực trọng điểm của xã về phát 

triển cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp đồng thời định 

hướng phát triển về lĩnh vực chăn nuôi và vùng trồng rau an toàn tập trung. 

- Về tổ chức không gian ở: 

+ Các khu dân cư được phân chia theo từng cụm, đảm bảo nhu cầu sinh 

hoạt của cộng đồng dân cư, phục vụ tốt nhu cầu sinh sống, sản xuất, giao thương 

và phát triển kinh tế xã hội. 

+ Không gian ở dạng tuyến là một lớp nhà với diện tích lô đất 300-400m2/ 

hộ. Đối với các lô đất ở hiện có, vị trí các lô ở nói chung vẫn giữ nguyên hiện 

trạng, các hộ nông nghiệp có diện tích đất rộng, trung bình >500-1000m2, khi 

tách hộ vẫn đảm bảo diện tích ở theo tiêu chuẩn, diện tích tối thiểu được phép 

tách thửa theo từng loại đất. 

+ Nhà vườn: khai thác đường nét kiến trúc dân tộc, hài hòa với cảnh quan 

sân vườn. Chiều cao từ 1 – 2 tầng. 

+ Nhà song lập, nhà liên kế; hình thức kiến trúc hiện đại kết hợp nét dân 

tộc, tạo sự thống nhất trên từng tuyến đường, tránh đường nét rườm rà, gây phản 

cảm. Chiều cao nhà song lập từ 1 - 3 tầng. Chiều cao nhà liên kế từ 1 - 5 tầng. 

+ Màu sắc, vật liệu: mặt ngoài nhà (mặt bên, mặt tiền) không sử dụng các 
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màu nóng chói (như đỏ, cam, vàng, đen), trên toàn bộ mặt tiền nhà gây khó chịu 

cho người nhìn, nên dùng các màu trung tính nhẹ nhàng (như kem nhạt, xám 

trắng, vàng nhạt, xanh lơ). Không sử dụng gạch lát màu tối (như đen, nâu 

đậm…), có độ bóng cao để ốp trên toàn bộ mặt tiền nhà. 

- Về hệ thống giao thông khung: 

+ Đường Tỉnh lộ 667, kết nối trung tâm xã Phú An và các vùng xã lân cận 

thuộc huyện, như xã Yang Bắc và huyện giáp ranh Kông Chro. 

+ Nâng cấp, mở rộng một số tuyến giao thông nội đồng tạo tính liên kết 

hoàn chỉnh về giao thông cho khu dân cư. 

Bảng 13. Định hướng đất xây dựng khu trung tâm xã và các khu dân 

cư thông An Quý 

STT Hạng mục 

Năm 2030  

và định hướng  

sau năm 2030 

1 Dân số 1.097 người 

2 Số hộ 274 hộ 

3 Đất ở 14,53 ha 

4 Đất công cộng 3,62 ha 

5 Đất cây xanh, thể dục thể thao 1,35 ha 

6 Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề 31,75 ha 

7 Đất khoáng sản và vật liệu xây dựng 1,15 ha 

8 Đất xây dựng chức năng khác 4,32 ha 

9 Đất hạ tầng kỹ thuật 13,31 ha 

10 Đất hạ tầng phục vụ sản xuất 2,35 ha 

11 Đất quốc phòng, an ninh 0,2 ha 

2.2. Khu dân cư thôn An Phong 

- Vị trí: Dọc theo tuyến đường liên xã kết nối xã Phú An với Ya Hội và các 

tuyến đường nội thôn. 

- Quy mô: Dân số đến năm 2030 khoảng 1.006 người; Diện tích đất xây 

dựng khoảng 56ha 

- Chức năng: Tập trung cải tạo chỉnh trang hệ thống hạ tầng xã hội, các 

công trình công cộng hiện hữu, các khu dân cư hiện hữu được cải tạo, chỉnh 

trang, kết hợp xây mới và các khu dân cư quy hoạch mới phát triển dọc theo 

tuyến đường liên xã và đặc biệt là khu dân cư sinh thái khu vực hồ Bến Tuyết. 

- Về tổ chức không gian ở: 

+ Các khu dân cư được phân chia theo từng cụm, đảm bảo nhu cầu sinh 

hoạt của cộng đồng dân cư, phục vụ tốt nhu cầu sinh sống, sản xuất, giao thương 

và phát triển kinh tế xã hội. 
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+ Không gian ở dạng tuyến là một lớp nhà với diện tích lô đất 300-400m2/ 

hộ. Đối với các lô đất ở hiện có, vị trí các lô ở nói chung vẫn giữ nguyên hiện 

trạng, các hộ nông nghiệp có diện tích đất rộng, trung bình >500-1000m2, khi 

tách hộ vẫn đảm bảo diện tích ở theo tiêu chuẩn, diện tích tối thiểu được phép 

tách thửa theo từng loại đất. 

+ Nhà vườn: khai thác đường nét kiến trúc dân tộc, hài hòa với cảnh quan 

sân vườn. Chiều cao từ 1 - 2 tầng. 

+ Nhà song lập, nhà liên kế; hình thức kiến trúc hiện đại kết hợp nét dân 

tộc, tạo sự thống nhất trên từng tuyến đường, tránh đường nét rườm rà, gây phản 

cảm. Chiều cao nhà song lập từ 1 -2 tầng. Chiều cao nhà liên kế từ 1 - 5 tầng. 

+ Màu sắc, vật liệu: mặt ngoài nhà (mặt bên, mặt tiền) không sử dụng các 

màu nóng chói (như đỏ, cam, vàng, đen), trên toàn bộ mặt tiền nhà gây khó chịu 

cho người nhìn, nên dùng các màu trung tính nhẹ nhàng (như kem nhạt, xám 

trắng, vàng nhạt, xanh lơ). Không sử dụng gạch lát màu tối (như đen, nâu 

đậm…), có độ bóng cao để ốp trên toàn bộ mặt tiền nhà. 

- Về hệ thống giao thông khung: 

+ Đường liên xã kết nối Phú An đi Ya Hội là trục giao thông đối ngoại 

chính của Điểm dân cư thôn An Phong. Ngoài ra còn có tuyến đường liên thôn 

kết nối giữa thôn An Phong với các thôn khác trong xã. 

+ Mở mới 01 tuyến giao thông liên xã kết nối khu dân cư thôn An Phong 

với khu dân cư sinh thái Hồ Bến Tuyết, 01 tuyến đường liên xã kết nối từ di tích 

Hòn Đá Ông Nhạc đi đình An Mỹ, đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại và phát 

triển kinh tế xã hội của người dân. 

+ Mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường nội đồng, đường ngõ xóm hiện 

hữu đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân tham gia các hoạt động sản xuất. 

Bảng 14. Định hướng đất xây dựng khu dân cư thôn An Phong 

STT Hạng mục 

Năm 2030  

và định hướng  

sau năm 2030 

1 Dân số 1.006 người 

2 Số hộ 244 hộ 

3 Đất ở 13,32 ha 

4 Đất công cộng 0,18 ha 

5 Đất cây xanh, thể dục thể thao 1,3 ha 

6 Đất tôn giáo, danh lam, di tích, đình, đền 0,1 ha 

7 Đất khoáng sản và vật liệu xây dựng 19,2 ha 

8 Đất xây dựng chức năng khác 1,45 ha 

9 Đất hạ tầng kỹ thuật 18,11 ha 

10 Đất hạ tầng phục vụ sản xuất 2,34 ha 
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2.3. Khu dân cư thôn An Hòa 

- Vị trí: Dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 667, đường liên xã kết nối xã Phú 

An đi thị xã An Khê và các tuyến đường nội thôn. 

- Quy mô: Dân số đến năm 2030 khoảng 1.577 người; Diện tích đất xây 

dựng khoảng 38,9ha 

- Chức năng: Tập trung cải tạo chỉnh trang hệ thống hạ tầng xã hội, các 

công trình công cộng hiện hữu, các khu dân cư hiện hữu được cải tạo, chỉnh 

trang, kết hợp xây mới và các khu dân cư quy hoạch mới. 

- Về tổ chức không gian ở: 

+ Các khu dân cư được phân chia theo từng cụm, đảm bảo nhu cầu sinh 

hoạt của cộng đồng dân cư, phục vụ tốt nhu cầu sinh sống, sản xuất, giao thương 

và phát triển kinh tế xã hội. 

+ Không gian ở dạng tuyến là một lớp nhà với diện tích lô đất 300-400m2/ 

hộ. Đối với các lô đất ở hiện có, vị trí các lô ở nói chung vẫn giữ nguyên hiện 

trạng, các hộ nông nghiệp có diện tích đất rộng, trung bình >500-1000m2, khi 

tách hộ vẫn đảm bảo diện tích ở theo tiêu chuẩn, diện tích tối thiểu được phép 

tách thửa theo từng loại đất. 

+ Nhà vườn: Khai thác đường nét kiến trúc dân tộc, hài hòa với cảnh quan 

sân vườn. Chiều cao từ 1 - 2 tầng. 

+ Nhà song lập, nhà liên kế; hình thức kiến trúc hiện đại kết hợp nét dân 

tộc, tạo sự thống nhất trên từng tuyến đường, tránh đường nét rườm rà, gây phản 

cảm. Chiều cao nhà song lập từ 1 - 2 tầng. Chiều cao nhà liên kế từ 1 - 5 tầng. 

+ Màu sắc, vật liệu: mặt ngoài nhà (mặt bên, mặt tiền) không sử dụng các 

màu nóng chói (như đỏ, cam, vàng, đen), trên toàn bộ mặt tiền nhà gây khó chịu 

cho người nhìn, nên dùng các màu trung tính nhẹ nhàng (như kem nhạt, xám 

trắng, vàng nhạt, xanh lơ). Không sử dụng gạch lát màu tối (như đen, nâu 

đậm…), có độ bóng cao để ốp trên toàn bộ mặt tiền nhà. 

- Về hệ thống giao thông khung: 

+ Đường tỉnh lộ 667 là trục đường chính của điểm dân cư. Thông qua tuyến 

đường này kết nối làng Đêchơgang, thôn An Quý với thôn An Phú. Đồng thời 

kết nối với thị xã An Khê và xã Yang Bắc. 

+ Tuyến đường liên xã kết nối từ tỉnh lộ 667 đi An Khê và xã Ya Hội. 

+ Đường liên thôn kết nối với thôn An Phong 

+ Mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường nội đồng, đường ngõ xóm hiện 

hữu đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân tham gia các hoạt động sản xuất. 
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Bảng 15. Định hướng đất xây dựng khu dân cư thôn An Hòa 

2.4. Khu dân cư thôn An Phú 

- Vị trí: Dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 667 và các tuyến đường nội thôn. 

- Quy mô: Dân số đến năm 2030 khoảng 1.225 người; Diện tích đất xây 

dựng khoảng 33,2ha. 

- Chức năng: Tập trung cải tạo chỉnh trang hệ thống hạ tầng xã hội, các 

công trình công cộng hiện hữu, các khu dân cư hiện hữu được cải tạo, chỉnh 

trang, kết hợp xây mới và các khu dân cư quy hoạch mới. 

- Về tổ chức không gian ở: 

+ Không gian ở dạng tuyến là một lớp nhà với diện tích lô đất 300-400m2/ 

hộ. Đối với các lô đất ở hiện có, vị trí các lô ở nói chung vẫn giữ nguyên hiện 

trạng, các hộ nông nghiệp có diện tích đất rộng, trung bình >500-1000m2, khi 

tách hộ vẫn đảm bảo diện tích ở theo tiêu chuẩn, diện tích tối thiểu được phép 

tách thửa theo từng loại đất. 

+ Nhà vườn: khai thác đường nét kiến trúc dân tộc, hài hòa với cảnh quan 

sân vườn. Chiều cao từ 1 - 2 tầng. 

+ Nhà song lập, nhà liên kế; hình thức kiến trúc hiện đại kết hợp nét dân 

tộc, tạo sự thống nhất trên từng tuyến đường, tránh đường nét rườm rà, gây phản 

cảm. Chiều cao nhà song lập chiều cao từ 1 - 3 tầng. Chiều cao nhà liên kế từ 1 -

5 tầng. 

+ Màu sắc, vật liệu: mặt ngoài nhà (mặt bên, mặt tiền) không sử dụng các 

màu nóng chói (như đỏ, cam, vàng, đen), trên toàn bộ mặt tiền nhà gây khó chịu 

cho người nhìn, nên dùng các màu trung tính nhẹ nhàng (như kem nhạt, xám 

trắng, vàng nhạt, xanh lơ). Không sử dụng gạch lát màu tối (như đen, nâu 

đậm…), có độ bóng cao để ốp trên toàn bộ mặt tiền nhà. 

STT Hạng mục 

Năm 2030  

và định hướng  

sau năm 2030 

1 Dân số 1.577 người 

2 Số hộ 423 hộ 

3 Đất ở 20,88 ha 

4 Đất công cộng 0,16 ha 

5 Đất cây xanh, thể dục thể thao 0,62 ha 

6 Đất tôn giáo, danh lam, di tích, đình, đền 0,43 ha 

7 Đất xây dựng chức năng khác 1,32 ha 

8 Đất hạ tầng kỹ thuật 13,14 ha 

9 Đất hạ tầng phục vụ sản xuất 2,35 ha 
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- Về hệ thống giao thông khung: 

+ Đường tỉnh lộ 667 là trục giao thông chính của Điểm dân cư. Thông qua 

tuyến đường này kết nối với làng Đêchơgang, thôn An Quý và thôn An Phú. 

Đồng thời kết nối với thị xã An Khê và xã Yang Bắc. 

+ Mở mới 01 tuyến giao thông liên thôn phía Bắc kết nối với thôn An Quý, 

dọc theo tuyến sông Ba để kết nối các khu dân cư hiện hữu tạo tính liên kết hoàn 

chỉnh về giao thông cho khu dân cư. 

+ Mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường nội đồng, đường ngõ xóm hiện 

hữu đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân tham gia các hoạt động sản xuất. 

Bảng 16. Định hướng đất xây dựng khu dân cư thôn An Phú 

STT Hạng mục 

Năm 2030  

và định hướng  

sau năm 2030 

1 Dân số 1.225 người 

2 Số hộ 342 hộ 

3 Đất ở 16,22 ha 

4 Đất công cộng 0,34 ha 

5 Đất cây xanh, thể dục thể thao 0,61 ha 

6 Đất tôn giáo, danh lam, di tích, đình, đền 0,12 ha 

7 Đất xây dựng chức năng khác 0,3 ha 

8 Đất hạ tầng kỹ thuật 13,31 ha 

9 Đất hạ tầng phục vụ sản xuất 2,35 ha 

2.5. Điểm dân cư làng Đêchơgang 

- Vị trí: Dọc theo các tuyến đường nội làng. 

- Quy mô: Dân số đến năm 2030 khoảng 646 người; Diện tích đất xây 

dựng khoảng 52ha. 

- Chức năng: Tập trung cải tạo chỉnh trang hệ thống hạ tầng xã hội, các 

công trình công cộng hiện hữu, các khu dân cư hiện hữu được cải tạo, chỉnh 

trang, kết hợp xây mới và các khu dân cư quy hoạch mới. 

- Về tổ chức không gian ở: 

+ Các khu dân cư được phân chia theo từng cụm, đảm bảo nhu cầu sinh 

hoạt của cộng đồng dân cư, phục vụ tốt nhu cầu sinh sống, sản xuất, giao thương 

và phát triển kinh tế xã hội. 

+ Không gian ở dạng tuyến là một lớp nhà với diện tích lô đất 300-400m2/ 

hộ. Đối với các lô đất ở hiện có, vị trí các lô ở nói chung vẫn giữ nguyên hiện 

trạng, các hộ nông nghiệp có diện tích đất rộng, trung bình >500-1000m2, khi 

tách hộ vẫn đảm bảo diện tích ở theo tiêu chuẩn, diện tích tối thiểu được phép 

tách thửa theo từng loại đất. 
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+ Nhà vườn: khai thác đường nét kiến trúc dân tộc, hài hòa với cảnh quan 

sân vườn. Chiều cao từ 1 - 2 tầng. 

+ Nhà song lập, nhà liên kế; hình thức kiến trúc hiện đại kết hợp nét dân 

tộc, tạo sự thống nhất trên từng tuyến đường, tránh đường nét rườm rà, gây phản 

cảm. Chiều cao nhà song lập từ 1 – 3 tầng. Chiều cao nhà liên kế từ 1 - 5 tầng. 

+ Màu sắc, vật liệu: mặt ngoài nhà (mặt bên, mặt tiền) không sử dụng các 

màu nóng chói (như đỏ, cam, vàng, đen), trên toàn bộ mặt tiền nhà gây khó chịu 

cho người nhìn, nên dùng các màu trung tính nhẹ nhàng (như kem nhạt, xám 

trắng, vàng nhạt, xanh lơ). Không sử dụng gạch lát màu tối (như đen, nâu 

đậm…), có độ bóng cao để ốp trên toàn bộ mặt tiền nhà. 

- Về hệ thống giao thông khung: 

+ Mở mới một số tuyến giao thông nội đồng kết nối với các tuyến liên xã 

và nâng cấp chỉnh trang các tuyến đường hiện trạng để đảm bảo kết nối tuyến 

nội đồng hiện hữu với đường liên thôn, tạo tính liên kết hoàn chỉnh về giao 

thông cho khu dân cư. 

Bảng 17. Định hướng đất xây dựng khu dân cư làng Đêchơgang 

STT Hạng mục 

Năm 2030  

và định hướng  

sau năm 2030 

1 Dân số 646 người 

2 Số hộ 145 hộ 

3 Đất ở 8,55 ha 

4 Đất công cộng 1,41 ha 

5 Đất cây xanh, thể dục thể thao 1,78 ha 

6 Đất tôn giáo, danh lam, di tích, đình, đền 0,3 ha 

7 Đất khoáng sản và vật liệu xây dựng 4,94 ha 

8 Đất xây dựng chức năng khác 0,3 ha 

9 Đất hạ tầng kỹ thuật 32,49 ha 

10 Đất hạ tầng phục vụ sản xuất 2,35 ha 

II. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH CÔNG 

CỘNG, DỊCH VỤ. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, QUY MÔ, ĐỊNH HƯỚNG KIẾN 

TRÚC CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, DỊCH VỤ CẤP XÃ. 

1 Công trình hành chính:  

Mở rộng, cải tạo và chỉnh trang khu hành chính tập trung của xã (gồm trụ 

sở HĐND-UBND xã, hội trường, trung tâm hoạt động văn hóa thể thao, nhà văn 

hóa các làng đảm bảo kiên cố, bền vững, hình thức kiến trúc trang trọng. Màu 

sắc tươi sáng, mật độ xây dựng trung bình 50-70%, tầng cao 1-3 tầng. Xung 

quanh khuôn viên là cây xanh vườn hoa tạo không gian cảnh quan cho công 

trình. 
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2. Công trình giáo dục:  

Cải tạo, chỉnh trang cơ sở vật chất cho các trường và điểm trường trên địa 

bàn xã nhằm đảm bảo khả năng phục vụ cho từng công trình. Bên cạnh đó bổ 

sung công trình chức năng, chỉnh trang khuôn viên, trồng thêm cây xanh...Vị trí 

các công trình cần đảm bảo bán kính phục vụ, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng 

cao từ 1 -3 tầng. Kiến trúc hiện đại, hài hòa và hình thành vai trò công trình kiến 

trúc điểm nhấn cho khu trung tâm xã và tại trung tâm các khu dân cư... 

3. Công trình y tế:  

Giai đoạn đầu, nâng cấp bổ sung trang thiết bị cho cơ sở y tế hiện có đảm 

bảo yêu cầu phục vụ nhân dân trong xã. Giai đoạn đến năm 2030 thực hiện 

chỉnh trang, mở rộng diện tích khuôn viên trạm y tế xã, đồng thời bổ sung xây 

dựng các công trình phụ trợ nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Chỉnh trang 

khuôn viên, các công trình cũ nhằm tạo không gian cảnh quan hài hòa với cảnh 

quan chung của khu trung tâm xã. 

4. Công trình văn hóa, thể thao: 

- Chỉnh trang, nâng cấp nhà văn hóa xã, xây dựng khuôn viên cây xanh, sân 

bãi... đảm bảo công năng phục vụ cho nhà văn hóa xã. 

-  Khu thể dục thể thao: Sân vận động xã, các sân thể thao tại các làng. Và 

các công trình phụ trợ cần được gắn kết hài hòa với không gian cây xanh cảnh 

quan. 

- Nhà văn hóa, sân thể thao tại các làng:  

+ Đối với các công trình quy hoạch mới cần đề xuất kết hợp nhà văn hóa 

và sân thể thao chung để đảm bảo thuận lợi cho người dân sinh hoạt và tập luyện 

thường xuyên. 

+ Đối với công trình hiện hữu hoặc quỹ đất không đảm bảo (vị trí tách 

biệt) định hướng vị trí mới hoặc chỉnh trang mở rộng để đảm bảo công năng và 

phạm vi phục vụ. 

+ Mật độ xây xây dựng tối đa 30%; tầng cao từ 1 - 2 tầng có khuôn viên, 

vườn hoa cây xanh... 

5. Công trình thương mại, dịch vụ, chợ xã: 

- Đối với các công trình hiện có cần chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật 

chất thường xuyên đảm bảo phục vụ  tốt cho người dân.  

- Đối với công trình quy hoạch mới đảm bảo quỹ đất xây dựng cơ sở hạ 

tầng đồng bộ, không gian cảnh quan hài hòa và thống nhất với không gian chung 

của khu trung tâm xã, cũng như các khu vực lân cận.  

- Mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao từ 1 - 3 tầng. 

6. Cây xanh cảnh quan, di tích lịch sử, không gian mở: 

- Vùng cây xanh cảnh quan được định hướng dọc các tuyến mương, suối đi 
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qua trung tâm xã và các khu dân cư nhằm đảm bảo hành lang bảo vệ dòng chảy, 

chống sạt lở, cũng cần định có hướng khai thác tối đa và hình thành vùng cảnh 

quan cây xanh cho trung tâm xã cũng như các khu dân cư, đây cũng là không 

gian xanh tạo không gian mỹ quan chung và yếu tố quan trọng để cải thiện vi 

khí hậu cho các khu dân cư. 

- Quy hoạch các khu vực trồng cây xanh cho khu trung tâm xã và các điểm 

dân cư tập trung cần tận dụng các quỹ đất phù hợp. Điều kiện khí hậu để trồng 

được các loại cây có giá trị kinh tế cao, cải thiện môi trường sinh thái, chống xói 

mòn, bạc màu đất. 

- Bảo tồn, chỉnh trang các điểm di tích, các công trình mang ý nghĩa lịch sử 

hiện có trên địa bàn xã, cải tạo chỉnh trang khuôn viên để hình thành thêm các 

điểm sinh hoạt, nghỉ ngơi cho người dân trong xã. 

+ Hiện nay xã có khu tưởng niệm Liệt sỹ tại trung tâm xã, đây là công trình 

biểu tượng có ý nghĩa lịch sử trên địa bàn xã, do đó cần có định hướng bảo vệ và 

cải tạo chỉnh trang không gian, cảnh quan và môi trường, đảm bảo sự tôn 

nghiêm cho khu vực. 

7. Giải pháp về kiến trúc công trình 

- Công trình công cộng, thương mại dịch vụ có đông người ra vào, tụ họp 

(như UBND xã, trường học, nhà văn hóa, khu dịch vụ thương mại) nên phải đảm 

bảo các yêu cầu chung sau: 

+ Đảm bảo giao thông đường phố tại cổng ra vào công trình được an toàn 

và thông suốt, không bị tắc nghẽn, có diện tích tập kết người và xe trước cổng 

(gọi là vịnh đậu xe); cổng và hàng rào giáp hai bên cổng lùi sâu khỏi ranh giới lô 

đất, tạo thành chỗ tập kết có chiều sâu tối thiểu 4m, chiều ngang tối thiểu bằng 4 

lần chiều rộng của cổng. 

+ Có đủ diện tích sân, bãi cho số người ra vào công trình. 

+ Chiều cao công trình từ 1 – 3 tầng. 

- Hình khối kiến trúc: 

+ Đối với các công trình hành chính, thể hiện được sự trang nghiêm, bề thế. 

+ Đối với công trình thương mại, dịch vụ hình khối mạnh mẽ, độc đáo. 

- Màu sắc: 

+ Đối với công trình hành chính, cơ quan: dùng những tông màu sáng, 

tránh dùng những màu nóng chói (cam, xanh lá cây…). 

+ Các công trình công cộng, thương mại, dịch vụ, giải trí: nên dùng màu 

sắc tươi sang. 

- Ánh sáng: dùng ánh sáng tự nhiên kết hợp hình khối công trình tạo bóng 

đổ, những mảng kiến trúc sáng tối vào ban ngày, kết hợp ánh sáng nhân tạo 

chiếu lên công trình, sân vườn, tường rào để tạo nên bề mặt trục đường sôi động 

về đêm. 
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- Hình thức kiến trúc: 

+ Công trình hành chính nên sử dụng mái ngói, kiến trúc trang nghiêm, vừa 

mang tính hiện đại, vừa đậm đà bản sắc dân tộc. 

+ Các công trình thương mại dịch vụ công cộng: mái ngói với độ dốc phù 

hợp, hình thức kiến trúc đa dạng, phù hợp với tính chất công trình. 

+ Các chi tiết kiến trúc trên mặt đứng phải làm bằng vật liệu có độ bền cao, 

tránh rêu mốc và đảm bảo các chức năng bao che, thông gió, chiếu sáng tự 

nhiên, che chắn nắng, chống mưa hắt. 

+ Giải pháp mặt đứng đơn giản, màu sắc hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. 

III. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC CÁC KHU VỰC SẢN XUẤT TIỂU 

THỦ CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG, LÀNG NGHỀ, KHU VỰC SẢN 

XUẤT VÀ PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

1. Định hướng chung 

- Khai thác hợp lý các lợi thế về vị trí địa lý, các nguồn lực để tiếp tục phát 

triển khu vực kinh tế nông nghiệp với tốc độ cao và ổn định, có những bước 

chuyển biến tích cực về cơ cấu trong nội bộ các ngành. Đẩy mạnh ứng dụng các 

tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 

sản phẩm trong nông nghiệp. 

- Đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ nhóm ngành, xây dựng 

cơ cấu hợp lý giữa sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp, trồng trọt - chăn nuôi - 

dịch vụ nông nghiệp, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp chế biến và 

phát triển ngàng nghề nông thôn, xây dựng các mô hình canh tác tối ưu để gia 

tăng giá trị sản lượng và lợi nhuận trên một đơn vị diện tích sản xuất nông 

nghiệp. 

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng 

hóa, hình thành các vùng chuyên canh phù hợp, đẩy mạnh mô hình rau an toàn 

chất lượng cao, phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của địa phương, gắn sản 

xuất với thị trường tiêu thụ. 

- Phát triển nông nghiệp đi đôi với xây dựng nông thôn mới trong tiến trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đào tạo sử dụng hiệu 

quả nguồn nhân lực ở nông thôn, tạo ra sự phân công lao động mới, giải quyết 

việc làm và thu hẹp mức sống giữa nông thôn và thành thị. 

- Phát triển nông nghiệp trên cơ sở thâm canh, tăng sản lượng và chất 

lượng, đạt hiệu quả và sử dụng tài nguyên hợp lý, phát triển toàn diện, đa canh 

cả trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ nông nghiệp. Tập trung 

hình thành các vùng chuyên canh lớn các loại cây trồng, vật nuôi chiến lược như 

cây ăn quả đặc sản, mía, rừng nguyên liệu và chăn nuôi đại gia súc như bò, 

lợn… 
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2. Định hướng quy hoạch vùng trồng trọt 

- Định hướng quy hoạch vùng trồng ràu an toàn tập trung tại khu vực phía 

Nam thôn An Quý, dọc theo tuyến đường liên xã từ thôn An Quý, xã Phú An đi 

Ya Hội. 

- Định hướng khu vực chuyên trồng lúa tại vị trí phía Nam tuyến đường 

Tỉnh lộ 667, khu vực giữa thôn An Phong và làng Đêchơgang; Phía Đông tuyến 

đường liên xã Ya Hội – An Khê thuộc thôn An Phong. 

- Định hướng khu vực trồng khác phân bố rải đều trên địa bàn xã theo quy 

hoạch đất trồng trọt khác. 

3. Định hướng quy hoạch vùng chăn nuôi 

- Từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo 

mô hình trang trại tập trung, đáp ứng nhu cầu thực phẩm đảm bảo chất lượng 

cho tiêu dùng trong và ngoài huyện. Đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh an 

toàn thực phẩm, khống chế có hiệu quả các bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi. 

- Phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng trang trại tập trung và chăn nuôi 

hộ gia đình. 

- Định hướng phát triển 2 khu vực phát triển nông nghiệp khác cho dự án 

chăn nuôi gà thịt và gà thương thảo tại thôn An Quý. 

4. Định hướng quy hoạch vùng lâm nghiệp 

- Định hướng quy hoạch vùng lâm nghiệp, cụ thể là đất rừng sản xuất tập 

trung chủ yếu phía Nam và Phía Đông Bắc của xã, trải dài theo ranh giới giữa 

Phú An và Ya Hội. 

- Tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, kiên quyết ngăn 

chặn tình trạng phá rừng. Đẩy mạnh giao khoán bảo vệ rừng cho nhân dân. Thực 

hiện cắm mốc phân định ranh giới nông lâm để hạn chế người dân xâm chiếm 

đất rừng. Chú trọng công tác khuyến lâm, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân 

đầu tư phát triển rừng. 

V. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC CÁC KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ 

KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ 

1. Định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất 

kinh doanh. 

- Định hướng phát triển cụm công nghiệp Phú An quy mô khoảng 25ha tại 

khu vực phía Tây trung tâm xã, dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 667, đồng thời phát 

triển các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp như nhà máy sản xuất phân vi sinh. 

2. Định hướng phát triển dịch vụ sinh thái, di tích lịch sử văn hóa. 

- Phát triển khu di tích lịch sử Hòn Đá Ông Nhạc quy mô khoảng 0,3ha. 

- Phát triển dịch vụ sinh thái tại khu vực Hồ Bến Tuyết. 
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VI. CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT TOÀN XÃ 

Bảng 18. Bảng quy định các chỉ tiêu về đất đai và hạ tầng kỹ thuật 

TT Hạng mục 

Chỉ tiêu theo 

QCVN 

01/2021/BXD 

Chỉ tiêu của đồ 

án đến 2025 

Chỉ tiêu của đồ 

án đến 2030 

I Chỉ tiêu về sử dụng đất nông thôn m²/người   

1 

Đất xây dựng công trình nhà ở 

≥ 25m2/người 

Khoảng 

125m2/người (đã 

bao gồm đất NN 

xen kẹt) 

Khoảng 

132m2/người  

(đã bao gồm đất 

NN xen kẹt) 

2 Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ ≥ 5 m2/người  ≥ 5 m2/người  ≥ 5 m2/người 

3 Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật ≥ 5 m2/người  ≥ 5 m2/người  ≥ 5 m2/người 

4 Cây xanh công cộng  ≥ 2 m2/người ≥ 2 m2/người ≥ 2 m2/người 

II Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật    

1 Chỉ tiêu cấp nước     

 - Nước phục vụ sinh hoạt (Qsh)  60lít/ng.nđ 60lít/ng.nđ 60lít/ng.nđ 

 - Nước phục vụ cụm công nghiệp  20 m3/ha-ng.đ 20m3/ha-ng.đ 20m3/ha-ng.đ 

 - Nước sản xuất nhỏ - tiểu thủ CN  ≥ 8%Qsh 8%Qsh 8%Qsh 

 
- Nước phục vụ công trình công cộng – dịch 

vụ 
≥ 10%Qsh 10%Qsh 10%Qsh 

 - Nước tưới cây, rửa đường ≥ 8%Qsh 8%Qsh 8%Qsh 

 - Nước dự phòng thất thoát, rò rỉ  ≤ 15%ΣQ0 15%ΣQ0 15%ΣQ0 

 - Nước cho bản thân NMN, trạm cấp nước  ≥ 4%ΣQ 4%ΣQ 4%ΣQ 

2 Chỉ tiêu cấp điện     

 - Phụ tải điện sinh hoạt (Psh) ≥150w/người 150w/người 150w/người 

 - Nhu cầu điện cho công trình công cộng >15%Psh 15%Psh 15%Psh 

 
- Nhu cầu điện cho cụm công nghiệp nhỏ, 

tiểu công nghiệp 
140kW/ha 140kW/ha 140kW/ha 

 
- Nhu cầu điện cho cơ sở sản xuất thủ công 

nghiệp 
120kW/ha 120kW/ha 120kW/ha 

 - Điện dự phòng 10 - 15%Psh 10%Psh 15%Psh 

3 Chỉ tiêu thoát nước thải    

 - Tỷ lệ thu gom đối với khu vực miền núi 
≥ 60% nước thải 

phát sinh 
≥ 60% ≥ 60% 

 - Tổng lượng nước thải 

60% tổng nhu 

cầu cấp nước 

(không bao gồm 

nước tưới cây, 

rửa đường) 

60% 60% 

4 Chỉ tiêu tính toán chất thải rắn     

 -  Tỷ lệ thu gom CTR  85 %  85%  85 % 

 - Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 0,8kg/ng/ng.đ 0,8kg/ng/ng.đ 0,8kg/ng/ng.đ 

 - Chất thải rắn công nghiệp phát sinh ≥0,3 tấn/ha ≥0,3 tấn/ha ≥0,3 tấn/ha 

5 Nghĩa trang    

 
- Diện tích nghĩa trang tập trung 

≥0,04 

ha/1000 dân 

≥0,04 

ha/1000 dân 

≥0,04 

ha/1000 dân 

 - Nhà tang lễ 01 

Công trình 

01 

Công trình 

01 

Công trình 

 (Nguồn: Quy chuẩn Việt Nam QCVN : 01/2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

Quy hoạch Xây dựng). 
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PHẦN V. QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC 

Hiện nay do nguồn kinh phí hạn hẹp, nên UBND xã chưa bố trí được kinh 

phí lập Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn để tích hợp vào đồ án 

điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã. Do đó UBND xã sẽ bố trí kinh phí để 

lập riêng phần nội dung về Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn 

theo quy định tại “Điều 13, Nghị định 85/2020/NĐ-CP Quy định một số điều 

của luật kiến trúc”. 
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PHẦN VI. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

- Dựa trên hiện trạng quỹ đất hiện có, dự báo quy mô phát triển dân cư và định mức sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật, dự 

báo nhu cầu đất xây dựng xã Phú An theo từng giai đoạn như sau: 

Bảng 19. Dự báo quy mô sử dụng đất xã Phú An 

 

TT 

  

Mục đích sử dụng đất 

Hiện trạng 

năm 2022 

Định hướng 

đến năm 2025 
Tăng(+;  

giảm (-)  

so với 

năm 

2022 

Định hướng 

đến năm 2030 
Tăng(+;  

giảm (-)  

so với 

năm 

2025 

Định hướng sau 

năm 2030 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Tăng(+) 

giảm(-) 

so với 

2030 

I Đất nông nghiệp 3.559,25 93,60 3.529,00 93.56 -2,27 3.470,14 91,26 -86,84 3.014,87 -455,27 

1.1 Đất trồng lúa 276,14 7,26 272,96 7,13 -3,18 267,77 7,04 -5,19 
Diện tích các nhóm 

đất sẽ được định 

hướng theo từng 

giai đoạn phù hợp 

1.2 Đất trồng trọt khác 2.060,87 54,20 2.035,18 53,86 +2,29 1.700,62 44,72 -362,54 

1.3 Đất rừng sản xuất 1.185,88 31,18 1.185,88 30,96   1.422,53 37,41 +236,65 

1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản 32,60 0,86 32,60 0,85   32,60 0,86   

1.5 Đất nông nghiệp khác 3,75 0,10 2,38 0,06 -1,37 46,62 1,23 +44,24 

II Đất xây dựng 154,11 4,05 189,00 4,93 +34,89 252,85 6,65 +63,85     

2.1 Đất ở tại nông thôn 61,28 1,61 66,41 1,73 +5,13 73,50 1,93 +7,09 201,38 +127,88 

2.2 Đất công cộng 4,21 0,11 5,71 0,15 +1,50 5,71 0,15   7,41 +1,70 

2.3 Đất cây xanh thể dục thể thao 1,56 0,04 1,56 0,04   5,66 0,15 +4,10 

Diện tích các nhóm 

đất sẽ được định 

hướng theo từng 

giai đoạn phù hợp 

2.4 Đất tôn giáo, danh lam, di tích, đình đền 0,65 0,02 0,95 0,02 +0,30 0,95 0,02   

2.5 Đất công nghiệp, tiểu thủ CN và làng nghề 0,04 0,00 28,00 0,73 +27,96 31,75 0,83 +3,75 

2.6 Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng 6,25 0,16 6,25 0,16   25,29 0,67 +19,04 

2.7 Đất xây dựng các chức năng khác 3,19 0,08 3,19 0,08   7,69 0,20 +4,50 

2.8 Đất hạ tầng kỹ thuật 70,60 1,86 70,60 1,84   90,36 2,38 +19,76 

2.9 Đất hạ tầng phục vụ sản xuất 6,33 0,17 6,33 0,17   11,74 0,31 +5,41 

2.10 Đất quốc phòng, an ninh 0,00 0,00 0,00 0,00   0,20 0,01 +0,20 

III Đất khác 89,13 2.35 84,49 2,21 -4,64 79,50 2,09 -4,99     

3.1 Đất sông ngòi, kênh rạch, mặt nước chuyên dùng 81,69 2,15 79,49 2,08 -2,20 79,50 2,09 +0,01 Diện tích các nhóm 

đất sẽ được định 

hướng theo từng 

giai đoạn phù hợp 
3.2 Đất chưa sử dụng 7,44 0,20 5,00 0,13 -2,44 0,00 0,00 -5,00 

IV Tổng diện tích 3.802,49 100,00 3.802,49 100,00 0,00 3.802,49 100,00 -27,98 3.802,49 -27,98 
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PHẦN VII. QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

I. GIAO THÔNG 

1. Quan điểm phát triển 

- Giao thông vận tải là một bộ phận quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh 

tế - xã hội, cần ưu tiên đầu tư phát triển đi trước một bước với tốc độ nhanh, bền 

vững nhằm tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc 

phòng. 

- Phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của thành 

phố để phát triển hệ thống giao thông vận tải hợp lý, giảm thiểu chi phí vận 

tải, tiết kiệm chi phí xã hội. 

- Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông một cách đồng bộ, hợp lý, từng bước 

đi vào hiện đại, tạo nên mạng lưới hoàn chỉnh, liên hoàn, liên kết giữa các 

phương thức vận tải, giữa đô thị và khu vực nông thôn. 

- Coi trọng công tác bảo trì, đảm bảo khai thác hiệu quả, bền vững kết cấu 

hạ tầng giao thông hiện có. Đồng thời đẩy mạnh việc nâng cấp và xây dựng mới 

các công trình kết cấu hạ tầng giao thông mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. 

Trước hết là các trục giao thông đối ngoại, các trục chính đô thị và liên khu vực. 

- Phát triển hệ thống giao thông vận tải đối ngoại, gắn kết chặt chẽ với hệ 

thống giao thông trong xã. 

- Đẩy mạnh công tác phát triển giao thông công cộng, đảm bảo hiện đại, an 

toàn, tiện lợi và bảo vệ môi trường. Nhanh chóng phát triển phương thức vận tải 

khối lượng lớn; kiểm soát sự gia tăng phương tiện vận tải cá nhân. 

- Phát triển giao thông vận tải đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa - 

hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, gắn kết được mạng giao thông vận tải 

ngoại ô với mạng giao thông vận tải đô thị, tạo sự liên hoàn, thông suốt và chi 

phí vận tải hợp lý. 

- Dành quỹ đất hợp lý để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giao thông 

ngoại ô và đảm bảo hành lang an toàn giao thông.   

2. Chiến lược phát triển 

Phát triển hạ tầng giao thông hiện đại và đồng bộ, đáp ứng nhu cầu giao 

thông tăng cao trong tương lai của xã: 

- Xây dựng và nâng cấp các tuyến đường liên xã, đường trung tâm xã và 

các tuyến đường liên thôn, đường nội đồng đi khu sản xuất,  

- Phân loại và phân cấp các tuyến rõ ràng để xác định dự án ưu tiên đầu tư. 

- Cải tạo nâng cấp các trục giao thông chính trong khu vực dân cư hiện có: 

+ Cải tạo kết hợp xây dựng mạng lưới đường chính đảm bảo kết nối liên 

thông từ trung tâm xã đến các khu vực phát triển mới. 
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+ Ưu tiên xây dựng các trục đường giao thông chính theo sự gia tăng lưu 

lượng giao thông và biến đổi cấu trúc khu vực. 

+ Phân luồng giao thông nhằm kiểm soát xe tải vận chuyển hàng hóa lưu 

thông vào khu vực trung tâm. 

- Thiết lập hệ thống giao thông đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới giao 

thông công cộng, đảm bảo phát triển giao thông toàn xã theo hướng bền vững: 

+ Cải tạo mở rộng kết hợp xây dựng đảm bảo kết nối liên thông hệ thống 

đường trục chính của xã. 

+ Cải tạo và xây dựng các công trình giao thông: Nút giao thông lớn, bãi đỗ 

xe. 

+ Tổ chức và đảm bảo an toàn giao thông. 

3. Nguyên tắc tổ chức giao thông và dự báo cơ cấu sử dụng phương 

tiện 

3.1. Kết nối liên vùng 

+ Kết nối giữa xã Phú An với xã Ya Hội, xã Yang Bắc. 

+ Kết nối giữa xã Phú An với thị xã An Khê. 

3.2. Tổ chức giao thông trong xã 

- Cải tạo và nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 667 lộ giới 30m cũng là 

tuyến giao thông chính của trung tâm xã. Kết nối với xã Yang Bắc và An Khê 

đồng thời cũng là tuyến kết nội chính giữa các thôn, làng trên địa bàn xã. 

+ Mặt đường  : 5.5m. 

+ Nền đường  : 7.5m. 

+ Vỉa hè hai bên : 2 x (11.25m) = 22.5m. 

 
Đường tỉnh lộ 667 – (667) 

Mặt cắt 1-1 

- Cải tạo và nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 667 đoạn qua Cụm công 

nghiệp Phú An, lộ giới 40m  
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+ Mặt đường 2 bên dải phân cách : 15.0m; 8.0m. 

+ Dải phân cách : 2.0m 

+ Nền đường 2 bên dải phân cách :17.0m; 10.0m 

+ Vỉa hè hai bên : 2 x 5.5m  

 

Đường tỉnh lộ 667 – (667 - Đoạn qua cụm công nghiệp) 

Mặt cắt 1A-1A 

- Cải tạo và nâng cấp mở rộng tuyến đường liên xã lộ giới 20m  

+ Mặt đường  : 3.0m – 5.5m. 

+ Nền đường  : 5.0m – 7.5m. 

+ Vỉa hè hai bên : 2 x (7.5m – 6.25m) = 15m – 12.5m. 

 
Đường liên xã – (LX) 

Mặt cắt 2 - 2 

- Nâng cấp và mở rộng các tuyến đường liên thôn hiện trạng, kết hợp nâng 

cấp mở rộng một số tuyến đường nội đồng lên thành đường liên thôn, lộ giới 

12m: 

+ Mặt đường  : 3.0m – 5.5m. 

+ Nền đường  : 4.0m – 6.0m. 

+ Vỉa hè hai bên : 2 x (4.0m – 3.0m) = 8.0m – 6.0m. 
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Đường liên thôn – (LT) 

Mặt cắt 3 - 3 

- Nâng cấp và mở rộng các tuyến đi khu sản xuất (đường nội đồng – NĐ), 

lộ giới 10m: 

+ Mặt đường  : 5.0m – 6.0m. 

+ Nền đường  : 5.0m – 6.0m. 

+ Vỉa hè hai bên : 2 x (2.5m – 2.0m) = 5.0m – 4.0m. 

 
Đường đi khu sản xuất (Đường nội đồng – NĐ) 

Mặt cắt 4 - 4 

- Nâng cấp và mở rộng các tuyến đường ngõ xóm trong khu dân cư hiện 

hữu, lộ giới 8m: 

+ Mặt đường  : 3.0m – 5.5m. 

+ Nền đường  : 4.0m – 6.0m. 

+ Vỉa hè hai bên : 2 x (2.0m – 1.0m) = 4.0m – 2.0m. 

- Nâng cấp và mở rộng các tuyến đường ngõ xóm trong khu dân cư quy 

hoạch mới, lộ giới 10m: 
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+ Mặt đường  : 3.0m – 5.5m. 

+ Nền đường  : 4.0m – 6.0m. 

+ Vỉa hè hai bên : 2 x (3.0m – 2.0m) = 6.0m – 4.0m. 

 
Đường ngõ xóm 

Trong KDC hiện hữu – (NX1) 

Mặt cắt 5 - 5 

 
Đường ngõ xóm 

Trong KDC quy hoạch mới – (NX) 

Mặt cắt 6 - 6 
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Bảng 20. Định hướng giao thông toàn xã đến năm 2030 và giai đoạn sau năm 2030. 

TT Tên tuyến đường Ký hiệu Mặt cắt 

Mặt 

đường 

(m) 

Dải 

phân 

cách 

(m) 

Nền 

đường 

(m) 

Vỉa hè 

(m) 

Lộ 

giới 

(m) 

Chiều 

dài 

tuyến 

hiện 

trạng  

(km) 

Chiều 

dài 

tuyến 

năm 

2025 

(km) 

Chiều dài 

tuyến 

định 

hướng 

đến 2030  

và sau 

2030 

(km) 

Ghi chú 

1 Đường tỉnh lộ 667 667 1 - 1 5,5 - 7,5 11,25 30,0 4,9 4,9 4,9 Nâng cấp cải tạo 

2 

Đường tỉnh lộ 667 

(Đoạn qua Cụm 

công nghiệp Phú 

An) 

667 1A – 1A 
15,0; 

8,0 
2,0 17,0; 10,0 5,5 40,0 1,1 1,1 1,1 Nâng cấp cải tạo 

3 
Đường liên xã 

(đường huyện) 
LX 2 - 2 3,0 - 5,5 - 5,0 - 7,5 7,5 - 6,25 20,0 17,0 20,0 29,0 

Nâng cấp cải tạo kết 

hợp mở các tuyến mới 

4 
Đường thôn, 

đường liên thôn 
LT 3 - 3 3,0 - 5,5 - 4,0 - 6,0 4,0 - 3,0 12,0 4,6 6,0 7,30 

Nâng cấp cải tạo kết 

hợp mở các tuyến mới 

5 

Đường đi khu sản 

xuất (đường nội 

đồng) 

NĐ 4 - 4 5,0 - 6,0 - 5,0 - 6,0 2,5 - 2,0 10,0 65,0 70,0 77,0 

Nâng cấp cải tạo kết 

hợp mở các tuyến mới 

để xây dựng hệ thống 

đấu nối giao thông  

đi đến các khu sản 

xuất 

6 

Đường ngõ xóm 

(trong khu dn cư 

hiện hữu) 

NX1 5 - 5 3,0 - 5,5 - 4,0 - 6,0 2,0 - 1,0 8,0 21,0 21,0 21,0 Nâng cấp cải tạo 

7 

Đường ngõ xóm 

(trong khu quy 

hoạch mới) 

NX 6 - 6 3,0 - 5,5 - 4,0 - 6,0 3,0 - 2,0 10,0 - 3,0 11,2 

Định hướng phát triển 

theo các dự án quy 

hoạch chi tiết điểm 

dân cư 
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II. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CAO ĐỘ NỀN 

1. Cơ sở thiết kế 

- Bản đồ hành chính khu vực tỷ lệ 1/50.000. 

- Bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất của xã và toàn huyện Đak Pơ 

tỷ lệ 1/25.000. 

- Công tác thực địa và điều tra số liệu tại địa phương. 

2. Nguyên tắc thiết kế 

- Tôn trọng hiện trạng, đảm bảo khu vực không bị ngập úng sạt lở đất. 

- Hạn chế đào đắp lớn. 

- Thoát nước mặt thuận lợi. 

- Kinh phí đầu tư cho công tác san nền thoát nước hiệu quả nhất. 

3. Giải pháp san nền 

- San gạt cục bộ theo vị trí xây dựng công trình, dốc theo hướng địa hình 

hiện trạng. Cải tạo, chỉnh trang tạo giá trị cảnh quan khu vực. 

- Khu vực ít ngập lụt, chọn cao độ san nền tôn trọng địa hình tự nhiên, hạn 

chế đào đắp lớn, tạo hướng dốc xuống các mương hiện hữu được giữ lại theo 

quy hoạch. 

- Hướng thoát nước chính của khu vực từ Nam về Tây Bắc, từ Đông sang 

Tây theo hiện trạng tự nhiên đổ về các tuyến suối hiện trạng. 

III. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 

MƯA 

1. Căn cứ, tiêu chuẩn thiết kế 

- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 7957-2008, Thoát nước - Mạng bên ngoài và 

công trình. 

- Thoát nước bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4474-87.  

- Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 372 :2006 : ống bê tông cốt thép thoát nước. 

- Tiêu chuẩn thiết kế cầu cống  22TCN 18-79. 

- Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 188 :1996: Tiêu chuẩn thải nước thải đô thị. 

- Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5576 :1991 : Hệ thống cấp thoát nước. Quy 

phạm quản lý kỹ thuật. 

2. Nguyên tắc thiết kế 

- Mạng lưới thoát nước mưa là một khâu được thiết kế để đảm bảo thu và 

vận chuyển nước mưa ra khỏi khu vực quy hoạch một cách nhanh nhất. Chống 

ngập úng trên đường và các khu vực xây dựng. Để đạt được yêu cầu trên khi quy 

hoạch mạng lưới thoát nước mưa cần dựa trên các nguyên tắc sau: 
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- Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên để bố trí thoát nước tự chảy; 

- Nước mưa được xả thẳng vào nguồn gần nhất (ao, mương, sông, hồ); 

- Tránh xây dựng các trạm bơm thoát nước mưa; 

- Tận dụng các ao hồ sẵn có để điều hoà nước mưa; 

- Tuân thủ hiện trạng tiêu thoát, các hướng thoát nước hiện có, gắn kết với 

các công trình thuỷ lợi đã định hình để không phải cải tạo thay đổi các khu vực 

nằm ngoài dự án. Cơ bản không làm thay đổi tính chất thoát nước của khu vực; 

- Hệ thống thoát nước mưa phải bao trùm toàn bộ các khu vực xây dựng, 

bảo đảm thu và tiêu thoát tốt lượng nước mưa rơi trên nội đô, có tính tới lưu vực 

lân cận dự án; 

- Không làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường và quy trình sản xuất; 

- Không xả nước vào những chỗ trũng không có khả năng tự thoát nước, 

vào các ao tù nước đọng và vào các vùng dễ bị xói mòn. 

3. Định hướng thiết kế quy hoạch 

- Hệ thống thoát nước cho khu vực là hệ thống thoát nước riêng. Nước thải 

và nước mưa thu riêng hoàn toàn bằng 2 hệ thống cống khác nhau.  

- Nước mưa tại khu vực cây xanh và thảm cỏ chủ yếu là tự thấm. 

- Theo định hướng thoát nước, kết hợp với định hướng san nền, hệ thống 

thoát nước được chia làm nhiều lưu vực và thoát nước trực tiếp ra nguồn tiếp 

nhận là hành lang thoát nước của khu vực đã quy hoạch. 

- Để tiện cho việc nạo vét và kiểm tra, giếng thăm được bố trí tại các điểm 

thay đổi hướng tuyến và thay đổi kích thước cống. Các hố ga trên các tuyến thoát 

nước mưa được bố trí theo quy định, phụ thuộc vào đường kính từng tuyến. 

- Do khu vực là địa hình dốc nên dự án thiết kế mương hở kết hợp mương 

bê tông cốt thép đậy nắp thoát nước hình thang, hình chữ nhật để đảm bảo kịp 

thoát nước. 

- Các tuyến mương được thiết kế theo độ dốc đường với những tuyến 

đường có độ dốc lớn hơn độ dốc từ 1-5%. 

3.1. Chọn hệ thống thoát nước 

- Đối với khu vực phát triển mới, sử dụng hệ thống thoát nước riêng.  

- Đối với khu vực hiện hữu, sử dụng hệ thống thoát nước chung. 

3.2. Kết cấu cống 

- Sử dụng cống tròn BTCT đối với địa hình cao và có độ dốc.  

- Đối với khu công viên sử dụng  mương xây đậy nắp đan hở.  

- Cống qua đường dùng cống tròn BTCT đúc sẵn hoặc cống hộp BTCT chịu 

lực. 
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- Đối với khu vực dân cư hiện hữu sử dụng hệ thống cống hộp xây gạch bê 

tông, đậy nắp đan BTCT. 

3.3. Hướng thoát nước chính 

- Hướng thoát nước chính của khu vực từ Nam về Tây Bắc, từ Đông sang 

Tây theo hiện trạng tự nhiên đổ ra sông Ba. 

3.4. Thuỷ lợi 

Phát triển tổng thể, đồng bộ hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, đảm bảo chủ động cấp nước, tiêu thoát nước cho diện tích đất lúa, rau 

màu; chủ động nguồn nước đảm bảo thời vụ và quá trình chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi; cung cấp nước ngọt cho diện tích nuôi trồng thuỷ sản. Phát 

triển thuỷ lợi nhằm chủ động phòng, chống lũ, chống ngập, ổn định và phát 

triển sản xuất, đảm bảo an toàn cho nhân dân, thích ứng với điều kiện biến đổi 

khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Định 

hướng trong thời gian tới: 

- Tập trung nguồn lực nâng cấp hoàn thiện hệ thống trạm bơm, hồ đập 

để nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí 

hậu, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất, dân sinh. 

- Nâng cấp, nạo vét hồ Bầu Ấu, đập Tờ Đo; hoàn thiện hệ thống thủy lợi 

nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm. 

- Đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên 

tiến, tưới tiết kiệm cụ thể là 18 công trình tích trữ nước tại các thôn, làng theo danh 

mục đăng ký của xã. 

IV. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CẤP NƯỚC 

1. Cơ sở thiết kế 

- QCXDVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây 

dựng. 

- QCXDVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ 

tầng kỹ thuật đô thị. 

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam: TCVN 33:2006: Cấp nước, Mạng lưới 

đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 2622:1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – tiêu 

chuẩn thiết kế.  

2. Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước 

2.1. Tiêu chuẩn cấp nước  

- Nước phục vụ sinh hoạt (Qsh) : 60lít/ng.nđ; 

- Nước phục vụ cụm công nghiệp : 20 m3/ha-ng.đ; 

- Nước sản xuất nhỏ - tiểu thủ công nghiệp : ≥ 8%Qsh; 
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- Nước phục vụ công trình công cộng – dich vụ : ≥ 10%Qsh; 

- Nước tưới cây rửa đường : ≥ 8%Qsh; 

- Nước dự phòng thất thoát, rò rỉ : ≤ 15%ΣQ0; 

- Nước cho bản thân NMN, trạm cấp nước : ≥ 4%ΣQ; 

2.2. Nhu cầu dùng nước 

- Nhu cầu sử dụng nước của toàn xã theo 02 giai đoạn: 

+ Giai đoạn 1: Định hướng đến năm 2025. 

Bảng 21. Bảng tính toán cấp nước toàn xã định hướng đến năm 2025. 

STT Thành phần dùng nước 

Quy 

mô 

(Người) 

Tiêu chuẩn 
Nhu cầu 

(m3/ngđ) 

1 Nước cho sinh hoạt (Qsh) 5.313 60 lít/ng.ngđ 319 

2 Nước phục vụ công nghiệp 25 20 m3/ha-ng.đ 500 

3 Nước phục vụ cơ sở sản xuất  8%Qsh 26 

4 Nước công trình công cộng  10%Qsh 32 

5 Nước tưới cây rửa đường  8%Qsh 26 

6 Nước dự phòng thất thoát, rò rỉ  15%SQO 135 

7 Nước cho bản thân nhà máy, trạm cấp nước  4%SQ 41 

 Tổng Cộng   1.078 

Dự báo nhu cầu cấp nước đến năm 2025 khoảng 1.078 m3/ngày-đêm. 

+ Giai đoạn 2: Định hướng đến năm 2030. 

Bảng 22. Bảng tính toán cấp nước toàn xã định hướng đến năm 2030. 

STT Thành phần dùng nước 

Quy 

mô 

(Người) 

Tiêu chuẩn 
Nhu cầu 

(m3/ngđ) 

1 Nước cho sinh hoạt (Qsh) 5.551 60 lít/ng.ngđ 333 

2 Nước phục vụ công nghiệp 25 20 m3/ha-ng.đ 500 

3 Nước phục vụ cơ sở sản xuất  8%Qsh 27 

4 Nước công trình công cộng  10%Qsh 33 

5 Nước tưới cây rửa đường  8%Qsh 27 

6 Nước dự phòng thất thoát, rò rỉ  15%SQO 138 

7 Nước cho bản thân nhà máy, trạm cấp nước  4%SQ 42 

 Tổng Cộng   1.100 

Dự báo nhu cầu cấp nước đến năm 2030 khoảng 1.100 m3/ngày-đêm. 
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2.3. Giải pháp cấp nước 

Giải pháp thiết kế mạng lưới cấp nước sinh hoạt 

- Nguồn cấp nước: Giai đoạn đến năm 2025, tiếp tục dùng nước ngầm 

bằng hình thức tự khai thác (giếng khoan, giếng đào) và hệ thống cấp nước 

tập trung từ nhà máy Sài Gòn – An Khê; Trong giai đoạn dài hạn đến năm 

2030, định hướng xây dựng trạm cấp nước sạch tập trung với công suất 

1200m3/ng.đêm từ nguồn nước sông Ba tại khu vực thôn An Quý và đồng 

thời bổ sung thêm nguồn nước mặt hồ Bầu Ấu, đập Tờ Đo.... 

- Phương án cấp nước: Từ trạm cấp nước tập trung, xây dựng mới các 

tuyến ống cấp nước chính dọc theo các tuyến đường trục chính của xã, kết nối 

với các tuyến ống cung cấp , công trình nằm rải rác, đường ống cấp nước 

chưa thể tiếp cận, có thể tạm thời dùng nước ngầm. 

- Mạng lưới thiết kế theo kiểu mạng vòng và mạng cụt. 

- Mạng lưới cấp nước được thiết kế đảm bảo tính an toàn trong cấp nước, 

đồng thời đảm bảo khả năng phân vùng, tách mạng lưới khi cần thiết nhằm 

mục đích kiểm soát và quản lý mạng lưới cấp nước. 

- Các đường cấp nước chính trong khu vực quy hoạch đường kính từ 

110-300 mm; Sử dụng các van chặn, đồng hồ tổng, đồng hồ vùng để tách 

thành các khu và phân khu khác nhau. 

- Ống cấp nước đi cách chỉ giới đỏ 0,5 đến 1,0m và cách các ống kỹ 

thuật khác theo tiêu chuẩn hiện hành. 

- Độ sâu chôn ống cấp nước: 

+ Đối với ống cấp nước chịu lực, độ sâu chôn ống nhỏ nhất 0,7m (từ 

lưng ống đến mặt hoàn thiện của đường). 

+ Đối với ống cấp nước không chịu lực, độ sâu chôn ống nhỏ nhất 0,4m 

(từ lưng ống đến mặt hoàn thiện của vỉa hè). 

V. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN 

1.  Cơ sở thiết kế 

- QCXDVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch 

Xây dựng; 

- Hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng theo thông 

tư  số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng. 

Phụ tải điện 

* Chỉ tiêu cấp điện  

- Phụ tải điện sinh hoạt (Psh): ≥150w/người; 

- Nhu cầu điện cho công trình công cộng: >15%Psh; 
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- Nhu cầu điện cho cụm công nghiệp nhỏ, tiểu công nghiệp: 140kW/ha; 

- Nhu cầu điện cho cơ sở sản xuất thủ công nghiệp: 120kW/ha; 

- Nhu cầu điện dự phòng: 10 - 15%Psh. 

- Nhu cầu sử dụng điện đến 2025 (giai đoạn 1)  

Bảng 23. Bảng tính toán nhu cầu sử dụng điện của toàn xã năm 2025 

STT Thành phần sử dụng điện 
Quy mô 

(người) 

Chỉ tiêu tính 

toán 
Kđt 

P 

(KWh) 

1 Phụ tải điện sinh hoạt (Psh) 5.313 150 w/người 0,7 558 

2 Điện công trình công cộng - 30%Psh - 167 

3 Điện công nghiệp 0 140KW/ha - 0 

4 Điện cơ sở sản xuất 3 120kW/ha - 360 

5 Điện dự phòng - 10%Psh - 56 
 Công suất tính toán (KW) - - - 1.141 

Tổng công suất yêu cầu toàn khu dự kiến STBA= 1.342 KVA (Cosφ = 0,85). 

- Nhu cầu sử dụng điện đến 2030 (giai đoạn 2). 

Bảng 24. Bảng tính toán nhu cầu sử dụng điện của toàn xã năm 2030. 

STT Thành phần sử dụng điện 
Quy mô 

(người) 

Chỉ tiêu 

tính toán 
Kđt 

P 

(KWh) 

1 Phụ tải điện sinh hoạt (Psh) 5.551 150 w/người 0,7 583 

2 Điện công trình công cộng - 30%Psh - 175 

3 Điện công nghiệp  25 140KW/ha - 3.500 

4 Điện cơ sở sản xuất  6,75 120kW/ha - 810 

5 Điện dự phòng - 10%Psh - 58 
 Công suất tính toán (KW) - - - 5.126 

Tổng công suất yêu cầu toàn khu dự kiến STBA= 6.030 KVA (Cosφ = 0,85). 

2. Nguồn và giải pháp cấp điện 

2.1. Nguồn điện   

- Nguồn cung cấp: Nguồn cấp điện cho xã Phú An được lấy từ trạm 110kV 

An Khê – E43 công suất (2*25)MVA – 110/35/22kV cấp điện cho thị xã An 

Khê, các huyện Kông Chro và huyện Đak Pơ. 

2.2. Giải pháp cấp điện 

a). Đường dây 22kV 

- Lưới điện trung áp phân phối điện cho các trạm biến áp khu vực là lưới 

điện có cấp điện áp tiêu chuẩn 22kV, đầu tư xây dựng mạng cáp ngầm hoặc nổi 

có kết cấu theo dạng mạng phân nhánh, ở chế độ làm việc bình thường chỉ mang 
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tải từ 50-60% công suất cực đại cho phép. Kết cấu của lưới điện là dạng mạch 

hở. Phương án vận hành cụ thể sẽ được chính xác hoá khi lập dự án chi tiết. 

- Vị trí các trạm biến áp được lựa chọn sao cho gần trung tâm phụ tải dùng 

điện với bán kính phục vụ không quá lớn (nhỏ hơn 500m) để đảm bảo tổn thất 

điện áp nằm trong giới hạn cho phép và gần đường giao thông để thuận tiện cho 

việc thi công. 

- Vị trí, công suất trạm biến áp trong bản vẽ chỉ là định hướng, việc xác 

định cụ thể sẽ được thực hiện ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi 

công. 

- Việc đảm bảo hệ số công suất trung bình của lưới điện trong khu vực phù 

hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý hệ thống điện và việc cung cấp điện cho 

các hộ tiêu thụ quan trọng sẽ được giải quyết tại từng trạm biến áp trong giai 

đoạn thiết kế sau. 

b). Lưới điện sinh hoạt 0,4kV 

Từ trạm biến áp phân phối tổ chức từ 3 đến 4 tuyến 0,4kV theo dạng hình 

tia dọc theo các tuyến đường liên khu vực để cung cấp điện đến các hộ dân. 

Mạng lưới điện đi nổi tránh bị ảnh hưởng do mưa bão và lũ lụt. 

 Toàn bộ dùng cáp vặn xoắn ABC tiết diện tùy thuộc công xuất tải của từng 

khu vực, đảm bảo bán kính phục vụ theo yêu cầu kỹ thuật không quá 400m 

 Lưới 0,4kV phục vụ cho từng hộ dân được lấy từ hộp chia dây đặt tại trụ 

và do ngành điện lực quản lí. 

c). Đường dây chiếu sáng 

- Chiếu sáng ngoài trời chủ yếu cho giao thông và các khu cảnh quan. 

Nguồn cấp cho các loại hình chiếu sáng này được lấy từ TBA hoặc tủ điện hạ 

thế gần nhất. 

- Nguồn điện chiếu sáng cho đèn được lấy ra từ các trạm biến áp đèn đường 

hoặc từ các trạm lân cận. Toàn bộ tuyến chiếu sáng cáp ngầm nhằm đảm bảo 

cảnh quan cho khu vực. 

- Đèn đường được bố trí trên trục đường theo phương án chiếu sáng 2 bên 

đối diện, hai bên so le hoặc bố trí một bên phụ thuộc vào độ chói yêu cầu và kết 

cấu mặt đường và mặt cắt ngang của đường.  

d). Trạm biến áp 

- Các trạm biến áp lưới 22/0,4kv dùng trạm xây kín hoặc đặt bên trong các 

công trình kiến trúc. Tuy nhiên tuỳ theo vị trí cụ thể của từng trạm, công suất 

trạm có thể tăng lên hoặc giảm đi để phù hợp với các khu chức năng.  

- Định hướng đến năm 2025: Ngoài các Trạm biến áp hiện thời trên địa bàn 

xã, bổ sung thêm tại khu vực Cụm công nghiệp và khu vực cơ sở sản xuất kinh 

doanh 03 trạm biến áp bao gồm: 02 trạm mỗi trạm công suất 1800KVA và 01 

trạm công suất 1000KVA. 



83 

 

- Định hướng đến năm 2030: Giữ nguyên các trạm biến áp đã được đầu tư 

ở giai đoạn năm 2025, định hướng nâng cấp trạm biến áp công suất 1000KVA 

lên công suất 1500KVA. 

VI. ĐỊNH HƯỚNG HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC 

- Phát triển công trình, hạ tầng thông tin liên lạc bảo đảm nhu cầu theo 

chiến lược phát triển, theo định hướng chung. 

- Phát triển hệ thống thông tin liên lạc đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng 

khác. Phát triển viễn thông và internet trong xu thế hội tụ với công nghệ thông 

tin và truyền thông. 

- Xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông với công nghệ hiện đại, độ phủ 

rộng khắp, tốc độ và chất lượng cao.  

- Phát triển nhanh các dịch vụ mới, dịch vụ giá trị gia tăng đáp ứng nhu cầu 

xã hội. 

- Phát triển hệ thống thông tin liên lạc đi đôi với quản lý và khai thác có 

hiệu quả. 

- Phát huy mọi nguồn lực mở rộng, phát triển hạ tầng thông tin liên lạc.  

- Phát triển hệ thống thông tin phải đi đôi với đảm bảo an ninh - quốc 

phòng, an ninh thông tin, an toàn mạng lưới và bảo vệ quyền lợi người dân góp 

phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững. 

VI. ĐỊNH HƯỚNG THOÁT NƯỚC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 

1. Thoát nước thải 

1.1. Cơ sở thiết kế  

- Căn cứ TCXDVN51:2008 về “Thoát nước – mạng lưới và công trình bên 

ngoài tiêu chuẩn thiết kế”; 

- Căn cứ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021/ BXD; 

- QCVN 07: 2016/BXD về hạ tầng kỹ thuật. 

1.2. Chỉ tiêu thiết kế 

- Chỉ tiêu: Tiêu chuẩn thoát nước lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước, tỷ lệ thu 

gom đối với từng khu vực như sau: 

+ Đối với khu vực miền núi: Tỷ lệ thu gom ≥60% nước thải phát sinh. 

+ Tổng công suất nước thải: 60% tổng nhu cầu cấp nước (không bao gồm 

nước cấp cho tưới cây, rửa đường). 

1.3. Nhu cầu thoát nước thải 

+ Giai đoạn 01: định hướng đến năm 2025 khoảng: 631m3/ngđ; 
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Bảng 25. Bảng Tính tóan lượng nước thải toàn xã định hướng đến năm 2025. 

TT Thành phần dùng nước 

Chỉ tiêu 

tính 

toán 

Nhu cầu 

(m3/ngđ) 

1 Tổng lượng cấp nước (không bao gồm nước tưới cây rửa đường)    1.052 

2 Tổng lượng nước thải sinh hoạt 60%Q 631 

  Tổng Cộng   631 

+ Giai đoạn 02 đến năm 2030 khoảng 643m3/ngđ. 

Bảng 26. Bảng Tính toán lượng nước thải toàn xã định hướng đến năm 2030. 

TT Thành phần dùng nước 
Tiêu 

chuẩn 

Nhu cầu 

(tấn/ngđ) 

1 Tổng lượng cấp nước (không bao gồm nước tưới cây rửa đường)    1.073 

2 Tổng lượng nước thải sinh hoạt 60%Q 643 

  Tổng Cộng   643 

1.4. Giải pháp thoát nước thải  

a). Nước thải 

- Khu vực dân cư hiện hữu: xử lý nước thải bằng các phương pháp sinh học 

tự nhiên. 

- Nước thải công nghiệp: Sử dụng hệ thống thu gom và xử lý riêng, bố trí 

theo từng cụm công nghiệp. 

- Nước thải y tế: Thu gom và xử lý riêng tại các cơ sở y tế, bệnh viện đạt 

tiêu chuẩn hiện hành mới được xả vào hệ thống thoát nước chung. 

- Các thành phần nước thải khác được thu gom xử lý đảm bảo theo quy 

định. 

b). Hệ thống thoát nước thải 

- Sử dụng hệ thống thoát nước thải riêng, tại vị trí đấu nối tuyến cống bao 

với tuyến thoát nước thải sẽ xây dựng các ga tách nước thải dẫn về các trạm xử 

lý để làm sạch. 

- Các khu dân cư mới sử dụng hệ thống cống riêng. Nước thải sinh hoạt 

được thu gom tập trung về các trạm xử lý và làm sạch đạt yêu cầu vệ sinh môi 

trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Khu dân cư nông thôn hiện hữu sử dụng hệ thống thoát nước chung. Nước 

thải thu chung với nước mưa và làm sạch bằng các hồ sinh học. 

- Xây dựng các trạm xử lý cục bộ cho các khu dân cư.  

c). Mạng lưới đường ống 

- Mạng lưới đường ống tự chảy có đường kính từ  D200 đến D300 mm. 

Đường cống áp lực có đường kính  D200 mm . 



85 

 

- Tại những nơi cống đặt chảy ngược với độ dốc địa hình thì độ dốc đáy 

cống đặt theo độ dốc tối thiểu i=1/D (đường kính ống-mm)). Tại những nơi có 

địa hình dốc thì độ dốc cống đặt bằng độ dốc địa hình. 

d).Chọn độ sâu chôn cống  

Độ sâu chôn cống điểm đầu tối thiểu là 0,5 m (tính từ đỉnh cống) đối với 

cống trên vỉa hè, 1.2m đối với cống qua đường.  

e).Vật liệu cống 

- Với cống tự chảy D<300 mm dùng ống nhựa. 

- Với cống tự chảy D300 mm dùng cống bê tông cốt thép. 

2. Chất thải rắn 

2.1. Cơ sở thiết kế  

- Căn cứ TCXDVN51:2008 về “Thoát nước – mạng lưới và công trình bên 

ngoài tiêu chuẩn thiết kế”; 

- Căn cứ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021/ BXD; 

- QCVN 07: 2016/BXD về hạ tầng kỹ thuật. 

2.2. Chỉ tiêu thiết kế 

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn: 85%; 

- Chỉ tiêu về lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 0,8 kg/ng/ng.đ; 

- Chỉ tiêu về lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh: ≥0,3 tấn/ha. 

- Dự báo tổng lượng chất thải rắn chia thành 2 giai đoạn: 

+ Giai đoạn 01 đến năm 2025 khoảng 12,7 tấn/ngày-đêm. 

Bảng 27. Bảng tính toán tổng lượng chất thải của toàn xã đến năm 2025. 

STT Thành phần thoát nước thải 
Quy mô 

(Người) 
Tiêu chuẩn 

Nhu cầu 

(tấn/ngđ) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 5.313 0,8 kg/ng/ng.đ 4,3 

2 
Chất thải rắn công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp 
28 0,3 tấn/ha/ng.đ 8,4 

 Tổng Cộng   12,7 

+ Giai đoạn 02 đến năm 2030 khoảng 13,8 tấn/ngày-đêm. 

Bảng 28. Bảng tính toán tổng lượng chất thải của toàn xã đến năm 2030. 

STT Thành phần thoát nước thải 
Quy mô 

(Người) 
Tiêu chuẩn 

Nhu cầu 

(tấn/ngđ) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 5.313 0,8 kg/ng/ng.đ 4,3 

2 
Chất thải rắn công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp 
31,75 0,3 tấn/ha/ng.đ 9,5 

 Tổng Cộng   13,8 
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2.3 Giải pháp thu gom 

- Các điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt tại các thôn được bố trí trong bán 

kính không quá 100m, đầu tư 100 thùng chứa chất thải rắn công cộng cho các 

thôn trong xã và các xe đẩy tay để thu gom và vận chuyển chất thải rắn từ các 

điểm tập kết đến khu xử lý chất thải rắn của toàn huyện.  

- Vận động các hộ dân phân loại chất thải rắn tại gia đình để tái sử dụng 

một phần chất thải rắn hữu cơ dùng cho chăn nuôi gia súc, gia cầm  

- Tại các điểm sinh hoạt công cộng, phải trang bị thùng chứa chất thải rắn 

công cộng, các thùng chứa chất thải rắn phải có nắp đậy. Công nhân thu dọn 

hàng ngày bằng xe ép chất thải rắn chạy dọc các tuyến hoặc thu gom vào các xe 

chứa chất thải rắn lưu động vào các ngày thu gom định kỳ trong tuần. Thu gom 

bằng hệ thống xe đẩy tay và tập trung tại các vị trí tập kết chất thải rắn  

- Do địa hình trải dài dọc theo các tuyến đường. Do vậy giải pháp xử lý rác 

ở đây mang tính chất phân tán. Vừa đốt, chôn lấp tại vườn, rác thải rắn và rác 

thải sinh hoạt còn lại các thôn sẽ thu gom đưa tới các xe tiếp nhận rác qua mạng 

lưới dịch vụ thu gom. Nếu không thuận lợi thu gom, có thể giải quyết bằng cách 

tập trung lại và đốt hàng ngày tại nhà hoặc ngâm ủ, phục vụ sản xuất nông 

nghiệp  

- Riêng chất thải chăn nuôi được xử lý bằng các hình thức sau: Xử lý bằng 

hầm Biogas (hệ thống khí sinh học), xử lý bằng chế phầm sinh học, xử lý bằng ủ 

phân hữu cơ (Compost) và xử lý bằng công nghệ ép tách phân,... Chuồng trại 

chăn nuôi gia súc phải cách nhà ở và đường đi chung ít nhất 5 m và có cây xanh 

che chắn.  

- Chất thải công nghiệp được thu gom, phân loại và đưa về xử lý theo quy 

định tại khu xử lý chất thải rắn của toàn huyện 

- Tất cả chất thải y tế phải được thu gom cô lập ngay khi phát sinh vào 

thùng chứa chất thải thích hợp. Chất thải được vận chuyển từ nơi phát sinh chất 

thải tới khu vực thu gom chất thải tập trung bằng xe chuyên dụng, do công nhân 

vệ sinh môi trường thực hiện, ít nhất mỗi ngày một lần và khi cần. Nơi lưu giữ 

tập trung chất thải phải riêng biệt, được rào và khoá mỗi khi ra vào, có biển hiệu 

và biển báo nghiêm cấm người không có nhiệm vụ không được vào khu vực 

này.  

- Theo định hướng phát triển của địa phương cũng như đảm bảo vấn đề về 

môi trường, nguồn chất thải công nghiệp tại xã được định hướng thu gom, phân 

loại và đưa về xử lý theo quy định tại khu xử lý chất thải rắn của toàn huyện. 

Đối với các khu vực cách xa đường giao thông sẽ vừa đốt, chôn lấp tại vườn, rác 

thải rắn và rác thải sinh hoạt còn lại các thôn sẽ thu gom đưa tới các xe tiếp nhận 

rác qua mạng lưới dịch vụ thu gom. Nếu không thuận lợi thu gom, có thể giải 

quyết bằng cách tập trung lại và đốt hàng ngày tại nhà hoặc ngâm ủ, phục vụ sản 

xuất nông nghiệp. 

- Như vậy trong kỳ quy hoạch không dự kiến bố trí bãi rác trên địa bàn xã. 
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3. Nghĩa trang 

- Đối với các nghĩa trang của thôn, làng đã được hình thành từ lâu đời 

không đảm bảo khoảng cách, cần phải được cải tạo, nâng cấp có hàng rào ngăn, 

hệ thống cây xanh và mương thoát nước. 

- Trước mắt vẫn tiếp tục chôn cất tại các khu Nghĩa trang nằm phân bố rải 

rác trong các thôn, làng trên địa bàn xã. Tuy nhiên khuyến khích việc chôn cất 

tập trung. 

- Định hướng đến năm 2030: Xây dựng mới khu nghĩa địa tập trung xã Phú 

An tại thôn An Qúy với quy mô diện tích khoảng 20ha. 
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PHẦN VIII. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 

I. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH  

1. Quy hoạch Khu đất ở dân cư 

- Các điểm bố trí dân cư chủ yếu theo dạng tuyến dọc theo các trục đường 

chính như đường Tỉnh lộ 667, đường liên xã, đường trung tâm xã, liên thôn và 

các đường nội thôn. 

- Quy hoạch mới khu dân cư sinh thái hồ Bến Tuyết. 

2. Quy hoạch Khu đất công trình công cộng 

- Bố trí mới Nhà làm việc công an. 

- Bố trí quỹ đất xây dựng chợ. 

- Bố trí quỹ đất xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã. 

- Bố trí quỹ đất công cộng dự kiến của xã. 

- Cải tạo chỉnh trang, nâng cấp các công trình công cộng hiện hữu. 

3. Quy hoạch Khu sản xuất công nghiệp 

- Bố trí quỹ đất xây dựng Cụm công nghiệp Phú An quy mô 25ha nằm trên 

tuyến đường tỉnh lộ 667. 

- Bố trí quỹ đất cơ sở sản xuất quy mô 6,75ha. 

4. Quy hoạch phát triển trồng trọt 

- Định hướng quy hoạch vùng trồng ràu an toàn tập trung tại khu vực phía 

Nam thôn An Quý, dọc theo tuyến đường liên xã từ thôn An Quý, xã Phú An đi 

Ya Hội. 

- Định hướng khu vực chuyên trồng lúa tại vị trí phía Nam tuyến đường 

Tỉnh lộ 667 giữa thôn An Phong và làng Đêchơgang; Phía Đông tuyến đường 

liên xã Ya Hội – An Khê thuộc thôn An Phong. 

- Định hướng khu vực trồng khác phân bố rải đều trên địa bàn xã theo quy 

hoạch đất trồng trọt khác. 

5. Quy hoạch phát triển chăn nuôi 

- Định hướng phát triển 2 khu vực chăn nuôi gà thịt và gà thương thảo tại 

thôn An Quý. 

6. Quy hoạch phát triển lâm nghiệp 

- Định hướng quy hoạch vùng lâm nghiệp, cụ thể là đất rừng sản xuất tập 

trung chủ yếu phía Nam và Phía Đông Bắc của xã, trải dài theo ranh giới giữa 

Phú An và Ya Hội. 

7. Quy hoạch thuỷ lợi 

- Nâng cấp, nạo vét hồ Bầu Ấu, đập Tờ Đo; hoàn thiện hệ thống thủy lợi 
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nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm;  

- Đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên 

tiến, tưới tiết kiệm cụ thể là 18 công trình tích trữ nước tại các thôn, làng theo danh 

mục đăng ký của xã. 

8. Quy hoạch Khu nghĩa trang 

- Quy hoạch khu nghĩa trang tập trung xã Phú An quy mô khoảng 20ha.  

9. Quy hoạch Du lịch 

- Quy hoạch du lịch sinh thái nằm tại khu vực Hồ Bến Tuyết. 

10. Giao thông 

- Mở rộng và nâng cấp tuyến đường Tỉnh lộ 667 đảm bảo lộ giới 30m. 

- Mở mới kết hợp nâng cấp mở rộng các tuyến đường liên xã (đường 

huyện) trên địa bàn xã đảm bảo lộ giới 20m theo quy định. Cụ thể như tuyến 

đường liên xã kết nối di tích Hòn Đá Ông Nhạc đi Đình An Mỹ. 

- Nâng cấp và mở rộng các tuyến đường liên thôn hiện trạng, kết hợp nâng 

cấp mở rộng một số tuyến đường nội đồng lên thành đường liên thôn, lộ giới 

12m. 

- Mở mới kết hợp nâng cấp mở rộng một số tuyến đường nội thôn, đường 

nội đồng đảm bảo lộ giới 10m theo quy định. 

- Mở mới kết hợp nâng cấp mở rộng một số tuyến đường nội thôn đảm bảo 

lộ giới 8m đối với các khu dân cư hiện hữu và 10m đối với các khu dân cư quy 

hoạch mới theo quy định. 
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PHẦN IX. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

I. CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Chính phủ, ngày 17 tháng 

11 năm 2020. 

- Nghị Định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 10 tháng 01 năm 

2022 về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 02/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ trường.   

II. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH  

- Chất lượng đất, ô nhiễm đất.  

- Chất lượng không khí: Các vấn đề ô nhiễm không khí, tiếng ồn do phát 

thải công nghiệp, giao thông.  

- Chất lượng nước: Chất lượng và trữ lượng nguồn nước, ô nhiễm nước mặt 

và nước ngầm, nước thải. 

- Quản lý chất thải rắn: Chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, y tế, chất thải 

nguy hại.  

- Hệ sinh thái và không gian xanh: Hệ sinh thái nông nghiệp, không gian 

xanh, mặt nước hoặc bộ khung thiên nhiên bảo vệ môi trường.  

III. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG 

1. Mục tiêu 

Đánh giá môi trường chiến lược xã Phú An, phù hợp với điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội và với từng đơn vị không gian lãnh thổ; đảm bảo sự cân 

bằng giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả 

khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên, nâng cao năng lực quản lý môi trường 

theo không gian lãnh thổ quy hoạch và theo các ngành; đảm bảo sự hài hòa giữa 

môi trường nhân tạo và môi trường tự nhiên; bảo tồn đa dạng sinh học; đồng 

thời tăng cường bảo vệ các khu di tích lịch sử. Quy định chung xã Phú An với 

các mục tiêu như sau: 

- Đảm bảo chất lượng môi trường không khí, môi trường nước, phát triển 

công nghiệp xanh, sạch. 

- Xây dựng hệ thống thoát, xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt cho 

toàn khu vực. 

- Bảo tồn và phát huy hệ sinh thái rừng, tăng cường diện tích rừng tự nhiên, 

duy trì đa dạng sinh học. 

- Cải thiện chất lượng nước sông, suối và các hồ trong xã. 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. 
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- Có các biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khi hậu. 

2. Các chỉ tiêu môi trường cần đạt được trong kỳ quy hoạch 

- Chất lượng nước: 

+ Xử lý triệt để nước thải sinh hoạt tại điểm dân cư đạt QCVN 14-

MT:2015/BTNMT, xử lý nước thải các KCN đạt QCVN 40:2021/BTNMT trước 

khi xả ra nguồn tiếp nhận loại. 

+ Đảm bảo chất lượng nước mặt đạt QCVN 08:2023/BTNMT, nước ngầm 

đạt QCVN 09:2023/BTNMT. 

- Chất lượng không khí: 

- QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh. 

- Chất thải rắn: 100% tổng lượng chất thải rắn phát sinh được thu gom và 

xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 85% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng 

lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ. 

- Tai biến môi trường, lũ lụt: Đảm bảo tất cả các khu dân cư không ngập 

úng. 

- Xã hội: Cung cấp đầy đủ hạ tầng xã hội như nhà ở, dịch vụ, thông tin, 

giáo dục, chăm sóc y tế, việc làm cho 90% cho người dân nông thôn. 

3. Đánh giá sự thống nhất giữa mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi 

trường: 

Mục tiêu phát triển xã Phú An theo định hướng nông nghiệp - dịch vụ - 

công nghiệp - du lịch, trọng tâm là nông nghiệp - dịch vụ gắn với du lịch; ngành 

kinh tế động lực dịch vụ - du lịch một ngành công nghiệp không khói, nếu khai 

thác hiệu quả và hợp lý sẽ vừa bảo tồn được môi trường tự nhiên, vừa mang lại 

hiệu quả kinh tế, phù hợp với mục tiêu môi trường. 

Phát triển khu vực phù hợp với cảnh quan thiên nhiên, nhân văn và điều 

kiện văn hóa xã hội, bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên và nhân tạo. 

Điều này sẽ giảm thiểu tối đa mức độ tác động tiêu cực của các định hướng phát 

triển không gian xã đến chất lượng môi trường, phù hợp với mục tiêu bảo vệ 

môi trường. 

Biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, gia tăng 

hạn hán, bão lụt ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, rủi ro đến các công trình 

hạ tầng kỹ thuật. Huyện Đak Pơ nói chung, xã Phú An nói riêng thuộc tỉnh Gia 

Lai là một tỉnh miền núi, sẽ ít chịu ảnh hưởng do biến đổi khí hậu. Đồ án đề cập 

đến vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu trong chiến lược quy hoạch, có các giải 

pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trên các phương diện quy hoạch không gian, 

quy hoạch các điểm định cư, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật... giúp 

giảm thiểu các thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra với kinh tế và môi trường. 

Các giải pháp tổ chức không gian và sử dụng đất đai của đồ án hướng tới 

https://vanphong.khanhhoa.gov.vn/media/tintuc/2014/baovemt/QCVN_05-2013_Chat_luong_khong_khi_xung_quanh.pdf
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các mục tiêu môi trường, tăng cường, phát huy lợi thế của các yếu tố môi trường 

phục vụ cho phát triển đô thị. Tuy nhiên cần có giải pháp quản lý tốt dựa trên 

cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường do việc phát triển phân tán và cần 

quan tâm đến công tác ổn định dân cư do việc giải phóng mặt bằng để phát triển 

toàn xã gây ra. 

Hệ thống hạ tầng được cải thiện góp phần nâng cao chất lượng sống cho 

dân cư tuy nhiên cũng dẫn đến các nguy cơ ô nhiễm do sự gia tăng các phương 

tiện giao thông, thay đổi hướng tuyến, bề mặt và các vùng lưu giữ nước tạm thời 

là nguyên nhân tạo ra thoát nước không bền vững nếu không có giải pháp quy 

hoạch và công tác quản lý phù hợp và chặt chẽ. 

IV. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 

1. Hiện trạng môi trường nước  

1.1. Nước mặt  

- Nhìn chung môi trường nước xã Phú An chưa có dấu hiệu suy giảm đáng 

kể, tuy nhiên nguồn nước mặt cung cấp cho sinh hoạt chịu tác động trực tiếp của 

tự nhiên, con người, động vật nên nhiều nơi không đảm bảo vệ sinh, nhất là các 

khu dân cư tập trung.  

- Trong những năm gần đây sản xuất nông nghiệp có chiều hướng gia tăng 

trong việc sử dụng các sản phẩm thuốc trừ sâu và các chế phẩm sinh học, vì vậy 

sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nguồn nước mặt phục vụ cho nước cấp sinh 

hoạt.  

- Kết quả khảo sát chất lượng nước ao, nguồn nước cấp cho ao và hồ chứa ở 

một số xã có tiềm năng mặt nước nuôi trồng thủy sản ở huyện Đak Pơ cho thấy, 

chất lượng nước là khá tốt. Nồng độ của hầu hết các thông số đều nằm trong giới 

hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt dùng 

cho mục đích cấp nước sinh hoạt và bảo tồn động thực vật thủy sinh, tưới tiêu 

thủy lợi (QCVN 082008/BTNMT). Hàm lượng các chất hữu cơ (thể hiện qua 

thông số BOD, COD) và chất dinh dưỡng (thể hiện qua các thông số NO2-N, 

NO3-N, PO43-) có trong mẫu nước là thấp hơn tiêu chuẩn cho phép. Nước cũng 

chưa bị ô nhiễm bởi kim loại như Silic và sắt. Tuy nhiên mức độ ô nhiễm vi 

khuẩn là khá cao vượt gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép.  

1.2. Nước ngầm  

Các chất thải sinh hoạt và hệ thống thoát nước thải tại các khu dân cư chưa 

được quan tâm, rác thải chưa được thu gom đúng nơi quy định, nước thải chủ 

yếu tự thấm xuống đất, đã gây nên ô nhiễm chất lượng nước ngầm. Ngoài ra, 

nước thải của các cơ sở tiểu thủ công nghiệp thường không được xử lý mà cho 

thấm trực tiếp xuống đất cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng nước 

ngầm ở huyện Đak Pơ.  

2. Hiện trạng môi trường đất  

Nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường đất của xã Phú An là việc sử 
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dụng không hợp lý phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật và thuốc kích thích tăng 

trưởng cho cây trồng. Ngoài ra việc canh tác thiếu hợp lý trên các vùng sinh thái 

đặc thù cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng thoái hóa, bạc màu và rửa 

trôi. Chất thải từ các hoạt động công nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt chưa được xử 

lý thích hợp là nguyên nhân thứ ba dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường đất 

của xã.  

3. Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn  

Tình trạng ô nhiễm khí thải chủ yếu xuất phát từ các cơ sở có lượng khí thải 

không được xử lý hoặc xử lý không đạt tiêu chuẩn Việt Nam cho phép. Nguyên 

nhân ô nhiễm khí do mùi của các chất hữu cơ phân huỷ kị khí gây ra như: H2S, 

NH3, các hợp chất mercaptan, khí metan, các axit hữu cơ bay hơi và một số khí 

thải do đốt nhiên liệu để sấy sản phẩm.  

4. Hiện trạng môi trường sinh thái  

Hiện nay hệ sinh thái rừng đang có nguy cơ suy giảm do các nguyên nhân 

như: sự phát triển của phát triển đô thị, nông nghiệp cũng làm giảm suy giảm 

diện tích rừng. Rất cần thiết phải có biện pháp quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và 

gìn giữ nguồn tài nguyên quý hiếm này.  

5. Hiện trạng môi trường văn hóa - lịch sử  

- Di tích văn hóa-lịch sử, nghệ thuật kiến trúc là những tài sản vô giá của 

mỗi dân tộc. Nó vừa có ý nghĩa văn hóa vật thể vừa có ý nghĩa văn hóa phi vật 

thể. Đây là những giá trị vật chất và tinh thần của mỗi địa phương nói riêng và 

của Quốc gia nói chung.  

- Trên địa bàn xã có các công trình tôn giáo như đền, chùa, miếu, đình, nhà 

thờ và di tích lịch sử cần được bảo tồn, tôn tạo và bảo quản.  

6. Nhận xét chung về hiện trạng môi trường  

Qua phân tích và đánh giá các yếu tố môi trường của xã cho thấy chất 

lượng môi trường nước mặt và nước ngầm, không khí, tiếng ồn, chất thải rắn,... 

chưa ở mức độ cấp bách. Tuy nhiên thực trạng ô nhiễm môi trường cục bộ tại 

các điểm ô nhiễm như: khu vực đầu nguồn sông hay các cơ sở sản xuất tiểu thủ 

công nghiệp của xã đang ở mức độ cần báo động cần có các giải pháp bảo vệ.  

V. DỰ BÁO DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY 

HOẠCH 

1. Xu hướng biến đổi thành phần môi trường 

- Xu hướng diễn biến môi trường không khí, tiếng ồn: 

Nguồn gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí trong khu vực 

là hoạt động sinh hoạt dân cư, hoạt động giao thông, hoạt động công nghiệp. 

Theo định hướng quy hoạch, dân cư tập trung chủ yếu dọc theo tuyến 

đường giao thông chính của xã. Dân số tăng lên, mỗi ngày lượng khí thải phát 

sinh không nhỏ. Lượng khí thải này ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và 
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tích lũy trong khí quyển, tương tác với các thành phần trong môi trường khí của 

khu vực gây những ảnh hưởng đến khí hậu khu vực. 

Mạng lưới giao thông tạo điều kiện phát triển kinh tế cho khu vực, song 

cũng gây ảnh hưởng đến dân cư do hầy hết các khu dân cư đều nằm dọc theo 

những con đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện và liên xã. Nguồn thải từ các 

phương tiện cơ giới trở là nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí chính. Giao 

thông tiếp tục được tăng lên sẽ ảnh hưởng đến không khí và phát tán ô nhiễm 

rộng hơn, các phương tiện cá nhân góp phần làm gia tăng đáng kể quy mô và 

mức độ ô nhiễm. Các nguồn thải sẽ được quản lý nhưng công trình xây dựng sẽ 

tạo ra nhiều bụi.  

Tuy nhiên, trong định hướng quy hoạch đã dành không gian cây xanh cách 

ly với đường giao thông sẽ giảm thiểu những tác động tiêu cực.   

- Xu hướng diễn biến chất lượng nước: 

Nguồn tác động chính đến môi trường nước khu vực là nước thải sinh hoạt 

và nước thải từ các khu công nghiệp. 

 Nếu nước thải sinh hoạt được xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14-

2008/BTNMT thì tải lượng chất ô nhiễm vào nguồn tiếp nhận giảm nhiều lần so 

với nếu không xử lý. 

Vì vậy trong giai đoạn xây dựng các khu chức năng cần tập trung đầu tư xây 

dựng hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo chất lượng nước mặt trong khu vực.  

2. Xu hướng diễn biến môi trường đất 

Ảnh hưởng lớn nhất đến môi trường đất là thay đổi mục đích sử dụng đất. 

Quá trình thực hiện xây dựng các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật, khu dân cư, 

khu công nghiệp làm thay đổi mạnh cơ cấu sử dụng đất của khu vực làm thay 

đổi tính chất cơ lý của đất. Việc đào hố và xây dựng móng cho các công trình sẽ 

làm thay đổi sự đa dạng theo chiều thẳng đứng và chiều ngang đồng thời thay 

đổi tốc độ phá hủy vật chất hữu cơ và các chất dinh dưỡng của đất. 

Chất lượng môi trường đất xã Phú An, nhất là các vùng sản xuất nông 

nghiệp hiện nay bị ô nhiễm chủ yếu do việc sử dụng tùy tiện các loại thuốc trừ 

sâu, thuốc diệt cỏ, các loại phân hóa học. Việc sử dụng phân hóa học, thuốc 

BVTV góp phần làm ô nhiễm môi trường đất. 

3. Xu hướng biến đổi kinh tế-xã hội 

Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Phú An sẽ giúp kinh tế xã 

tăng trưởng mạnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của toàn huyện Đak 

Pơ.  

Phát triển nông nghiệp theo hướng đa dạng sinh học, tạo cảnh quan môi 

trường phục vụ phát triển du lịch. 

Nâng cao thu nhập người dân, phát triển các khu vui chơi giải trí vừa phục 

vụ cho du lịch, vừa phục vụ cho nhân dân. 
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Cơ cấu chuyển mục đích sử dụng ảnh hưởng đến đời sống của người dân, 

đặc biệt là đối tượng bị mất đất trực tiếp vì thế sẽ xảy ra các tệ nạn xã hội; 

Thay đổi phong tục tập quán của người dân địa phương do thay đổi chỗ ở. 

Hạ tầng các tuyến điểm dân cư cũ từng bước được cải tạo. Nhiều khu dân 

cư mới được phát triển với hạ tầng đầy đủ. Do đó, Diện tích đất cho các công 

trình công cộng được tăng lên đáng kể, người dân có điều kiện sử dụng nhiều 

hơn các dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục, thể thao, công viên giải trí, cấp điện, 

cấp nước. Tốc độ đầu tư hạ tầng có thể đồng bộ với quy mô phát triển dân số. 

VI. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU, KIỂM SOÁT 

VÀ KHẮC PHỤC MÔI TRƯỜNG 

1. Hệ sinh thái 

Tăng cường trồng cây xanh và hoa, nhằm tăng cường chất lượng môi 

trường trong các khu vực đã được quy hoạch là cây xanh. 

2. Các tai biến  

- Thường xuyên theo sát tình hình bão lũ, cần có kịch bản sơ tán khi có 

thảm họa bão lũ. 

- Tôn trọng cốt san nền tại các khu vực xây dựng công trình. 

3. Sử dụng tài nguyên 

- Sử dụng đất đúng với mục đích được quy hoạch. Nghiêm cấm bất kỳ hành 

vi tổ chức các hoạt động gây ô nhiễm. 

- Nhanh chóng xây dựng giếng khoan và trạm xử lý nước sinh hoạt tập 

trung. 

- Cần định kỳ kiểm tra chất lượng nước giếng đầu vào và đầu ra khỏi trạm 

xử lý đáp ứng các tiêu chuẩn của nước sạch. 

4. Chất lượng môi trường 

Chất lượng đất 

- Trong quá trình thi công, cần quy hoạch bãi tập kết máy móc ở vị trí hợp 

lý, có điểm thu nước mặt riêng, đảm bảo điểm xả nước cách xa các quỹ đất canh 

tác nông nghiệp, dọn rửa thường xuyên, chống thẩm thấu dầu máy và các chất 

thải có hại xuống đất nông nghiệp. 

- Khi thấy có hiện tượng bất thường xảy ra với cây trồng, cần phải nhanh 

chóng tìm nguyên nhân đề phòng ô nhiễm môi trường đất. 

Chất lượng nước 

- Chất lượng nước mặt và nước giếng cần được lấy mẫu và kiểm tra định 

kỳ. 

Chất lượng không khí 

- Cần tăng cường trồng cây xanh để cải thiện môi trường không khí. 
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- Ngăn ngừa các hoạt động sản xuất gây ô nhiễm không khí 

Quản lý chất thải 

- Thu gom rác thải và xử lý theo quy hoạch khi vận hành. Trong quá trình 

thi công, cần có điểm tập kết rác thải, được phân loại sơ bộ, đốt hoặc chôn lấp 

tại điểm tập trung, ít ảnh hưởng nhất tới môi trường. Các phế liệu xây dựng lớn 

cần được đưa đến bãi thải có xin phép chính quyền địa phương. 

- Nước thải trong quá trình thi công cần được tập trung tại một điểm, phải 

qua bể tự hoại ba ngăn trước khi đổ ra hệ thống suối. 

- Mọi công trình xây dựng đều phải xả nước thải ra điểm quy định sau khi 

qua bể tự hoại ba ngăn. 

Các vấn đề xã hội 

Có các biện pháp để đảm bảo an toàn cho du khách đến lưu trú, đồng thời 

có các biện pháp về quản lý khách lưu trú cũng như quản lý công nhân để kiểm 

soát tốt các vấn đề xã hội có thể phát sinh. 
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PHẦN X. CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ 

I. CÁC TIÊU THỨC LỰA CHỌN  

- Đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế (GDP) của vùng trong huyện.  

- Có tầm quan trọng đặc biệt, là động lực tạo đà cho sự phát triển kinh tế-xã 

hội, cụ thể hóa phương hướng phát triển các ngành và lĩnh vực đã đề ra. 

- Phù hợp với chính sách, chủ trương của huyện Đak Pơ và của xã Phú An.  

- Thu hồi vốn nhanh, có hiệu quả và tác động tích cực đến nền kinh tế của 

xã.  

- Tạo được tích lũy ban đầu và nền tảng vững chắc cho các giai đoạn tiếp 

theo.  

- Phát triển hợp lý và cân bằng kinh tế - xã hội, giảm sự chênh lệch với các 

xã khác trong huyện, bảo vệ môi trường sinh thái.  

- Tạo điều kiện thuận lợi cho xã Phú An phát triển và hòa nhập với các xã 

khác trong huyện và các huyện khác trong Tỉnh.  

- Có khả năng cao trong việc huy động các nguồn vốn cần thiết dành cho 

dự án bao gồm cả khu vực tư nhân, trong nước và Quốc tế.  

- Thu hút được dân cư tham gia và hưởng lợi từ chương trình đó. 

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ 

Với mục tiêu xây dựng xã Phú An phát triển kinh tế xã hội nhanh trong thời 

gian tới trên cơ sở bền vững, phát huy hiệu quả tiềm năng và nguồn lực. Để tạo 

động lực phát triển đến năm 2030 cần chương trình và xây dựng các dự án như 

sau:  

1. Dự án về phát triển khu dân cư, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ sinh 

thái   

- Các điểm bố trí dân cư chủ yếu theo dạng tuyến dọc theo các trục đường 

chính như đường Tỉnh lộ 667, đường liên xã, đường trung tâm xã, liên thôn và 

các đường nội thôn. 

- Quy hoạch mới khu dân cư sinh thái hồ Bến Tuyết. 

2. Dự án về các công trình công cộng 

- Bố trí Chợ xã. 

- Bố trí quỹ đất xây dựng nhà làm việc công an xã. 

- Dự án quy hoạch công viên trung tâm xã. 

3. Dự án về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cơ sở sản 

xuất 

- Bố trí quỹ đất xây dựng Cụm công nghiệp Phú An quy mô 25ha nằm trên 
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tuyến đường tỉnh lộ 667. 

- Bố trí quỹ đất cơ sở sản xuất quy mô 6,75ha. 

4. Dự án về các công trình hạ tầng kỹ thuật 

4.1. Giao thông  

- Mở rộng và nâng cấp tuyến đường Tỉnh lộ 667 đảm bảo lộ giới 30m. 

- Mở mới kết hợp nâng cấp mở rộng các tuyến đường liên xã (đường 

huyện) trên địa bàn xã đảm bảo lộ giới 20m theo quy định. Cụ thể như tuyến 

đường liên xã kết nối di tích Hòn Đá Ông Nhạc đi Đình An Mỹ. 

- Nâng cấp và mở rộng các tuyến đường liên thôn hiện trạng, kết hợp nâng 

cấp mở rộng một số tuyến đường nội đồng lên thành đường liên thôn, lộ giới 

12m. 

- Mở mới kết hợp nâng cấp mở rộng một số tuyến đường nội thôn, đường 

nội đồng đảm bảo lộ giới 10m theo quy định. 

- Mở mới kết hợp nâng cấp mở rộng một số tuyến đường nội thôn đảm bảo 

lộ giới 8m đối với các khu dân cư hiện hữu và 10m đối với các khu dân cư quy 

hoạch mới theo quy định. 

4.2. Cấp điện 

- Dự án về nâng cấp cải tạo hệ thống cấp điện trên địa bàn xã, bố trí thêm 

các trạm biến áp tại khu vực phát triển cụm công nghiệp và khu vực sản xuất, 

kinh doanh phi nông nghiệp đảm bảo công suất điện cho các hoạt động sinh hoạt 

và sản xuất trên toàn xã. 

4.3. Cấp nước 

Dự án về nâng cấp cải tạo hệ thống cấp nước trên địa bàn xã, bố trí mới các 

trạm cấp nước tập trung kết hợp xây dựng hệ thống đường ống cấp nước, đảm 

bảo nguồn nước sinh hoạt cho dân cư và các hoạt động sản xuất trên địa bàn xã. 

4.4. Thủy lợi 

- Cải tạo hệ thống thủy lợi hiện trạng trên địa bàn xã. 

4.5. Nghĩa trang 

- Quy hoạch khu nghĩa trang tập trung xã Phú An quy mô khoảng 20ha. 
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Bảng 29. Bảng danh mục dự án ưu tiên đầu tư 

STT Hạng mục 

Quy hoạch đến năm 2030 

Căn cứ pháp lý 

Năm 

thực 

hiện  

Phù 

hợp với 

QHSD 

đất  

Ghi chú  
Diện 

tích 

(ha) 

Tăng 

thêm 

Giảm 

đi 

Lấy vào loại đất 

chủ yếu 

1 
Đất Trụ sở công an các 

xã và thị trấn 
1,60     HNK 

Nghị quyết số 22-NQ/TW 

ngày 15/3/2018 của Bộ 

Chính trị 

CT 

2019 
Phù hợp 

Đang đề 

xuất đầu  tư 

2 
Trạm biến áp Phú An 

và Nhánh rẽ 
0,50       

CV số 1582/SCT-

KHTCTC ngày 

14/10/2020 

    
Đang đề 

xuất đầu  tư 

3 Chợ Phú An 1,5   NHK 

Quyết định số 1404/QĐ-

UBND ngày 21/11/2011 

của UBND huyện Đak Pơ 

 Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

4 
Mỏ khai thác đất sét 

làm gạch ngói 
1,09   NHK,LUK  

Bổ 

sung 

mới 

Phù hợp  

5 
Mở rộng Cụm công 

nghiệp Phú An 
25,00 

Một 

phần 

nằm 

trong 

QH 3 

loại 

rừng 

  NHK;LUK, CLN 

Quyết định số 1404/QĐ-

UBND ngày 21/11/2011 

của UBND huyện Đak Pơ 

CT 

2020 
Phù hợp 

Đang đề 

xuất đầu tư 
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6 

Khu thể thao cho các 

thôn  An Hòa, An Phú, 

An Phong 

1,50     DYT, DSH 

Quyết định số 1404/QĐ-

UBND ngày 21/11/2011 

của UBND huyện Đak Pơ  

CT 

2019 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

7 

Vùng trồng rau an toàn 

tập trung (Thôn An 

Phú+An Quý) 

10,00     HNK;CLN 

QĐ 527/QĐ-UBND ngày 

10/10/2013 của UBND 

tỉnh phê duyệt bổ sung quy 

hoạch trồng trọt gắn với 

công nghiệp 

xã đăng 

ký 
  

Đang đề 

xuất thực 

hiện 

8 
Nhà máy sản xuất 

phân hữu cơ 
5,00     NHK 

CV số 122/NNPTNT ngày 

16/8/2021 của Phòng 

Nông Nghiệp và PTNT: 

Đăng ký 

ĐCQH   

Đang đề 

xuất thực 

hiện 

9 
Nhà máy sản xuất 

phân vi sinh 
2,00   1,20 NHK 

CV số 122/NNPTNT ngày 

16/8/2021 của Phòng 

Nông Nghiệp và PTNT: 

Đăng ký 

ĐCQH   

Đang đề 

xuất thực 

hiện 

10 

Chăn nuôi Heo và Gà 

thương thảo 

( chăn nuôi gà thịt và 

gà thương thảo) 

2,00 2,91   

NHK CV số 122/NNPTNT ngày 

16/8/2021 của Phòng 

Nông Nghiệp và PTNT: 

Đăng ký 

Xã 

đăng ký 
  

Đang đề 

xuất thực 

hiện 

11 
Di tích Hòn đá ông 

Nhạc 
0,10 0,20   NHK   ĐCQH   

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 
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1 Đập An Phong 2,00     
NHK,LUK, 

CLN 

BC số 164/BC-UBND 

ngày 04/11/2021 của 

UBND xã Phú An  

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

2 
Khu dân cư thôn An 

Hòa 
6,32     HNK 

Quyết định số 409a/QĐ-

UBND ngày 14/10/2014 

của UBND huyện Đak Pơ  

CT 

2019 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

13 
Khu dân cư làng 

Đêchơgang 
1,40     NHK,CLN 

Nghị quyết số 70/NQ-

HĐND ngày 30/12/2020 

của HĐND xã Phú An 

Đã thực 

hiện 

xong 

Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

14 
Khu dân cư xóm mới 

thôn An Phong 
2,00     

HNK;LUK; 

CLN 

Quyết định số 1404/QĐ-

UBND ngày 21/11/2011 

của UBND huyện Đak Pơ  

CT 

2020 
  

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 
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15 

Quy hoạch phân lô đất 

ở Khu quy hoạch trung 

tâm xã Phú An, phía 

Sông Ba 

2,67     
NHK: 2.48 ha; 

LUC: 0.19 ha 

BC số 192/BC-UBND 

ngày 27/11/2020 của 

UBND xã Phú An 

Đăng 

ký mới 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

16 
Khu dân cư Sinh thái 

Hồ Bến Tuyết 
66,00     

NHK,CLN, 

MNC 
  

Bổ 

sung 

mới  

Phù hợp 

Đang đề 

xuất thực 

hiện 

17 
Quy hoạch nghĩa trang 

xã Phú An 
20,00     NHK 

BC số 192/BC-UBND 

ngày 27/11/2020 của 

UBND xã Phú An 

Đăng 

ký mới 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

18 

Thu hồi đất của Công 

ty CP trồng rừng  công 

nghiệp Gia Lai cho 

Công ty Cp Chăn nuôi 

Gia Lai thuê vào mục 

đích trồng cỏ, chăn 

nuôi bò sữa, bò thịt 

204,59     CLN 

BC số 192/BC-UBND 

ngày 27/11/2020 của 

UBND xã Phú An 

KH 

2021 
  

Đang đề 

xuất thực 

hiện 

19 

Đường liên xã Phú An 

– Ya Hội  

(giai đoạn 2) 

      NHK, CLN 

QĐ số 3138/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2021 của 

UBND huyện Đak Pơ 

ĐCQH Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 
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20 

Tuyến 1: Từ nhà ông 

Đinh Til đến đường 

BTXM cũ 

0,01     CLN 

Nghị quyết 28/NQQ-

HĐND ngày 31/12/2021 

của HĐND xã Phú An 

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

21 
Tuyến 2: T nhà bà Key 

đến nhà ông Beng 
0,18     NHK 

Nghị quyết 28/NQQ-

HĐND ngày 31/12/2021 

của HĐND xã Phú An 

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

22 

Tuyến 3: Từ nhà bà 

Hoàng Thị Lý đến nhà 

ông Phan Châu Hùng 

0,07     NHK 

Nghị quyết 28/NQQ-

HĐND ngày 31/12/2021 

của HĐND xã Phú An 

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

26 

Tuyến 4: Từ Đường 

tỉnh 667 đến nhà ông 

Huỳnh Ngọc Bửu 

0,18     NHK 

Nghị quyết 28/NQQ-

HĐND ngày 31/12/2021 

của HĐND xã Phú An 

xã đăng 

ký 
  

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 
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23 

Công trình: Đường 

thôn An Phong (từ 

đường đi Ya Hội đến 

đường BTXM thôn An 

Lợi cũ) 

0,6     CLN, HNK 

QĐ 146/QD-UBND ngày 

25/3/2022  của UBND 

huyện Đak Pơ 

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

24 

Tuyến từ đường liên 

xã Phú An - Ya Hội 

(giai đoạn 2) đến nhà 

bà Ẩn 

0,13     CLN, HNK 

Nghị quyết 28/NQQ-

HĐND ngày 31/12/2021 

của HĐND xã Phú An 

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

25 
Tuyến từ nhà ông Cao 

đến đất HAGL 
0,36 

    

CLN, HNK 

Nghị quyết 28/NQ-HĐND 

ngày 31/12/2021 của 

HĐND xã Phú An 

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

26 
Đường liên thôn An 

Hòa đi thôn An Phong 
0,84     HNK 

QĐ số 3138/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2021 của 

UBND huyện Đak Pơ 

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 
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27 

Đường liên thôn An 

Hòa đi thôn An Phong   

(sửa chữa) 

0,84     HNK 

QĐ số:601/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2022 của 

UBND huyện Đak Pơ 

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

28 

 Sửa chữa Đường thôn 

An Hòa (trước trường 

mẫu giáo Anh Đào; 

trước nhà ông Dương) 

0,48     CLN 

Quyết định số 174/QD-

UBND ngày 12/5/2023 

của UBND huyện Đak Pơ   

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

29 

Bảo trì, bảo dưỡng 

đường thôn An Phong, 

xã Phú An (đoạn từ 

đập Bến Tuyết đi trụ 

sở thôn An Phong 

0,09     CLN 

QĐ 144/QD-UBND ngày 

22/3/2022  của UBND 

huyện Đak Pơ 

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

30 

Sửa chữa đường làng 

Đêchơgang (Từ nhà bà 

Key đến nhà ông Beng 

+ từ nhà ông Klum đến 

đất HAGL) 

0,30     CLN, HNK 

QĐ 229/QD-UBND ngày 

26/5/2021  của UBND 

huyện Đak Pơ 

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 
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31 

Mở rộng đường 

BTXM trục thôn (Xóm 

2) Từ nhà ông Nguyễn 

Văn Chung đến nhà 

ông Huỳnh Tấn Thoại 

0,18     CLN, HNK 

Công trình mới theo nhu 

cầu của địa phương (đăng 

ký theo CV số 

1930/SNNPTNT-VPNTM 

ngày 19/5/2022 của Sở 

NN&PTNT tỉnh) 

xã 

Đăng 

ký  

Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

32 
Đường Quy hoạch 

KDC làng Đêchơgang 
0,27     CLN 

Công trình mới theo nhu 

cầu của địa phương (đăng 

ký theo CV số 

1930/SNNPTNT-VPNTM 

ngày 19/5/2022 của Sở 

NN&PTNT tỉnh) 

Đămg 

ký mới 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

33 
Đường Quy hoạch 

Khu Trung tâm xã 
0,75     HNK 

Công trình mới theo nhu 

cầu của địa phương (đăng 

ký theo CV số 

1930/SNNPTNT-VPNTM 

ngày 19/5/2022 của Sở 

NN&PTNT tỉnh) 

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

34 

Điều chỉnh quy hoạch 

Trung tâm xã (rãnh 

thoát nước từ 2m 

xuóng còn 1m cuối các 

lô đất 19 đến lô 27) 

0,01       

BC số 192/BC-UBND 

ngày 27/11/2020 của 

UBND xã Phú An 

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 
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35 
Đường đi Giáng 

Hương 
0,90     HNK Đề xuất mới 

Đăng 

ký mới 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

36 Đường đi Kim Đông 0,90     HNK Đề xuất mới 
Đăng 

ký mới 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

37 

Mở đường từ nhà ông 

Văn Thành Trung đến 

Sông Ba 

0,18     CLN, HNK Đề xuất mới 
Đăng 

ký mới 
  

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

38 

Đường từ cầu mới 

thôn An Phong đến 

giáp đường liên thôn 

An Lợi đi An Phong ( 

giai đoạn 1) 

1,20     CLN, HNK 

Công văn số 192/CV-

UBND ngày 27/11/2020 

của UBND xã Phú An 

Đăng 

ký mới 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 
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39 

Mở đường đi (đoạn 

nhà ông Hường Minh 

Đức đến Bàu Lát) 

0,06     
CLN, CSD, 

HNK 
Đề xuất mới 

Đăng 

ký mới 
  

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

40 

Tuyến từ đường 

BTXM vào Trạm y tế 

xã đến nhà bà Lê Thị 

Châu  

0,07     CLN, HNK Đề xuất mới 
Đăng 

ký mới 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

41 

Tuyến kết nối Hòn đá 

ông Nhạc đến khu di 

tích Tây Sơn Thượng 

Đạo 

7,00     
CLN, HNK, 

LUC 
Đề xuất mới ĐCQH   

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

42 

Mở đường từ cuối 

đường BTXM nhà ông 

Lợi đến đình An Mỹ 

0,80     CLN, HNK 

BC số 164/BC-UBND 

ngày 04/11/2021 của 

UBND xã Phú An  

ĐCQH   

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 
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43 

Tuyến từ ngã ba nhà 

ông Thoại đến đất ông 

Thái 

0,18     CLN, HNK Đề xuất mới 

Xã 

Đăng 

ký 

Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

44 

Làm BTXM đoạn từ 

nhà ông Đinh Đin đến 

đất sản xuất ông Đinh 

Cao 

0,06     HNK Xã đăng ký 
Xã 

đăng ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

45 

Làm đường BTXM từ 

nhà ông Đinh Buy đến 

đất sản xuất 

Rơchămbắp 

0,13     HNK Xã đăng ký 
Xã 

đăng ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

46 
Tuyến từ nhà ông Đinh 

Klum đến suối Tờ Đo 
0,18     HNK, CLN 

Nghị quyết 28/NQ-HĐND 

ngày 31/12/2021 của 

HĐND xã Phú An 

Xã 

đăng ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 
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47 

Tuyến từ nhà ông 

Angăk đến đất nghĩa 

địa 

0,15     HNK, CLN 

Nghị quyết 28/NQQ-

HĐND ngày 31/12/2021 

của HĐND xã Phú An 

Xã 

đăng ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

48 

Tuyến từ đường liên 

thôn An Phong - An 

Hòa đi đồng cây Me 

(trại ông Dư) 

0,15     HNK 

Nghị quyết 28/NQQ-

HĐND ngày 31/12/2021 

của HĐND xã Phú An 

Xã 

đăng ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

49 

Từ Đường liên xã Phú 

An - Ya Hội (giai đoạn 

2) đến nhà ông Minh  

0,78     CLN, HNK 

QĐ số 3138/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2021 của 

UBND huyện Đak Pơ 

Xã 

đăng ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

50 

Từ TL 667 (nhà ông 

Nguyễn Hữu Thịnh) 

đến sông ba 

0,18     HNK 

QĐ số 3138/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2021 của 

UBND huyện Đak Pơ 

Xã 

đăng ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 
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51 

Từ Nhà ông Hà Giàu 

đến cầu mới giáp TX 

An Khê 

0,84     CLN, HNK 

QĐ số 3138/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2021 của 

UBND huyện Đak Pơ 

ĐCQH   

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

52 

Đường BTXM nội 

đồng thôn An Phong 

(Xóm 2), xã Phú An 

(Từ cuối đường 

BTXM ngã 3 nhà ông 

Thoại đến trại bà Yến) 

0,24     CLN, HNK 

Nghị quyết số 48/NQ-

HĐND ngày 18/10/2022 

của HĐND xã Phú An 

ĐCQH Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

53 

Đường BTXM nội 

đồng thôn An Phong 

(Xóm 2), từ trại bà 

Yến đến trại ông 5 Mỹ   

0,6     CLN, HNK 

Nghị quyết số 47/NQ-

HĐND ngày 18/10/2022 

của HĐND xã Phú An 

ĐCQH   

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

54 

Từ đường mới (Đường 

trục thôn An Phong đi 

thị xã An Khê) đến 

nhà ông Nguyễn Văn 

Hải 

0,09     CLN, HNK 

QĐ số 3138/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2021 của 

UBND huyện Đak Pơ 

ĐCQH Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 
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55 

Mở đường từ đường 

liên xã Phú An-Ya hội  

( giai đoạn 2)  đến 

nghĩa địa thôn An Quý  

0,08     CLN, HNK Đề xuất mới  ĐCQH   

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

56 
Cống tràn suối Soi 

Màu 
0,03     LUC 

QĐ số 3138/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2021 của 

UBND huyện Đak Pơ 

ĐCQH   

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

57 
Công trình: Trạm bơm 

An Quý 
0,01     HNK 

QĐ số 148/QD-UBND 

ngày 25/3/2022 của 

UBND huyện Đak Pơ 

ĐCQH Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

58 Công trình hồ Tờ Đo 0,78     MNC 

QĐ số 3138/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2021 của 

UBND huyện Đak Pơ 

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 
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59 Công trình hồ Bầu Ấu 0,2     MNC 

QĐ số 3138/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2021 của 

UBND huyện Đak Pơ 

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

60 

Trạm Bơm An Quý; 

HM: Nối dài hệ thống 

kênh nhánh  

0,02     LUC 

Công trình mới theo nhu 

cầu của địa phương (đăng 

ký theo CV số 

1930/SNNPTNT-VPNTM 

ngày 19/5/2022 của Sở 

NN&PTNT tỉnh) 

xã đăng 

ký 
  

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

61 
Công trình giếng nước 

làng Đêchơgang 
0,07     HNK 

Công trình mới theo nhu 

cầu của địa phương (đăng 

ký theo CV số 

1930/SNNPTNT-VPNTM 

ngày 19/5/2022 của Sở 

NN&PTNT tỉnh) 

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

62 

Công trình thủy lợi 

nhỏ, thủy lợi nội đồng, 

tưới tiên tiến, tưới tiết 

kiệm 

10     HNK,LUC,CLN 

QĐ số 3138/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2021 của 

UBND huyện Đak Pơ 

xã đăng 

ký 
  

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 
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63 
Tuyến từ Bờ hồ Tờ đo 

đến cánh đồng 
0,15     LUC Đề xuất mới  

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

64 

Tuyến từ nhà Huỳnh 

Mười đến đường liên 

thôn An Hoà đi An 

Phong 

0,17     HNK Đề xuất mới  
xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

65 
Nhà văn hóa thôn An 

Phú 
0,02     DVH 

Nghị quyết 28/NQQ-

HĐND ngày 31/12/2021 

của HĐND xã Phú An 

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

66 
Nhà văn hóa thôn An 

Quý 
0,02     DVH 

Nghị quyết 28/NQQ-

HĐND ngày 31/12/2021 

của HĐND xã Phú An 

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 
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67 

Nội dung thành phần 

số 06: Nâng cao chất 

lượng đời sống văn 

hóa nông thôn 

        

Quyết định số 206/QĐ-

UBND, ngày 25/5/2023 

của UBND huyện Đak Pơ 

xã đăng 

ký 
  

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

68 
Nhà rông văn hóa làng 

Đêchơgang 
0,02     DVH 

Nghị quyết 28/NQ-HĐND 

ngày 31/12/2021 của 

HĐND xã Phú An 

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

69 
Công trình HĐND - 

UBND xã Phú An 
0,79     TSC 

Công trình mới theo nhu 

cầu của địa phương (đăng 

ký theo CV số 

1930/SNNPTNT-VPNTM 

ngày 19/5/2022 của Sở 

NN&PTNT tỉnh) 

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

70 

Nhà văn hóa thôn An 

Phong  

(Xóm 1, xóm 2) 

0.04     DVH 

Công trình mới theo nhu 

cầu của địa phương (đăng 

ký theo CV số 

1930/SNNPTNT-VPNTM 

ngày 19/5/2022 của Sở 

NN&PTNT tỉnh) 

xã đăng 

ký 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 
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71 

Dự án 6: Bảo tồn, phát 

huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp 

của các DTTS gắn với 

phát triển du lịch 

        

Nghị quyết số 47/NQ-

HĐND ngày 18/10/2022 

của HĐND xã Phú An 

xã đăng 

ký 
  

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

72 
Nhà rông truyền thống 

làng Đê chơgang 
0,007     DVH     Phù hợp Đã thực hiện 

73 

Hỗ trợ làm nhà lồng 

rau an toàn (cho 01 hộ 

gia đình) 

0,1     NHK 

QĐ số 3138/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2021 của 

UBND huyện Đak Pơ 

xã đăng 

ký 
  

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

74 

Quy hoạch chi tiết xây 

dựng khu dân cư thôn 

An Phong, xã Phú An, 

huyện Đak Pơ 

2.0     NHK;LUA 

Nghị quyết số 69/NQ-

HĐND ngày 30/12/2020 

của HĐND xã Phú An 

CT 

2020 
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

75 
Điều chỉnh QH trung 

tâm xã 
46,8     NHK,CLN,LUA Đề xuất mới ĐCQH Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

76 
Dự án đường dây 500 

kV   
35,89     

RSX, HNK, 

CLN 

CV số 731/SCT-QLNL 

ngày 14/5/2021 của Sở 

công thương 

ĐCQH     
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77 

Mở đường đi đoạn từ 

nhà ông Nguyễn 

Thanh May đến đất 

SX ông Trương Thành 

Lợi 

0,45     CLN, NHK,ONT 

Nghị quyết số 38/NQQ-

HĐND ngày 26/7/2019 

của HĐND xã Phú An 

Đã thực 

hiện  
Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

78 

Đường trong khu dân 

cư từ nhà ông Nguyễn 

Ngọc Châu đến khu 

sản xuất nhà bà Dân 

0,12     NHK,CLN 

BC số 164/BC-UBND 

ngày 04/11/2021 của 

UBND xã Phú An  

ĐCQH Phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

79 

Đường đi từ đường 

tỉnh 667 đến trại ông 

Nguyễn Thanh Tuấn 

0,1     NHK 

BC số 164/BC-UBND 

ngày 04/11/2021 của 

UBND xã Phú An  

ĐCQH   

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

80 

Quy hoạch 02 bên 

đường khu dân cư thôn 

An Phong. Đoạn từ 

giáp khu QH chi tiết 

dân cư thôn An Hoà 

đến nhà bà Hồ Thị 

Ngọc Ẩn 

8     HNK, LUC 

BC số 164/BC-UBND 

ngày 04/11/2021 của 

UBND xã Phú An  

ĐCQH phù hợp 

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 
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81 Đất tôn giáo An Quý 5.00     HNK, CLN 

BC số 164/BC-UBND 

ngày 04/11/2021 của 

UBND xã Phú An  

ĐCQH   

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

82 Đất tôn giáo An Phong 5.00     HNK, CLN 

BC số 164/BC-UBND 

ngày 04/11/2021 của 

UBND xã Phú An  

ĐCQH   

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

83 Trạm bơm An Quý II 0.10     HNK 

Quyết định số 1404/QĐ-

UBND ngày 21/11/2011 

của UBND huyện Đak Pơ  

  Phù hợp  

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 

84 
Tuyến từ cây da đến 

trại ông Phương 
0,48     HNK 

NQ 38/NQ- HĐND 

ngày31/12/2021 của 

HĐND xã Phú An 

ĐCQH 

  

Đã đề xuất 

định hướng 

của UBND 

xã và đã có 

ý kiến thống 

nhất của 

Đảng ủy xã 
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PHẦN XI. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY 

HOẠCH 

I. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

1. Giải pháp quản lý phát triển xã 

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch chung xây dựng xã. 

- Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn. 

- Hoàn thiện các quy hoạch chuyên ngành cho không gian phát triển kinh tế 

- xã hội. Chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch, làm tốt công tác tái định cư phục vụ 

cho thu hút đầu tư, phát triển các dự án đầu tư xây dựng. Xây dựng các chương 

trình đầu tư xây dựng và phát triển xã theo kế hoạch. 

- Tăng cường phát triển các mối quan hệ liên xã, đẩy mạnh hợp tác trong và 

ngoài huyện, đặc biệt là với thị xã An Khê, nhằm huy động các nguồn lực xây 

dựng và phát triển vùng. 

- Có cơ chế, chính sách cụ thể trong quản lý quy hoạch. Cụ thể hoá các cơ 

chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, của huyện vào địa bàn xã, đầu tư xây dựng các 

công trình hạ tầng hiện đại và đồng bộ, coi trọng việc phát triển kết cấu hạ tầng 

diện rộng gắn kết trong và ngoài xã. 

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại; 

có các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ để huy động các nguồn lực trong dân và 

các thành phần kinh tế trong xã tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội xã. 

2. Giải pháp quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên theo 

hướng phát triển bền vững 

Phú An có các nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên 

nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến cạn kiệt tài nguyên, không phát 

huy tối đa hiệu quả sử dụng. 

- Thực hiện nghiêm các Luật đất đai, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi 

trường, Luật Tài nguyên, ...Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và 

xử lý các trường hợp vi phạm. 

- Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý về tài nguyên môi trường, tập huấn, 

nâng cao năng lực và đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công tác quản 

lý. Xây dựng và thực hiện cơ chế quản lý giám sát minh bạch việc sử dụng hợp 

lý, hiệu quả và bền vững. 

- Phân loại, hoạch định chiến lược, lập quy hoạch bảo vệ, khai thác hợp lý, 

sử dụng hiệu quả và bền vững các loại hình tài nguyên chiến lược quan trọng. 

Xây dựng và thực hiện các chiến lược bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý các loại 

tài nguyên đất, khoáng sản, nước, nguồn lợi thuỷ sản, năng lượng tái tạo. Nâng 

cao chất lượng quy hoạch các loại tài nguyên. 
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- Đẩy mạnh việc tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức, đa dạng 

hoá sinh kế gắn với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái. 

- Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành, cơ cấu vùng sản xuất, cơ 

cấu thành phần kinh tế trên cơ sở phát huy lợi thế về vị trí địa lý và tài nguyên 

tái tạo, phát triển các ngành kinh tế xanh, loại bỏ dần những ngành có công nghệ 

lạc hậu, khuyến khích, thúc đẩy đầu tư, đổi mới, áp dụng công nghệ sạch, công 

nghệ cao, thân thiện với môi trường, đặc biệt là trong các ngành khai thác, chế 

biến tài nguyên. 

- Bảo vệ, phòng chống xói lở đất; thâm canh nâng cao hiệu quả sử dụng 

đất, chống ô nhiễm đất, thoái hoá đất … Quy hoạch tập trung phát huy các giá 

trị sinh thái, cảnh quan, tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là du 

lịch sinh thái, phát triển nông nghiệp. 

3. Giải pháp về xây dựng kinh tế - xã hội 

- Xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển cho từng 

ngành, lĩnh vực kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) phù hợp với điều 

kiện, đặc điểm tại xã.  

- Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy kết quả đạt được 

trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ người dân; đảm bảo an 

sinh xã hội; thực hiện xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.  

- Củng cố và phát triển nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân 

dân, bảo đảm an ninh nông thôn, vùng ven biển và trật tự an toàn xã hội. 

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch, biện pháp bảo vệ môi trường, thích 

ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện việc quan trắc, giám sát chất lượng môi 

trường. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các nguồn thải công 

nghiệp tại các CCN và các cơ sở sản xuất.  

- Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; có các hình thức, 

chương trình giao lưu, nâng cao nhận thức người dân, tiếp thu có chọn lọc các 

yếu tố, tinh hoa văn hoá bên ngoài. 

4. Giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường 

- Thực hiện các giải pháp quản lý, kiểm soát môi trường cụ thể trong từng 

giải pháp về tổ chức quản lý; bảo vệ môi trường nước ngầm; giải pháp bảo vệ 

môi trường đất; bảo vệ môi trường nước mặt; giải pháp bảo vệ môi trường 

không khí và giảm tiếng ồn; bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, 

công nghiệp. 

- Giám sát, xử lý các vi phạm gây ô nhiễm; đánh giá tác động môi trường 

và cam kết bảo vệ môi trường đối với từng dự án; tuyên truyền vận động, nâng 

cao nhận thức về bảo vệ môi trường; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và 

công nghệ thích hợp trong các hoạt động bảo vệ môi trường. 

- Các dự án đầu tư thuộc đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Phú An đến 

năm 2030 khi triển khai thực hiện áp dụng các công nghệ tiên tiến đảm bảo yêu 
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cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các vấn đề: an toàn vệ sinh, 

sức khoẻ con người, bảo vệ động vật, thực vật, môi trường ... 

- Xây dựng quy chế quản lý bảo vệ môi trường và có biện pháp kiểm soát 

chặt chẽ ô nhiễm môi trường đối với các vùng bảo tồn, hạn chế phát triển; vùng 

rừng phòng hộ, vành đai xanh, hành lang xanh và hệ thống cây xanh công cộng 

vùng nông thôn. 

- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên 

và bảo vệ môi trường. Các giải pháp ứng phó phải dựa trên sự chủ động thích 

ứng biến đổi khí hậu, quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên, kiềm chế gia tăng ô 

nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học, nâng chất lượng môi trường 

sống và hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho 

người dân và các tổ chức, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường là trách nhiệm 

chung toàn xã hội; thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.  

5. Giải pháp về huy động nguồn vốn đầu tư  

5.1. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách  

Nguồn vốn ngân sách do tỉnh, huyện quản lý: Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ 

từ Trung ương để đầu tư các công trình trọng điểm cơ sở hạ tầng, huy động tối 

đa vốn trái phiếu Chính phủ để triển khai nhanh đầu tư các chương trình đầu tư 

về giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, cấp thoát nước, … Tăng tỷ lệ tích lũy từ 

nội bộ nền kinh tế của huyện, tăng nguồn thu từ quỹ đất, tăng huy động GDP 

vào ngân sách phù hợp với cơ cấu kinh tế của Huyện.  

Nguồn thu để lại: Là nguồn thu quan trọng nhất cho ngân sách của huyện, 

xã gồm nguồn thu sử dụng đất và thuê đất, ... Trong đó cần đặc biệt quan tâm 

đến nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất. Đây là 

nguồn thu có thể huy động được và được để lại đầu tư. Để tăng cường nguồn 

thu này cần phải tiến hành các giải pháp xúc tiến các quy hoạch chi tiết xây 

dựng khu dân cư, cụm công nghiệp trên địa bàn xã để hình thành các quỹ đất có 

thể bán đấu giá hoặc giao đất thu tiền sử dụng đất. Ngoài ra chính quyền cần 

quản lý chặt chẽ về đất, giá đất và các quy trình, thủ tục chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất.  

5.2. Nguồn vốn FDI, ODA  

Đối với nguồn vốn FDI: Tập trung triển khai các dự án FDI đã cấp chứng 

nhận đầu tư có quy mô lớn, kêu gọi các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp 

mạnh của cả nước đầu tư trên địa bàn huyện gắn với thực hiện cơ chế chính 

sách phù hợp tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư. Ưu tiên đầu tư 

theo hướng thu hút các dự án vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng, công nghiệp, dự án 

du lịch, các dự án nông nghiệp công nghệ cao,...  

Đối với vốn ODA: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn để xây dựng các công 
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trình giao thông, thủy lợi, điện, cấp thoát nước có quy mô lớn; Đầu tư cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật của xã tạo điều kiện phát triển kinh tế cải thiện đời sống người 

dân.   

5.3. Nguồn vốn tín dụng Nhà nước  

Triển khai chương trình hỗ trợ tín dụng Nhà nước cho các doanh nghiệp có 

các dự án thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, nhất là các dự án 

ngành công nghiệp, du lịch, xây dựng kết cấu hạ tầng, xử lý chất thải cho cụm 

công nghiệp, bảo vệ môi trường khu vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp; hỗ trợ tín dụng sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, chế biến sản 

phẩm có giá trị gia tăng và hướng đến xuất khẩu.   

5.4. Nguồn vốn của doanh nghiệp và của dân  

Cải thiện môi trường đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh với các xã lân 

cận trong và ngoài huyện, ban hành cơ chế, chính sách cụ thể để khuyến khích 

các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế triển khai các dự án phát triển 

công nghiệp, thương mại dịch vụ và du lịch; Xây dựng danh mục dự án ưu tiên 

thực hiện hình thức đầu tư BOT, BT đối với các lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao 

thông, thủy lợi.  

Đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút đầu tư trong các lĩnh vực giáo dục - đào 

tạo, y tế, văn hóa, thể thao, phát thanh, truyền hình, khoa học công nghệ và môi 

trường,…  

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vốn phát triển kinh tế hộ gia 

đình, kinh tế trang trại, du lịch home-stay, khôi phục các làng nghề truyền 

thống,…  

6. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực  

Có chính sách thu hút các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp có dự án 

đầu tư quy mô lớn mở các trường đào tạo hoặc liên kết mở các lớp đào tạo để 

đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội.  

Có cơ chế hỗ trợ tạo điều kiện cho các trung tâm, trường dạy nghề mở 

rộng quy mô và ngành nghề đào tạo. Tăng cường mở rộng liên kết với các 

trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp của Tp. Hồ Chí Minh, 

Pleiku, Quy Nhơn để đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho xã.  

Khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh phát triển các trường dạy 

nghề gắn liền với cụm công nghiệp, phục vụ đào tạo, dạy nghề công nhận phục 

vụ trong cụm công nghiệp.  

Thực hiện chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài. Chú trọng việc bố trí, sắp 

xếp nhân lực phù hợp với năng lực, sở trường cá nhân. Xây dựng, đổi mới chính 

sách đãi ngộ đối với nhân lực có trình độ sau đại học phù hợp nhu cầu.  

Có chính sách phụ cấp và đãi ngộ đặc biệt (nhà ở, đào tạo...) cho nhân lực 

có trình độ cao, tạo điều kiện cho các tài năng nâng cao thu nhập bằng trí tuệ và 

năng lực của mình. Có chính sách thu hút các nhà khoa học trình độ cao tham 
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gia công tác giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tại các cơ sở đào 

tạo, tổ chức khoa học - công nghệ.   

Xã hội hóa công tác đào tạo nguồn nhân lực, có cơ chế khuyến khích các 

cơ sở dạy nghề tư nhân tham gia hệ thống đào tạo nhân lực của xã.   

Thông qua nhiều hình thức, nhiều nguồn, tăng cường công tác bồi dưỡng 

cán bộ quản lý các doanh nghiệp, nâng cao trình độ bồi dưỡng chuyên môn đối 

với cán bộ quản lý Nhà nước.   

Xác định cán bộ nguồn để đầu tư đào tạo bổ sung cho đội ngũ cán bộ khoa 

học nòng cốt của xã; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xây dựng một số chế độ 

chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho phù hợp với 

thực tiễn trong từng giai đoạn.  

Nghiên cứu cơ chế đột phá trong bố trí và sử dụng nguồn nhân lực trẻ, 

được đào tạo cơ bản, tạo điều kiện cho công chức, viên chức trẻ được đề bạt, bổ 

nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý.   

Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án đào tạo nhân lực cho các 

ngành, lĩnh vực mũi nhọn, đồng thời chú trọng đào tạo nghề cho nông dân”.  

Tranh thủ nhiều nguồn vốn để đầu tư cho công tác giải quyết việc làm như 

quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, vốn huy động từ các đoàn thể. Lập dự án 

nâng cao năng lực các Trung tâm giới thiệu việc làm, nâng cao chất lượng dạy 

nghề ngắn hạn, dài hạn, trong đó chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn, ở các cụm công nghiệp và ưu tiên người khuyết tật.  

7. Giải pháp về tăng cường hợp tác với các Huyện trong Tỉnh  

Tăng cường hợp tác giữa các địa phương trong khu vực lân cận và các 

huyện trong và ngoài tỉnh trong việc thực hiện các chính sách phát triển, trong 

huy động và phân bổ nguồn lực và vốn đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ 

tầng; đào tạo, thu hút và tạo việc làm, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi 

khí hậu, đảm bảo vai trò gìn giữ an ninh, quốc phòng và bảo vệ rừng, bảo vệ 

nguồn nước cho Vùng.  

Hợp tác về xúc tiến đầu tư, chuyển giao công nghệ, cung cấp lao động, xây 

dựng vùng nguyên liệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; sử dụng chung 

kết cấu hạ tầng trong Vùng về công nghiệp, xử lý chất thải rắn, cấp nước; phối 

hợp tuyên truyền và quảng bá du lịch; khai thác, sử dụng và bảo vệ bền vững tài 

nguyên nước, bảo vệ môi trường.  

8. Giải pháp về cải cách hành chính  

Hoàn thiện các cơ chế hiện hành và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải 

cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch; đồng thời nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm tạo môi trường thuận lợi nhằm thu hút 

đầu tư, đặc biệt là vốn FDI, nguồn vốn xã hội hóa đầu tư phát triển đô thị, cung 

cấp các dịch vụ gắn với hoạt động sản xuất công nông nghiệp theo lợi thế phân 

vùng.   
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Hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho khu dân cư nông 

thôn phát triển đúng quy hoạch được phê duyệt, đảm bảo cải thiện về hạ tầng, 

nhà ở theo chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  

9. Các giải pháp cụ thể 

9.1. Tuyên truyền 

Hàng năm Đảng ủy và UBND xã đã tổ chức họp triển khai nội dung, kế 

hoạch thực hiện xây dựng NTM. Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã, các ban ngành 

đoàn thể, các Chi bộ trực thuộc tổ chức phát động phong trào, sinh hoạt chuyên 

đề về xây dựng NTM. 

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương chính sách của Đảng, 

Nhà nước trong thực hiện xây dựng NTM, đồng thời triển khai các nội dung 

công việc cần thực hiện.  

UBND xã đã chú trọng đến việc chọn lựa các nội dung thiết thực phù hợp 

với tình hình thực tế tại địa phương, tuyên truyền với nhiều hình thức: Đài 

truyền thanh xã, thông qua họp thôn, làng, chi bộ….Qua triển khai thực hiện 

công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân 

trong thực hiện xây dựng NTM.  

9.2. Quy hoạch 

- Tập trung chỉ đạo rà soát bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể, quy 

hoạch phát triển sản xuất, quy hoạch khu dân cư theo hướng dẫn của Trung 

ương và của UBND tỉnh: Quy hoạch khu dân cư An Hòa, Quy hoạch khu dân cư 

làng Đêchơgang, quy hoạch mở rộng nghĩa trang thôn An Phong, quy hoạch 

vùng sản xuất chuyên canh.  

- Phân công cho công chức Địa chính xây dựng chịu trách nhiệm trực tiếp 

theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chí. 

9.3. Xây dựng cơ sở hạ tầng 

Mục tiêu: Củng cố và phát triển các Tiêu chí về giao thông, thủy lợi, điện, 

trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, bưu điện và nhà ở dân cư (từ 

Tiêu chí số 2 đến Tiêu chí số 9): 

9.4. Phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường 

9.4.1. Phát triển giáo dục - đào tạo ở nông thôn  

Mục tiêu: Củng cố và hoàn thiện Tiêu chí số 14 về Giáo dục và đào tạo. 

- Xây dựng kế hoạch, các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các chỉ tiêu về 

phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục 

học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề);  

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bổ sung giáo viên đủ và đạt chuẩn; 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho nông dân để chuyển lao động nông 

nghiệp sang phi nông nghiệp; 
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- Đào tạo, tập huấn kiến thức về kỹ thuật, tổ chức sản xuất, thị trường cho 

nông dân, chủ trang trại, Tổ hợp tác, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo theo 

mục tiêu đề ra. 

Phân công cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi và đánh 

giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về phát triển giáo dục - đào tạo: Hiệu trưởng 03 

trường phối hợp xã. 

9.4.2. Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn 

Mục tiêu: Đến năm 2023 hoàn thành Tiêu chí số 15 về Y tế. 

- Nâng cao công tác quản lý, vận hành, sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật 

chất y tế, trang thiết bị y tế xã hiện có giúp chăm sóc sức khỏe cho người dân. 

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe người dân trên 

địa bàn xã, đặc biệt là những người tham gia BHYT. Tích cực tuyên truyên 

người dân tham gia BHYT. Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT đến cuối 

năm 2023 đạt trên 85%, thống kê chính xác tỷ lệ đóng BHYT từ các nguồn khác 

nhau. 

- Phân công cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi và 

đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chí. 

9.4.3. Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn  

Duy trì và phát triển các chỉ tiêu phấn đấu về đời sống văn hóa, Tiêu chí số 

16 về Văn hóa. 

- Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho người dân nông thôn, xây 

dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xã văn hóa; Đẩy mạnh các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tăng cường đầu tư, xây dựng các thiết chế văn 

hóa nông thôn. Phục hồi và bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể ở thôn, xóm, 

nhân rộng các mô hình tốt về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp ở 

cộng đồng; 

- Tạo điều kiện để người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa góp phần 

nâng cao mức hưởng thụ văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho nhân dân 

đặc biệt là người già và trẻ em.  

- Phân công cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi và 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Đc Nguyễn Ngọc Hòa (VHXH xã).  

9.4.4. Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn  

Mục tiêu: Tiếp tục nâng Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực 

phẩm. 

- Làm tốt công tác bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống thu gom rác thải, 

nhất là rác thải sinh hoạt và phế thải chăn nuôi ở nông thôn theo hướng xã hội 

hóa; Tập trung xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt 

theo hướng xã hội hóa đầu tư.  

- Chỉnh trang, cải tạo nghĩa trang theo quy hoạch đảm bảo vệ sinh, môi 
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trường. Tuyên truyền nâng cao ý thức tuân thủ quy định về đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ sản xuất và toàn 

thể nhân dân.  

- Di chuyển các cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp gây ô 

nhiễm ra khỏi khu dân cư. 

- Hợp đồng với các ngành chức năng thu gom và xử lý rác; Cải tạo, nâng 

cấp hệ thống rãnh thoát nước trong thôn xóm. 

- Phân công cán bộ xã trách nhiệm theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ. 

 

9.5. Khoa học công nghệ 

Áp dụng khoa học công nghệ mới nhất vào trong lĩnh vực sản xuất, giúp 

người dân tiếp cận với khoa học công nghệ để áp dụng vào thực tế nâng cao 

năng xuất lao động. 

 Áp dụng các biện pháp thâm canh, chăm sóc mới nhằm tăng năng suất các 

loại cây trồng, trong đó tập trung cây mỳ đạt 20 tấn/ha và cây mía trung bình 

hơn 80tấn/ha. 

9.6. Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ xây dựng nông thôn mới 

- Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết 

định 971/QĐ-TTg ngày 01/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ; Tuyên truyền và tư vấn học nghề và việc làm, thường xuyên dự báo nhu 

cầu đào tạo nghề theo thị trường; Xây dựng và nhân rộng các mô hình đào tạo 

nghề có hiệu quả cho lao động nông thôn theo từng ngành, lĩnh vực; Phấn đấu 

đến năm 2025 có trên 65% lao động được qua đào tạo; đẩy mạnh xuất khẩu lao 

động sang làm việc tại nước ngoài. 

- Phân công cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi và 

đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chí: Đc Nguyễn Thị Nghĩa (LĐTBXH xã). 

9.7. An sinh xã hội 

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô 

hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong sản xuất nâng cao chất lượng sản 

phẩm, tạo thương hiệu và thị trường tiêu thụ ổn định theo hướng sản xuất hàng 

hóa.  

- Phát triển các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo quy hoạch. 

Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, gắn sản 

xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nâng cao thu nhập cho người nông dân. 

- Phân công cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi và 

đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chí. 

- Phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,2% - 0,5%. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=971/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1956/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Tạo điều kiện để các hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay phục vụ sản 

xuất, áp dụng các mô hình sản xuất có hiệu quả 

- Áp dụng  các mô hình sản xuất có hiệu quả vào sản xuất. 

9.8. Tổ chức sản xuất 

Mục tiêu: Nâng cao Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chính sách phát triển kinh 

tế tập thể của Đảng và nhà nước về đẩy mạnh phát triển HTX.  

- Tích cực tuyên truyền vận động khuyến khích người nông dân các hộ xã 

viên tự nguyện tham gia hợp tác xã. Phấn đấu phát triển các hình thức liên kết 

sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tiếp tục vận động thực hiện mô hình cánh đồng lớn 

hoặc liên kết chăn nuôi lớn để có điều kiện ứng dụng khoa học tiên tiến, nâng 

cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 

- Tiếp tục quan tâm giải quyết việc làm trong nhân dân, nâng cao tỷ lệ lao 

động có việc làm thường xuyên và tỷ lệ lao động qua đào tạo; 

- Tập trung vào kế hoạch triển khai các chương trình: liên kết sản xuất theo 

chuỗi giá trị; phát triển ngành nghề nông thôn; mỗi xã một sản phẩm - OCOP; 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Phát triển hợp tác xã ... 

- Phân công cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi và 

đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chí. 

9.9. Hệ thống chính trị vững mạnh 

Mục tiêu: giữ vững Tiêu chí số 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định 

của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. 

- Các tổ chức chính trị - xã hội của xã có đề án tham gia xây dựng nông 

thôn mới, có kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động XD NTM, 

phấn đấu đạt loại khá trở lên. 

- Phấn đấu Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh, mặt trận và các đoàn thể 

xã đạt loại khá trở lên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch, mục tiêu 

hành động trong năm và mức phấn đấu trong năm. 

Phân công trách nhiệm cán bộ xã theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ. 

9.10. An ninh trật tự xã hội 

Mục tiêu: giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã theo tiêu 

chí số 19: quốc phòng và an ninh. 

- Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” hoàn thành các 

chỉ tiêu quốc phòng theo quy định;  

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự 
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an toàn xã hội ở nông thôn. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc. Xây dựng lực lượng công an xã trong sạch, vững mạnh; Thường xuyên 

nắm chắc tình hình nhân dân, chủ động giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố 

cáo thuộc thẩm quyền của cơ sở, không để khiếu kiện đông người, kéo dài vượt 

cấp; Kiềm chế tệ nạn xã hội ở nông thôn.  

- Phân công trách nhiệm cán bộ xã theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

Sau khi Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Phú An đến 

năm 2030 được phê duyệt, Ủy Ban Nhân dân xã có trách nhiệm: 

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng theo phân 

cấp của Chính phủ. 

- Kiện toàn bộ máy quản lý quy hoạch xây dựng tại địa phương có đủ năng 

lực để giúp chính quyền tổ chức lập và quản lý quy hoạch xây dựng. 

- Thường xuyên rà soát quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng 

các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn do mình quản lý để kịp thời điều chỉnh 

quy hoạch xây dựng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

- Lập kế hoạch cụ thể về thời gian, nguồn vốn và triển khai lập quy hoạch 

xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn chưa có quy 

hoạch. 

- Tổ chức triển khai, công bố quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy 

hoạch xây dựng được duyệt. 

- Lập kế hoạch cụ thể thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt. 

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm 

pháp luật về quy hoạch xây dựng tại địa phương. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân 

dân biết và thực hiện pháp luật về quy hoạch xây dựng. 

- Thực hiện xử phạt hành chính trong hoạt động quy hoạch xây dựng, 

cưỡng chế tháo dỡ các công trình trái quy hoạch, xây dựng sai giấy phép xây 

dựng. 

- Phối hợp với các Phòng, Ban tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, 

tuyên truyền, quảng bá, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các thành 

phần kinh tế tham gia thực hiện quy hoạch.  

- Các Phòng, Ban theo các chức năng nhiệm vụ xây dựng hoặc điều chỉnh, 

bổ sung các quy hoạch, các chiến lược phát triển ngành phù hợp với quy hoạch 

được duyệt.   
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PHẦN XII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

Qua 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2011- 2020, xã Phú An đã có những chuyển biến rõ nét. 

Đời sống vật chất tinh thần của người dân bước đầu được nâng cao, hạ tầng cơ 

sở được đầu tư xây dựng cơ bản nhất là đường giao thông nông thôn đã được 

bê tông hóa hoặc cứng hóa, cảnh quan môi trường sạch đẹp. Hệ thống chính trị 

ngày càng được củng cố vững mạnh, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ 

vững, các thiết chế văn hóa xã hội được đầu tư xây dựng cơ bản, bộ mặt của xã 

ngày càng khang trang hơn. 

Bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn tồn tại những hạn chế. Tiến độ thực 

hiện công tác xây dựng NTM bị tái không đạt ở Tiêu chí số 15. Chất lượng các 

tiêu chí không ổn định, phụ thuộc vào sự tham gia xuất phát từ nhận thức của 

người dân. Đời sống nhân dân có chuyển biến nhưng vẫn còn gặp nhiều khó 

khăn. Nhận thức về công tác xây dựng NTM của cán bộ đảng viên và nhân dân 

trên địa bàn tuy được nâng cao nhưng trong triển khai thực hiện công tác, thực 

hiện nhiệm vụ về xây dựng NTM vẫn còn hạn chế. Chất lượng tham mưu thực 

hiện công tác xây dựng NTM ở một số ngành đoàn thể chưa hiệu quả, thiếu tích 

cực và chưa chủ động. Môi trường nông thôn đang là vấn đề bức xúc hiện nay, 

ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân cũng như mục tiêu phát triển 

nền nông nghiệp sạch. Nếp sống văn minh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

thao trên địa bàn xã vẫn chậm được cải thiện. Chất lượng gia đình văn hóa, làng 

văn hóa chưa đảm bảo. Một số hủ tục lạc hậu vẫn còn. Đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn chất lượng thấp, lãng phí, nhất là dạy nghề nông cho nông dân 

chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ 

cao. Vốn đầu tư thực hiện Chương trình chưa tương xứng với mục tiêu, nhiệm 

vụ đề ra. 

Để thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2022-2025 và giai đoạn 2025-2030, cần phải đề ra những mục tiêu cụ 

thể: Xây dựng cộng đồng xã hội văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

ngày càng hoàn thiện; cơ cấu kinh tế hợp lý, các hình thức tổ chức sản xuất tiên 

tiến;  gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; từng bước 

thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; xây dựng xã 

hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; trình độ dân trí 

được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị cơ sở vững 

mạnh; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người 

dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. 

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Phú An, huyện Đak Pơ được phê 

duyệt là cơ sở pháp lý thực hiện và giải quyết các vấn đề trong phát triển nông 

thôn; để định hướng các hoạt động về xây dựng phát triển trong toàn xã; để xây 

dựng xã nông thôn mới. Đồng thời là cơ sở để các cơ quan chức năng triển khai 
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các bước tiếp theo nhằm cụ thể hóa các nội dung của đồ án để quản lý. 

II. KIẾN NGHỊ 

Đề nghị UBND huyện sớm thông qua đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây 

dựng xã Phú An và tạo điều kiện về mọi mặt giúp xã tổ chức triển khai đồ án hiệu 

quả nhất. 

Trên đây là nội dung điều chỉnh quy hoạch của đồ án Điều chỉnh Quy 

hoạch chung xây dựng xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2030. 

Kính đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đak Pơ thẩm định và trình 

UBND Huyện phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo./. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 




